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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phần đầu tiên của một báo cáo khoa học thường là gì?
A. Kết luận.					B. Tài liệu tham khảo.
C. Tóm tắt.					D. Tiêu đề.
Câu 2. Trong khi viết báo cáo khoa học, mục “Phương pháp” mô tả điều gì?
A. Quá trình thực hiện thí nghiệm.		
B. Kết quả thu được.
C. Phân tích và giải thích kết quả.		
D. Tóm tắt nội dung nghiên cứu.
Câu 3. Dụng cụ nào sau đây được dùng để hỗ trợ học tập lĩnh vực Năng lượng và sự biến đổi trong môn Khoa học tự nhiên 9 
A. Tiêu bản nhiễm sắc thể người. 		B. Lăng kính. 
C. Lamen. 						D. Ống nghiệm.
Câu 4. Cấu trúc của bài báo cáo một vấn đề khoa học gồm mấy thành phần chính?
A. 6			B. 7				C. 8				D. 9
Câu 5. Đơn vị đo của thế năng trọng trường là gì?
A. Niuton (N).			B. Jun (J).
C. Kilôgam (kg).			D. Mét trên giây bình phương (m/s2).
Câu 6. Cơ năng của một vật được xác định bởi:
A. tổng nhiệt năng và động năng.
B. tổng động năng và nhiệt năng.
C. tổng thế năng và động năng.
D. tổng hoá năng và động năng.
Câu 7. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng:
A. Ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. Ánh sáng giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
C. Ánh sáng phản xạ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. Ánh sáng đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 8. Phản xạ toàn phần là hiện tượng:
A. ánh sáng bị phản xạ hoàn toàn trở lại khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. ánh sáng bị phản xạ hoàn toàn khi gặp bề mặt gương.
C. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.
D. cường độ sáng bị giảm rất ít khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 9. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?
	A. Na.
	B. Mg.
	         C. Ag.
	              D. Al.


Câu 10. Một bạn quan sát thấy bề mặt một vật sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Đó có thể là bề mặt vật nào sau đây?
	A. Viên bi nhựa.
	C. Mảnh giấy nhôm.

	C. Thanh đất sét.
	D. Tờ giấy.


Câu 11. Trong các kim loại sau đây, kim loại dẻo nhất là:
A. Đồng (Cu).	      B. Nhôm (Al).	       C. Bạc (Ag).        D. Vàng (Au).
Câu 12. Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần là:
A. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.	           B. K, Mg, Al, Zn, Fe, Cu.
C. Cu, Al, Zn, Fe, Mg, K.	           D. K, Mg, Fe, Zn, Al, Cu.
Câu 13. Di truyền là hiện tượng:
A. Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.
B. Con cái giống bố hoặc mẹ về tất cả các tính trạng.
C. Con cái giống bố và mẹ về một số tính trạng.
D. Truyền đạt các tính trạng chỉ của thế hệ bố mẹ cho con cháu.
Câu 14. Tính trạng là gì?
A. Là những biểu hiện của kiểu gen thành kiểu hình.
B. Là các đặc điểm bên trong cơ thể sinh vật.
C. Là kiểu hình bên ngoài cơ thể sinh vật.
D. Là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của một cơ thể.
Câu 15. Kí hiệu nào sau đây chỉ giao tử? 
A. F1			B. G			 C. P 			D. x
Câu 16. Theo Mendel, yếu tố nào quy định di truyền và biến dị ở sinh vật?
A. Nhân tố di truyền       B. Nhiễm sắc thể      C. Gene                 D. Protein
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho các phát biểu sau:
a. Động năng của một vật tăng lên 4 lần khi tốc độ của vật tăng lên 2 lần
b. Khi một quả bóng được tung lên trên cao, động năng của nó tăng dần, thế năng giảm dần.
c. Khi chiếu ánh sáng từ không khí vào nước thì quan sát thấy tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến hơn so với tia tới.
d. Khi chiếu tia sáng từ thủy tinh ra không khi khi góc i>igh thì chỉ  thu được tia khúc xạ ra khỏi môi trường không khí.
Câu 2. Kim loại là vật liệu được sử dụng rất phổ biến trong đời sống cũng như sản xuất:
a. Dây tóc bóng đèn sợi đốt được làm bằng Tungsten (W) vì sợi Tungsten có thể chịu được nhiệt độ cao.
b. Nhờ tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt mà Iron được rèn để làm thành nhiều đồ gia dụng và công cụ sản xuất.
c. Silver dẫn nhiệt rất tốt nên được dùng để làm giấy bạc bọc thực phẩm dùng trong lò nướng.
d. Aluminium là kim loại có khối lượng riêng nhỏ nên được sử dụng để sản xuất các hợp kim siêu nhẹ dùng trong công nghiệp hàng không.
Câu 3. Quan sát phép lai sau và trả lời các nhận định:
[image: A diagram of flowers and letters
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a. Tổng số kiểu gen ở F2 là 3 kiểu gen.
b. Màu hoa tím do 2 kiểu gen quy định là Aa, aa.
c. Tính trạng hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa tím.
d. Trong quá trình phát sinh giao tử kiểu gen cho nhiều loại giao tử nhất là: Aa.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Trong thực tế cuộc sống để kéo một vật có khối lượng 72 kg lên cao 10 m, người ta dùng một máy kéo có công suất là 1580W và hiệu suất là 75%.
a. Tính trọng lượng của vật
b. Tính công có ích nâng vật.
c. Tính công toàn phần nâng vật.
d. Tính thời gian máy thực hiện công việc trên
Câu 2. Cho 11,2 g Fe phản ứng hết với m (g) dung dịch HCl 7,3% thu được dung dịch muối có nồng độ n% và Q lít khí Hydrogen ở điều kiện chuẩn. 
a. Xác định giá trị của Q. ( Kết quả làm tròn đến hàng thập phân thứ hai)
b. Tính khối lượng chất tan HCl.
c. Xác định giá trị của m.
d. Xác định giá trị của n. (Kết quả làm tròn đến hàng thập phân thứ nhất)
Biết H= 1; Cl= 35,5; Fe= 56
Câu 3. Ở bí, gene A quy đinh quả tròn, gene a quy định quả dài, gene B quy định hoa vàng, gene b quy định hoa trắng. Cho cây bí quả tròn, hoa vàng thuần chủng lai với cây bí quả dài, hoa trắng F1 thu được toàn cây quả tròn, hoa vàng. Khi cho các cây F1 lai phân tích, F2 thu được 299 quả tròn, hoa vàng : 302 quả tròn, hoa trắng: 301 quả dài, hoa vàng: 300 quả dài, hoa trắng.
a. Số loại giao tử mà cơ thể bố hoặc mẹ P ban đầu cho con là bao nhiêu?
b. Ở F2 xuất hiện bao nhiêu loại kiểu gen?
c. Cơ thể F1 cho mấy loại giao tử?
d. Có mấy kiểu gen quy định kiểu hình quả tròn, hoa vàng trong phép lai trên?

--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phần cuối cùng của một báo cáo khoa học thường là gì?
A. Kết luận.					B. Tài liệu tham khảo.
C. Tóm tắt.					D. Tiêu đề.
Câu 2. Trong khi viết báo cáo khoa học, mục “Kết quả” mô tả điều gì?
A. Quá trình thực hiện thí nghiệm.		
B. Tóm tắt nội dung nghiên cứu.
C. Phân tích và giải thích kết quả.		
D. Kết quả thu được.
Câu 3. Dụng cụ nào sau đây được dùng để hỗ trợ học tập lĩnh vực Chất và sự biến đổi chất trong môn Khoa học tự nhiên 9 
A. Ống nghiệm				B. Lăng kính. 
C. Lamen. 					D. Tiêu bản nhiễm sắc thể người. 
Câu 4. Có mấy hình thức để thuyết trình bài báo cáo một vấn đề khoa học?
A. 1			B. 2				C. 3				D. 4
Câu 5. Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào:
A. khối lượng.		
B. trọng lượng riêng.
C. khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất.
D. khối lượng và tốc độ của vật.
Câu 6. Chọn gốc thế năng tại mặt đất thì biểu thức tính thế năng trọng trường của một vật có khối lượng m đặt tại độ cao h là: 
A. Wt = P.h 		                                        B. Wt = 0,5P.h 	
C. Wt = 0,25P.h 	                                        D. Wt = 2P.h 
Câu 7. Trong hiện tượng khúc xạ, nhận định không đúng là:
A. Tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ 2 tiếp giáp với môi trường chứa tia tới.
B. Tia khúc xạ nằm trong mặt phảng chứa tia tới và pháp tuyến.
C. Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ cũng bằng 0.
D. Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.
Câu 8. Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là n1, của thủy tinh là n2. Chiết suất tỉ đối khi áp dụng định luật khúc xạ đối với tia sáng đó truyền từ nước sang thủy tinh là:
          A. n2/n1.	        	B. n1/n2.	  	C. n2 – n1.		  D. n1 – n2.
Câu 9. Dùng đồng để làm một cột thu lôi chống sét vì đồng có tính:
        A. Bền                       B. Ánh kim             C. Dẫn điện        D. dẻo
Câu 10. Kim loại nào sau đây phản ứng với nước ở điều kiện thường, giải phóng khí hydrogen?
	A. Cu
	  B. Au
	  C. Fe
	       D. Na


Câu 11. Dựa vào dãy hoạt động hoá học của kim loại, kim loại mạnh nhất là
A. K.	     B. Cu.                   C. Na.                        D. Au.
Câu 12. Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần là:
A. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.	          C. K, Mg, Fe, Zn, Al, Cu.
    B. K, Mg, Al, Zn, Fe, Cu.                                D. Cu, Al, Zn, Fe, Mg, K.
Câu 13. Biến dị là hiện tượng:
A. Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.
B. Con cái giống bố hoặc mẹ về tất cả các tính trạng.
C. Con cái sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau ở các chi tiết.
D. Truyền đạt các tính trạng chỉ của thế hệ bố mẹ cho con cháu.
Câu 14. Tính trạng tương phản là gì?
A. Là những biểu hiện của kiểu gen thành kiểu hình.
B. Là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của một tính trạng.
C. Là hai trạng thái biểu hiện trái tương tự của một tính trạng.
D. Là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của một cơ thể.
Câu 15. Kí hiệu nào sau đây chỉ cặp bố mẹ xuất phát? 
A. F1		   	 B. G			   C. P 			D. x
Câu 16. Theo Mendel, đơn vị quy định sự di truyền của một tính trạng luôn tồn tại:
A. Đơn lẻ                 B. Từng cặp	    C. Hai cặp                    D. Ba cặp
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho các phát biểu sau:
a. Khi chiếu ánh sáng từ nước ra không khí thì quan sát thấy tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến hơn so với tia tới.
b. Khi chiếu tia sáng từ thủy tinh vào nước khi góc i > igh thì chỉ  thu được tia sáng phản xạ toàn phần.
c. Nếu tốc độ tăng lên gấp ba lần thì động năng của vật tăng lên 6 lần.
d. Một lực sĩ giữ yên cử tạ ở trên cao trong thời gian 30s thì không có công cơ
 Câu 2. Khi để lâu trong không khí, thép (thành phần chính là sắt) bị han gỉ trong khi vàng vẫn sáng bóng. 
a) Sắt phản ứng với oxygen trong không khí, còn vàng không phản ứng. 
b) Sắt hoạt động hóa học mạnh hơn vàng.
c) Vàng trơ về mặt hóa học.
d) Vàng có ánh kim, còn thép không có ánh kim.
Câu 3. Quan sát phép lai sau và trả lời các nhận định:
[image: A diagram of flowers and letters
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a. Tổng số kiểu hình ở F2 là 3 kiểu hình.
b. Màu hoa trắng do 1 kiểu gen quy định là aa.
c. Tỉ lệ kiểu gen Aa ở F2 chiếm 50% tổng số kiểu gen..
d. Trong quá trình phát sinh giao tử có 2 kiểu gen cho một loại giao tử.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Tại vị trí A cách mặt đất 15m, một vật có khối lượng 1kg được ném lên cao với tốc độ 10m/s.
a. Tính động năng của vật tại vị trí A
b. Tính thế năng của vật tại vị trí A.
c. Xác định độ cao cực đại của vật khi vật bị ném lên.
d. Xác định vị trí mà ở đó động năng bằng 3 lần thế năng.
Câu 2. Cho 6,5 g Zn phản ứng hết với m (g) dung dịch H2SO4 9,8% thu được dung dịch muối có nồng độ n% và Q lít khí Hydrogen ở điều kiện chuẩn. 
a. Xác định giá trị của Q. ( Kết quả làm tròn đến hàng thập phân thứ hai)
b. Tính khối lượng chất tan H2SO4.
c. Xác định giá trị của m. 
d.  Xác định giá trị của n. (Kết quả làm tròn đến hàng thập phân thứ nhất)
Biết H= 1; S= 32; O = 16; Zn= 65
Câu 3. Ở cà chua, gene A quy đinh thân cao gene a quy định thân thấp, gene B quy định quả đỏ, gene b quy định quả vàng. Cho cây cà chua thân thấp, quả đỏ thuần chủng lai với thân cao, quả vàng, F1 thu được toàn cây thân cao, quả đỏ. Khi cho các cây F1 lai phân tích, F2 thu được 102 thân cao, quả đỏ : 99 thân cao, quả vàng: 100 thân thấp, quả đỏ: 101 thân thấp, quả vàng.
a. Số loại giao tử mà cơ thể bố hoặc mẹ P ban đầu cho con là bao nhiêu?
b. Ở F2 xuất hiện bao nhiêu loại kiểu gen?
c. Cơ thể F1 cho mấy loại giao tử?
d. Có mấy kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, quả đỏ trong phép lai trên?

--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	B
	C
	A
	A



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	A
	D
	B
	A



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	[bookmark: _Hlk175065553]
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ



PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	720   
	7200  
	9600
	6,075
	4,96
	14,6
	200
	12,1
	1
	4
	4
	2
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B 
	D
	A
	B
	C
	A
	D
	B



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	Đ
	A
	A
	C
	B
	C
	B



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ



PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	50
	150
	20
	5
	2,48
	9,8
	100
	15,2
	1
	4
	4
	
2
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Nội dung báo cáo treo tường có cấu trúc như thế nào?
A. Giới thiệu, phương pháp, kết quả, tài liệu tham khảo.
B. Giới thiệu, phương pháp, kết quả, thảo luận, tài liệu tham khảo.
C. Giới thiệu, phương pháp, kết quả, kết luận, tài liệu tham khảo.
D. Giới thiệu, kết quả, thảo luận, tài liệu tham khảo.
Câu 2. Khi trình bày một báo cáo treo tường cần lưu ý gì?
A. Nội dung càng chi tiết càng tốt.
B. Bắt buộc chọn định dạng dọc để trình bày được nhiều nội dung.
C. Màu sắc sặc sỡ, kích thước chữ to dễ nhìn.
D. Dùng ít chữ, tập trung vào việc truyền đạt thông điệp chính thống qua hình ảnh và đồ thị.
Câu 3. Dụng cụ nào sau đây được dùng để hỗ trợ học tập lĩnh vực Chất và sự biến đổi chất môn Khoa học tự nhiên 9?
A. Tiêu bản nhiễm sắc thể người. 		B. Lăng kính. 
C. Lamen. 						D. Ống nghiệm.
Câu 4. Cấu trúc của bài báo cáo một vấn đề khoa học gồm:
A. Tiêu đề, phương pháp, thảo luận và kết quả.
B. Tiêu đề, tóm tắt, giới thiệu, phương pháp, kết luận, tài liệu tham khảo, thảo             luận và kết quả.
C. Tiêu đề, tóm tắt, giới thiệu, phương pháp, thảo luận và kết quả.
D. Tiêu đề, phương pháp, thảo luận, kết luận và kết quả.
Câu 5.  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng?
A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường 
     trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân 
     cách giữa hai môi trường.
B. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền theo đường cong 
     từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
C. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền thẳng từ môi 
     trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
D. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường 
     trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
Câu 6. Tìm phát biểu sai.
A. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu từ đỏ đến tím.
B. Mặt Trời và các đèn có dây tóc nóng phát ra là ánh sáng trắng.
C. Lăng kính có tác dụng tách riêng các chùm sáng có màu sắc khác nhau trong 
    chùm sáng trắng cho mỗi chùm đi theo một phương khác nhau.
D. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của hai hay nhiều ánh sáng đơn sắc.
Câu 7. Vật nào sau đây có khả năng sinh công?
A. Viên phấn đặt trên mặt bàn. 		          B. Chiếc bút đang rơi.
C. Nước trong cốc đặt trên bàn. 	                    D. Hòn đá đang nằm trên mặt đất. 
Câu 8. Biểu thức tính công suất là:     
[bookmark: _Hlk183493343]          A. P  = A . t		                                        B.  P =  	  
          C. P  =  		                                        D.  P = A . t
Câu 9. Dãy chất gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần về hoạt động hóa học:
	A. Cu; Fe; Zn; Al; Na; K.	         B. Al; Na; Fe; Cu; K; Zn.
	C. Fe; Al; Cu; Zn; K; Na.	         D. Fe; Cu; Al; K; Na; Zn.
Câu 10. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? 
		A. Ag.                         B. Na.                          C. Ca.                        D. Mg. 
 Câu 11. Dãy gồm các kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là:
		A. Al, Na, Ba	                                              B. Ca, Ni, Zn.	 
	C. Mg, Fe, Cu.	                                              D. Fe, Cr, Cu.
Câu 12. Gang và thép là hợp kim của:
	A. Aluminum và copper.                                B. Iron và carbon.
	C. Carbon và silicon.                                      D. Iron và aluminum.
Câu 13. Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập là:
A. Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho chọn giống.
B. Cho thấy sinh sản hữu tính là bước tiến hóa quan trọng của sinh giới.
C. Giải thích sự đa dạng của những loài sinh sản theo lối giao phối.
D. Chỉ ra sự lai tạo trong chọn giống là cần thiết.
Câu 14. Tên gọi đầy đủ của phân tử RNA là:
A. Deoxyribonucleic acid.			B. Phosphoric acid.
C. Ribonucleic acid.				D. Nucleotide.
Câu 15. Loại RNA nào dưới đây có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein cần tổng hợp?
A. tRNA.						B. mRNA.
C. rRNA.						D. Không có RNA nào.
Câu 16. Loại nucleotide có ở RNA và không có ở DNA là: 
A. Adenine. 						B. Thymine.         
C. Cytosine.						D. Uracil.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho các phát biểu sau:
        a. Đơn vị đo động năng là Jun (J).
b. Nếu khối lượng tăng gấp đôi thì động năng giảm 2 lần.
c. Nếu tốc độ tăng 2 lần thì động năng tăng 4 lần.
d. Một máy bay đang bay trên trời cao thì cơ năng của máy bay bằng tổng động năng cộng thế năng.
Câu 2. Cho các kim loại Cu, Fe tác dụng với dung dịch HCl.
        a. Kim loại Cu tan ra có hiện tượng sủi bọt khí.
        b. Kim loại Fe không tan. 
        c. Thí nghiệm chứng tỏ Cu hoạt động hóa học yếu hơn Fe. 
        d. Thí nghiệm chứng tỏ Fe hoạt động hóa học yếu hơn Cu.
Câu 3. Ý nghĩa của quá trình tái bản DNA:
        a. Đảm bảo quá trình truyền đạt thông tin di truyền được nguyên vẹn.
        b. Tạo ra các phân tử DNA tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp protein.
        c. Có thể nhân bản DNA thành vô số bản sao trong thời gian ngắn.
        d. Hình thành các loại RNA tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp protein.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
                   (Kết quả của các phép tính làm tròn đến số thập phân thứ nhất)
Câu 1. Đặt vật AB cao 5cm vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ, Vật cách thấu kính 60 cm thu được ảnh thật có độ lớn bằng vật. 
a. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu cm?
b. Giữ nguyên thấu kính, thay đổi vị trí của vật sao cho vật đặt trước và cách 
    thấu kính 40 cm thì khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là bao nhiêu cm?
c. Khi đặt vật cách thấu kính 40 cm thì ảnh có độ cao bao nhiêu cm?  
d. Một tia sáng đi từ thủy tinh (n = 1,5) ra ngoài không khí với góc tới 30°.  
    Tính góc khúc xạ?
Câu 2. Cho V1 lít khí CO vừa đủ để khử hết 3,2 gam Fe2O3 (nung nóng), thu được m gam chất rắn và V2 lít khí X. Cho X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được T gam kết tủa. 
a. Tính V1 ở đkc?
b. Tính m?
c. Tính V2 ở đkc?
d. Tính T?
( Fe= 56, C= 12, O= 16, Ca= 40, H= 1)
Câu 3. Một phân tử DNA có chiều dài 5100Å có T bằng 600 nucleotide.
a. Tính số chu kì xoắn của của phân tử DNA?
b. Tính % số nucleotide loại G?
c. Tính số liên kết hóa trị trong phân tử DNA?
d. Nếu phân tử DNA trên phiên mã 5 lần thì số phân tử RNA được tạo thành là 
    bao nhiêu?
--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Khi trình bày một báo cáo treo tường cần lưu ý gì?
A. Nội dung càng chi tiết càng tốt.
B. Bắt buộc chọn định dạng dọc để trình bày được nhiều nội dung.
C. Dùng ít chữ, tập trung vào việc truyền đạt thông điệp chính thống qua hình ảnh và đồ thị.
D. Màu sắc sặc sỡ, kích thước chữ to dễ nhìn.
Câu 2. Nội dung báo cáo treo tường có cấu trúc như thế nào?
A. Giới thiệu, phương pháp, kết quả, kết luận, tài liệu tham khảo.
B. Giới thiệu, kết quả, thảo luận, tài liệu tham khảo.
C. Giới thiệu, phương pháp, kết quả, tài liệu tham khảo.
D. Giới thiệu, phương pháp, kết quả, thảo luận, tài liệu tham khảo.
Câu 3. Dụng cụ nào sau đây được dùng để hỗ trợ học tập lĩnh vực Vật sống môn Khoa học tự nhiên 9?
A. Tiêu bản nhiễm sắc thể người. 		B. Lăng kính. 
C. Ống hút nhỏ giọt. 				D. Ống nghiệm.
Câu 4. Cấu trúc của bài báo cáo một vấn đề khoa học gồm:
A. Tiêu đề, tóm tắt, giới thiệu, phương pháp, kết luận, tài liệu tham khảo, thảo luận và kết quả.
B. Tiêu đề, tóm tắt, giới thiệu, phương pháp, thảo luận và kết quả.
C. Tiêu đề, phương pháp, thảo luận và kết quả.
D. Tiêu đề, phương pháp, thảo luận, kết luận và kết quả.
Câu 5. Trường hợp nào dưới đây tia sáng truyền tới mắt là tia khúc xạ?
A. Khi ta nhìn thấy ảnh mình trên mặt hồ phẳng lặng.
B. Khi ta nhìn thấy viên sỏi dưới đáy một chậu nước.
C. Khi ta nhìn thấy hàng chữ trên bảng của lớp học.
D. Khi ta nhìn thấy cảnh vật trên màn hình ti vi.
Câu 6. Tìm phát biểu sai.
A. Thấu kính là một khối chất trong suốt, giới hạn bởi hai mặt cong hoặc
      bởi một mặt cong và một mặt phẳng.
    B. Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần ở giữa.
    C. Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần ở giữa.
    D. Thấu kính hội tụ có phần rìa dày hơn phần ở giữa.
Câu 7. Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính công khi phương của lực trùng với phương dịch chuyển:
A. A = F.s                                                B. A= P.t                
C. A = F. s2                                                   D. A = 
Câu 8. Nhìn một vật màu xanh lục được chiếu ánh sáng đỏ, ta sẽ thấy vật đó có.
            A. Màu trắng.                                           B. Màu đen.
            C. Màu đỏ.                                               D. Màu xanh lục.          
Câu 9. Khí X được dùng để khử trùng nước sinh hoạt. Khí X là chất nào sau đây?
A. CO2. 	B. O2.	C. Cl2.	D. N2.
Câu 10. Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?
	A. Na. 
	B. Ag. 
	C. Ca.
	D. Fe.


Câu 11. Ở nhiệt độ cao, H2 khử được oxide nào sau đây?
	A. K2O
	B. CaO.        
	C. Na2O.      
	D. FeO.


Câu 12. Cho dãy các kim loại sau: Al, Na, Fe, Cu, Zn, Ag, K. Các kim loại trong dãy trên chỉ có thể được điều chế theo phương pháp điện phân nóng chảy các hợp chất là:
	A. Al, Na, Cu.		B. Al, Na, K. 
	C. Fe, Cu, Zn, Ag.  	D. Na, Fe, Zn.
Câu 13. Loại nucleotide có ở DNA và không có ở RNA là: 
A. Adenine. 						B. Thymine.         
C. Cytosine.						D. Uracil.
Câu 14. Tên gọi đầy đủ của phân tử DNA là:
A. Deoxyribonucleic acid.			B. Phosphoric acid.
C. Ribonucleic acid.				D. Nucleotide.
Câu 15. Loại RNA nào dưới đây có vai trò vận chuyển các amio acid đến nơi tổng hợp protein?
A. tRNA.						B. mRNA.
C. rRNA.						D. Không có RNA nào.
Câu 16. Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập là:
A. Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho chọn giống.
B. Cho thấy sinh sản hữu tính là bước tiến hóa quan trọng của sinh giới.
C. Chỉ ra sự lai tạo trong chọn giống là cần thiết.
D. Giải thích sự đa dạng của những loài sinh sản theo lối giao phối.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho các phát biểu sau:
a. Động năng của một vật chỉ phụ thuộc vào khối lượng không phụ thuộc vào tốc độ của vật. 
b. Nếu khối lượng của vật tăng gấp đôi, tốc độ của vật tăng gấp đôi thì động năng của vật tăng 8 lần.
c. Một quả bóng có khối lượng 0,5 kg đang chuyển động với tốc độ 2m/s. Động năng của quả bóng là 1J.
d. Khi vật thả rơi xuống thì động năng chuyển hóa thành thế năng.
Câu 2. Cho các kim loại Na, Cu tác dụng với nước.
a. Kim loại Na tan ra có hiện tượng sủi bọt khí.
b. Kim loại Cu tan ra, không có hiên tượng sủi bọt khí.
c. Thí nghiệm chứng tỏ Na hoạt động hóa học mạnh hơn Cu.
d. Thí nghiệm chứng tỏ Cu hoạt động hóa học mạnh hơn Na.
Câu 3. Cấu trúc của phân tử DNA:
a. Mỗi phân tử DNA khác nhau bởi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotide.
b. Cấu tạo từ các deoxyribonucleotide gồm 4 loại: A, G, C, U.
c. Cấu trúc xoắn kép gồm 1 mạch polynucleotide xoắn phải.
d. Trên mỗi mạch, các nucleotide liên kết hydrogen.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
            ( Kết quả của các phép tính làm tròn đến số thập phân thứ nhất)
Câu 1. Đặt vật AB cao 8 cm vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ, Vật cách thấu kính 40 cm thu được ảnh thật có độ lớn bằng vật. 
a. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu cm?
b. Giữ nguyên thấu kính, thay đổi vị trí của vật sao cho vật đặt trước và cách 
    thấu kính 30 cm thì khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là bao nhiêu cm?
c. Khi đặt vật cách thấu kính 30 cm thì ảnh có độ cao bao nhiêu cm?  
d. Một tia sáng truyền từ một chất lỏng có chiết suất (n) ra ngoài không khí  
   với góc tới 35° thì góc lệch giữa tia tới nối dài và tia khúc xạ là 25°. Tính 
   chiết suất của chất lỏng?
Câu 2. Cho V1 lít khí CO vừa đủ để khử hết 3,2 gam Fe2O3 (nung nóng), thu được m gam chất rắn và V2 lít khí X. Cho X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được T gam kết tủa. 
 a. Tính V1 ở đtkc? 	           b. Tính m?
 c. Tính V2 ở đkc?	           d. Tính T?
( Fe= 56, C= 12, O= 16, Ca= 40, H= 1)
Câu 3. Một phân tử DNA có khối lượng 720.000 amu và có A= 2G.
 a. Tính chiều dài của của phân tử DNA?
 b. Tính % số nucleotide loại A?
 c. Tính số liên kết hydrogen trong phân tử DNA?
 d. Nếu phân tử DNA trên tái bản 4 lần thì số phân tử DNA được tạo thành là bao 
     nhiêu?
--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Lưới tản nhiệt trong thí nghiệm khoa học tự nhiên dùng để làm gì?
A. Tăng nhiệt độ.					B. Đo nhiệt độ.
C. Phân tán nhiệt.					D. Giữ nhiệt.
Câu 2. Để tăng khả năng truyền đạt thông tin trong bài thuyết trình khoa học, chúng ta cần chú ý điều gì?
A. Sử dụng nhiều từ ngữ chuyên môn.
B. Tập trung vào hình ảnh minh họa.
C. Phân chia nội dung rõ ràng và logic.
D. Thiết kế slide phức tạp và đầy màu sắc.
Câu 3. Dầu soi kính hiển vi dùng trong quan sát nhiễm sắc thể có tác dụng:
A. làm sạch kính hiển vi.			
B. tăng cường khả năng phóng đại.
C. bảo vệ mẫu quan sát.			
D. tạo độ trong suốt và tăng chỉ số khúc xạ.
Câu 4. Khi trình bày một báo cáo treo tường cần lưu ý gì?
A. Nội dung càng chi tiết càng tốt.
B. Bắt buộc chọn định dạng dọc để trình bày được nhiều nội dung.
C. Dùng ít chữ, tập trung vào việc truyền đạt thông điệp chính thống qua hình 
     ảnh và đồ thị.
D. Màu sắc sặc sỡ, kích thước chữ to dễ nhìn.
Câu 5. Biểu thức tính công suất là:     
         A. P  = A.t		                                        B.  P =  	  
         C. P  =  		                                        D.  P = A. t
Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng?
A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường 
trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.
B. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền theo đường cong 
từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
C. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền thẳng từ môi 
trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
D. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường 
trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
Câu 7. Vật nào sau đây có khả năng sinh công:
A. Viên phấn đặt trên mặt bàn. 		         B. Chiếc bút đang rơi.
C. Nước trong cốc đặt trên bàn. 	            D. Hòn đá đang nằm trên mặt đất. 
Câu 8. Tìm phát biểu sai.
A. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu từ đỏ đến tím.
B. Mặt Trời và các đèn có dây tóc nóng phát ra là ánh sáng trắng.
C. Lăng kính có tác dụng tách riêng các chùm sáng có màu sắc khác nhau trong 
     chùm sáng trắng cho mỗi chùm đi theo một phương khác nhau.
D. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của hai hay nhiều ánh sáng đơn sắc.
Câu 9. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? 
		A. Na.                          B. Ag.                       C. Mg.                        D. Ca.
Câu 10. Gang và thép là hợp kim của:
	A. Aluminum và copper. 	  B. Iron và carbon.
	C. Carbon và silicon. 	  D. Iron và aluminum.
 Câu 11. Dãy gồm các kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là:
		A. Mg, Fe, Cu.		  B. Ca, Ni, Zn.	 
	C. Fe, Cr, Cu.  		  D. Al, Na, Ba.
Câu 12. Dãy chất gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần về hoạt động hóa học:
	A. Al; Na; Fe; Cu; K; Zn.	  B. Fe; Al; Cu; Zn; K; Na.
	C. Fe; Cu; Al; K; Na; Zn.	  D. Cu; Fe; Zn; Al; Na; K.
Câu 13. Tên gọi đầy đủ của phân tử DNA là:
A. Deoxyribonucleic acid.		   B. Phosphoric acid.
C. Ribonucleic acid.			   D. Nucleotide.
Câu 14. Kết quả của quá trình tái bản DNA là:
A. Phân tử DNA con được đổi mới so với DNA mẹ.            
B. Phân tử DNA con giống hệt DNA mẹ.
C. Phân tử DNA con dài hơn DNA mẹ.
D. Phân tử DNA con ngắn hơn DNA mẹ.
Câu 15. Nucleic acid là từ chung dùng để chỉ cấu trúc của vật chất di truyền nào?
A. RNA và protein.			   B. Protein và amino acid.	
C. Protein và DNA.			   D. DNA và RNA.
Câu 16. Kí hiệu của phân tử RNA vận chuyển là?
A. tRNA.					   B. mRNA.
C. rRNA.					   D. Không có RNA nào.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho các phát biểu sau:
a. Khi vật được ném lên cao, trong quá trình vật đi lên thì thế năng giảm dần, 
còn động năng tăng dần.
b. Khi vật đang chuyển động rơi xuống thì động năng của vật tăng dần còn thế 
năng của vật giảm dần.
c. Nếu khối lượng của vật giảm 3 lần, tốc độ tăng 3 lần thì động năng tăng 3 
lần.
d. Thế năng của vật tăng 4 lần khi độ cao tăng 2 lần, còn khối lượng vật không 
thay đổi.
Câu 2. Cho các kim loại Cu, Fe tác dụng với dung dịch HCl.
a. Kim loại Cu tan ra có hiện tượng sủi bọt khí.
b. Kim loại Fe không tan. 
c. Thí nghiệm chứng tỏ Cu hoạt động hóa học yếu hơn Fe. 
d. Thí nghiệm chứng tỏ Fe hoạt động hóa học yếu hơn Cu.
Câu 3. Đặc điểm cấu trúc của phân tử RNA:
a. Cấu tạo 2 mạch xoắn song song.
d. Gồm 2 loại là RNA thông tin và RNA vận chuyển.
c. Kích thước và khối lượng nhỏ hơn so với phân tử DNA.
d. Gồm có 4 loại đơn phân là A, U, G, C.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
                 (Kết quả các phép tính làm tròn đến số thập phân thứ nhất)
Câu 1. Đặt vật AB cao 6 cm vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ, Vật cách thấu kính 20 cm thu được ảnh thật có độ lớn bằng vật. 
a. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu cm?
b. Giữ nguyên thấu kính, thay đổi vị trí của vật sao cho vật đặt trước và cách 
   thấu kính 5 cm thì khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là bao nhiêu cm?
c. Khi đặt vật cách thấu kính 5 cm thì ảnh có độ cao bao nhiêu cm?  
d. Cho một tia sáng đi từ thủy tinh (n = 1,5) ra không khí có chiết suất là 1. Góc 
    tới hạn xảy ra phản xạ toàn phần là bao nhiêu độ?
Câu 2. Cho V1 lít khí CO vừa đủ để khử hết 32 gam Fe2O3 (nung nóng), thu được m gam chất rắn và V2 lít khí X. Cho X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được T gam kết tủa. (Kết quả các phép tính làm tròn đến số thập phân thứ nhất)
a.Tính V1 ở đkc?
b. Tính m?
c. Tính V2 ở đkc?
d. Tính T?                    ( Fe= 56, C= 12, O= 16, Ca= 40, H= 1)
Câu 3. Một phân tử DNA có 120 chu kì xoắn có T bằng 400 nucleotide.
a. Tính chiều dài của của phân tử DNA?
b. Tính số nucleotide loại G?
c. Tính số liên kết hóa trị trong phân tử DNA?
d. Nếu phân tử DNA trên phiên mã 8 lần thì số phân tử RNA được tạo thành là 
    bao nhiêu?

--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Nội dung báo cáo treo tường có cấu trúc như thế nào?
A. Giới thiệu, phương pháp, kết quả, kết luận, tài liệu tham khảo.
B. Giới thiệu, phương pháp, kết quả, tài liệu tham khảo.
C. Giới thiệu, phương pháp, kết quả, thảo luận, tài liệu tham khảo.
D. Giới thiệu, kết quả, thảo luận, tài liệu tham khảo. 
Câu 2. Lưới tản nhiệt trong thí nghiệm khoa học tự nhiên dùng để làm gì?
A. Tăng nhiệt độ.					B. Đo nhiệt độ.
C. Phân tán nhiệt.					D. Giữ nhiệt.
Câu 3. Dụng cụ nào sau đây được dùng để hỗ trợ học tập lĩnh vực Vật sống môn Khoa học tự nhiên 9? 
A. Tiêu bản nhiễm sắc thể người. 		B. Lăng kính. 
C. Ống hút nhỏ giọt. 				D. Ống nghiệm.
Câu 4. Cấu trúc của bài báo cáo một vấn đề khoa học gồm:
A. Tiêu đề, tóm tắt, giới thiệu, phương pháp, kết luận, tài liệu tham khảo, thảo luận và kết quả.
B. Tiêu đề, tóm tắt, giới thiệu, phương pháp, thảo luận và kết quả.
C. Tiêu đề, phương pháp, thảo luận và kết quả.
D. Tiêu đề, phương pháp, thảo luận, kết luận và kết quả.
Câu 5. Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính công khi phương của lực trùng với phương dịch chuyển:
A. A = F.s                                                B. A= P.t                
B. A = F. s2                                                   D. A = 
Câu 6. Nhìn một vật màu xanh lục được chiếu ánh sáng đỏ, ta sẽ thấy vật đó có:
            A. Màu trắng.                                           B. Màu đen.
            C. Màu đỏ.                                               D. Màu xanh lục.          
Câu 7. Tìm phát biểu sai.
A. Thấu kính là một khối chất trong suốt, giới hạn bởi hai mặt cong hoặc
   bởi một mặt cong và một mặt phẳng.
    B. Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần ở giữa.
    C. Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần ở giữa.
    D. Thấu kính hội tụ có phần rìa dày hơn phần ở giữa.
Câu 8. Trường hợp nào dưới đây tia sáng truyền tới mắt là tia khúc xạ?
A. Khi ta nhìn thấy ảnh mình trên mặt hồ phẳng lặng.
B. Khi ta nhìn thấy viên sỏi dưới đáy một chậu nước.
C. Khi ta nhìn thấy hàng chữ trên bảng của lớp học.
D. Khi ta nhìn thấy cảnh vật trên màn hình ti vi.
Câu 9. Khí X được dùng để khử trùng nước sinh hoạt. Khí X là chất nào sau đây?
A. Cl2.	B. CO2.	C. O2.	D. N2.
Câu 10. Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?
	A. Na. 
	B. Fe.
	C. Ca.
	D. Ag. 


Câu 11. Cho dãy các kim loại sau: Al, Na, Fe, Cu, Zn, Ag, K. Các kim loại trong dãy trên chỉ có thể được điều chế theo phương pháp điện phân nóng chảy các hợp chất là:
	A. Al, Na, Cu.		B. Al, Na, K. 
	C. Fe, Cu, Zn, Ag.  	D. Na, Fe, Zn.
Câu 12. Ở nhiệt độ cao, H2 khử được oxide nào sau đây?
	A. K2O
	B. CaO.        
	C. Na2O.      
	D. FeO.


Câu 13. Loại nucleotide có ở DNA và không có ở RNA là: 
A. Adenine. 						B. Thymine.         
C. Cytosine.						D. Uracil.
Câu 14. Tên gọi đầy đủ của phân tử DNA là:
A. Deoxyribonucleic acid.			B. Phosphoric acid.
C. Ribonucleic acid				D. Nucleotide.
Câu 15. Loại RNA nào dưới đây có vai trò vận chuyển các amio acid đến nơi tổng hợp protein?
A. tRNA.						B. mRNA.
C. rRNA.						D. Không có RNA nào.
Câu 16. Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập là:
A. Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho chọn giống.
B. Cho thấy sinh sản hữu tính là bước tiến hóa quan trọng của sinh giới.
C. Chỉ ra sự lai tạo trong chọn giống là cần thiết.
D. Giải thích sự đa dạng của những loài sinh sản theo lối giao phối.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho các phát biểu sau:
a. Công suất của một máy phát điện được tính bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
b. Người lực sĩ đứng yên đỡ cử tạ ở trên cao trong thời gian 10 giây không thực hiện hiện công cơ học.
c. Có hai vật ở cùng độ cao so với mặt đất. Vật thứ nhất có khối lượng gấp hai lần vật thứ 2 thì thế năng của vật thứ nhất bằng một nửa thế năng của vật thứ 2.
d. Một học sinh đang cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 50N cách 
mặt đất 1,2 m trong suốt thời gian 2 phút. Công suất mà học sinh thực hiện được là 0W.
Câu 2. Cho các kim loại Na, Cu tác dụng với nước.
 a. Kim loại Na tan ra có hiện tượng sủi bọt khí.
 b. Kim loại Cu tan ra, không có hiên tượng sủi bọt khí.
 c. Thí nghiệm chứng tỏ Na hoạt động hóa học mạnh hơn Cu.
 d. Thí nghiệm chứng tỏ Cu hoạt động hóa học mạnh hơn Na.
Câu 3. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung:
a. A = T, G = X.
b. A + T = G + C.
c. A + G = T + C.
d. A + C+ T = C + T + G.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Đặt vật AB cao 10 cm vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ, Vật cách thấu kính 10 cm thu được ảnh thật có độ lớn bằng vật. 
a. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu cm ?
b. Giữ nguyên thấu kính, thay đổi vị trí của vật sao cho vật đặt trước và cách thấu kính 15 cm thì khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là bao nhiêu cm?
c. Khi đặt vật cách thấu kính 15 cm thì ảnh có độ cao bao nhiêu cm?  
d. Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất 
n =[image: ]. Nếu tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau thì góc tới bằng bao
 nhiêu độ?
Câu 2. Cho V1 lít khí CO vừa đủ để khử hết 32 gam Fe2O3 (nung nóng), thu được m gam chất rắn và V2 lít khí X. Cho X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được T gam kết tủa. (Kết quả các phép tính làm tròn đến số thập phân thứ nhất)
a.Tính V1 ở đkc?
b. Tính m?
c. Tính V2 ở đkc?
d. Tính T?                     ( Fe= 56, C= 12, O= 16, Ca= 40, H= 1)
Câu 3. Một phân tử DNA có 150 chu kì xoắn và có A= 3G.
a. Tính chiều dài của của phân tử DNA?
b. Tính số nucleotide loại A?
c. Tính số liên kết hydrogen trong phân tử DNA?
d. Nếu phân tử DNA trên tái bản 5 lần thì số phân tử DNA được tạo thành là bao 
    nhiêu?  (Kết quả các phép tính làm tròn đến số thập phân thứ nhất)
--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	D
	B
	A
	D
	B
	B



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	D
	B
	A
	C
	B
	D



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ



PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	30
	120
	15
	48,6
	1,49
	2,24
	1,49
	6
	150
	30
	2998
	5
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	A
	A
	B
	D
	A
	B



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	D
	D
	B
	B
	A
	A
	D



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	S



PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	20
	60
	16
	1,51
	14,9
	22,4
	14,9
	60
	4080
	33,3
	2800
	16
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	D
	C
	B
	A
	B
	D



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	B
	C
	D
	A
	B
	D
	A



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	Đ



PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	10
	-10
	12
	41,8
	14,9
	22,4
	14,9
	60
	4080
	800
	2398
	8
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	A
	A
	A
	B
	D
	B



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	B
	B
	D
	B
	A
	A
	A



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S



PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	5
	7,5
	5
	60
	1,49
	2,24
	1,49
	6
	5100
	900
	2998
	32




	Duyệt của BGH
	Duyệt của tổ trưởng

	




Phạm Thị Đức Hạnh
	




Nguyễn Thị Kim Dung
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	TT
	Chủ đề
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ %
Điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng- Sai
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 1:
Điện
	Điện trở. Định luật Ohm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5

	
	
	Đoạn mạch nối tiếp, song song
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	10

	
	
	Năng lượng dòng điện
	2
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	2
	4
	
	15

	2
	Chủ đề 2:
Hợp chất hữu cơ
	Alkane
	1
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	1
	
	4
	12,5

	
	
	Alkene
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	
	
	Nguồn nhiên liệu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	
	
	Ethylic alcohol
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	1
	2
	
	12,5

	3
	Chủ đề 3: Nhiễm sắc thể
	NST và bộ NST
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	12,5

	
	
	Nguyên phân, giảm phân
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	1

	
	2

	12,5

	
	
	NST giới tính
	1

	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	1
	4
	
	12,5

	
	
	Di truyền liên kết
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	Tổng số câu
	16
	
	
	
	4
	
	
	4
	4
	
	2
	4
	16
	10
	8
	34

	Tổng số điểm
	4
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	
	1
	2
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	40
	
	
	
	10
	
	
	10
	10
	
	10
	20
	40
	30
	30
	100
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	TT
	Chủ đề
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá


	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng- Sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Chủ đề 1:
Điện
	Điện trở. Định luật Ohm
	- Biết
 Phát biểu được khái niệm, biểu thức của ĐL Ohm
- Sự phụ thuộc của HĐT vào CĐDĐ
	1
NL1
1
NL2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đoạn mạch nối tiếp, song song
	- Vận dụng: Giải bài tập về đoạn mạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
NL3

	
	
	Năng lượng dòng điện
	- Biết:
 Biểu thức năng lượng điện tiêu thu
- Vận dụng:
Tính năng lượng điện tiêu thụ
	1-NL1
1- NL2
	
	
	
	
	
	
	4
NL2
	
	
	
	

	2
	Chủ đề 2:
Hợp chất hữu cơ
	Alkane
	- Biết:
Nhận biết alkane
- Vận dụng:
Bài tập đốt cháy
	1
NL1
	
	
	
	
	
	
	
	4
NL3
	
	
	

	
	
	Alkene
	- Biết:
Công thức chung của Alkene
	1
NL2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nguồn nhiên liệu
	- Biết:
Cách sử dụng nhiên liệu hợp lý
	1
NL2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ethylic alcohol
	- Biết:
Tính chất của ethylic alcohol
-Vận dụng: 
Giải thích về thành phần và vai trò xăng sinh học
	1
NL2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
NL2
	

	3
	Chủ đề 3: Nhiễm sắc thể
	NST và bộ NST
	-Biết:
 Nêu được hình dạng, cấu trúc NST
- Hiểu
  Giải thích được ý nghĩa về mặt cấu trúc của NST
	1
NL1
4
NL2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nguyên phân, giảm phân
	- Biết 
Nêu được đặc điểm NST qua các kì của quá trình NP, GP
- Vận dụng:
Tính được số TB tạo thành, số NST trong TB qua NP, GP kiến thức giải các BT liên quan
	1
NL1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
NL3


	
	
	NST giới tính
	- Biết
 Nêu đặc điểm của NST giới tính
- Hiểu 
Giải thích cơ chế xác định giới tính
	1
NL1
	
	
	
	4
NL2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Di truyền liên kết
	- Biết
 Nêu được người đặt nền móng và đối tượng nghiên cứu của DTLK
	1
NL1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	16
	
	
	
	4
	
	
	4
	4
	
	2
	4

	Tổng số điểm
	
	4
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	
	1
	2

	Tỉ lệ %
	
	40
	
	
	
	10
	
	
	10
	10
	
	10
	20


Quy ước:  NL1: Năng lực nhận biết KHTN; NL2:  Năng lực tìm hiểu KHTN;  NL3: Năng lực vận dụng, sáng tạo
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Biểu thức đúng của định luật Ohm là:
A. I = R/U.	    B. I = U/R.	  C. U = I/R.	D. U = R/I.
Câu 2. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ:
A. Luân phiên tăng giảm.                                  B. Không thay đổi.
C. Tăng bấy nhiêu lần.                                      D. Giảm bấy nhiêu lần.
Câu 3. Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết:
	A. Công suất điện gia đình sử dụng.
	B. Thời gian sử dụng điện của gia đình.
C. Điện năng gia đình sử dụng.		         
D. Số dụng cụ, thiết bị gia đình sử dụng.
Câu 4. Công thức tính năng lượng điện trên một đoạn mạch chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác là:
   	A. W = UI. 		B. W = UIt.		   C. W = U2I.	D. W = I2U.
Câu 5. Ethylic alcohol tác dụng được với chất nào sau đây?
A. Na.                       B. NaOH.                 C. NaCl.           D. Na2CO3.
Câu 6. Để sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây?
1. Cung cấp đủ không khí hoặc oxygen cho quá trình cháy.
2. Tăng lượng nhiên liệu đến tối đa.
3. Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu rắn với với không khí hoặc oxygen.
4. Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy phù hợp với nhu cầu sử dụng.
A. 1, 2, 3.                   B. 2, 3, 4.                C. 1,3.                D. 1, 3, 4.
Câu 7. Alkene là các hydrocarbon có công thức chung là:
A. CnH2n+2 (n ≥ 1).                                     B. CnH2n (n ≥ 2).
C. CnH2n (n ≥ 3).                                        D. CnH2n-2 (n ≥ 2).
Câu 8. Chất nào sau đây là chất hữu cơ?
A. CO2.                 B. CH4.                  C. CO.                    D. K2CO3.
Câu 9. Cấu trúc hiển vi của NST được mô tả ở kì nào của phân chia tế bào?
A. Kì đầu.		B. Kì giữa.		C. Kì sau.		D.Kì cuối. 
Câu 10. Trong tế bào sinh dưỡng của đa số các loài sinh sản hữu tính và giao phối, NST giới tính có:
A. Nhiều cặp.             B. Một cặp.              C. Hai cặp.              D. Ba cặp.
Câu 11. Ai là người đầu tiên phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen?  
A. Morgan.		   B. Mendel.	     C. Darwin.	      D. Lamarck.
Câu 12. Hiện tượng các gene quy định các tính trạng cùng nằm trên một NST có xu hướng di truyền cùng nhau trong quá trình giảm phân, được gọi là: 
A. Liên kết gen.	B. Hoán vị gen.
C. Phân li độc lập.	D. Liên kết với giới tính.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đặc điểm của nhiễm sắc thể:
a. Chỉ có 1 phân tử RNA.
b. Bao gồm DNA và protein histone.
c. Có khả năng đóng xoắn và tháo xoắn theo chu kì.
d. Không có khả năng bị đột biến.
Câu 2. Trong sinh sản hữu tính:
a. Mỗi cá thể con sinh ra nhận y nguyên bộ NST của bố và mẹ. 
b. Quá trình giảm phân của bố mẹ tạo ra các giao tử đực và giao tử cái chứa các tổ hợp NST khác nhau. 
c. Trong thụ tinh, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và giao tử cái đã tạo ra nhiều kiểu tổ hợp khác nhau trong các hợp tử được tạo thành. 
d. Ở cơ thể bố và mẹ, giảm phân thường diễn ra trước nguyên phân, do vậy các giao tử luôn nhận được nhiều biến dị di truyền. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1. Một ấm điện trên vỏ ấm có ghi  220V - 1100W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun nước. 
a. Hiệu điện thế định mức để ấm hoạt động bình thường là…….. ( V).
b. Khi hoạt động bình thường thì công suất định mức của ấm là ………(W).
c. Cường độ dòng điện chạy qua dây nung của ấm khi đó là ………… ( A).
d. Nếu dùng ấm trên 2h một ngày, với giá tiền điện (3000 đ/ 1 KW.h) tiền điện phải trả trong 30 ngày là …………….(nghìn đồng).
Câu 2.  Đốt cháy hoàn toàn 12,395 lít khí CH4 (ở đkc) trong không khí. 
a. Tính thể tích khí oxygen cần cho sự đốt cháy?
b. Tính thể tích không khí biết oxygen chiếm 20% thể tích?
c. Tính khối lượng CO2?
d. Tính khối lượng nước?
PHẦN IV. Câu trả lời tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Đặt hiệu điện thế U = 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R1 = 20 và R2 = 40 mắc nối tiếp. 
a. Tính điện trở tương đương của cả đoạn mạch?
b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở?
Câu 2. Trong thành phần xăng sinh học E5 có sự phối trộn của xăng thông thường và ethylic alcohol theo một tỉ lệ nhất định. Dựa vào hiểu biết bản thân hãy:
a. Nêu tỉ lệ của ethylic alcohol trong xăng sinh học E5?
b. Tại sao hiện nay người ta khuyến khích nên sử dụng các loại xăng sinh học?
Câu 3: Một tế bào sinh dưỡng có 2n = 24 tiến hành 5 lần nguyên phân liên tiếp. Tính:
a. Số tế bào con được tạo ra khi kết thúc quá trình là? 
b. Số NST môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi? 

--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Nội dung định luật Ohm là:
A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ với điện trở của dây.
B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và không tỉ lệ với điện trở của dây.
C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.
Câu 2. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 3 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào?
A. Giảm 3 lần.		B. Tăng 3 lần.	
C. Không thay đổi.     	D.Tăng 1,5 lần.
Câu 3. Đơn vị không phải là đơn vị của điện năng là:
A. Jun (J).					B. Số đếm của công tơ điện.
C. Kilô oát giờ (kWh).			D. Newton (N).
Câu 4. Công thức tính công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là:
A. [image: ] = Wt.		  B. [image: ] = W/t.	C. [image: ] = t/ W.            D. [image: ] = U.I/t.
Câu 5. Chất nào sau đây tác dụng được với Na?
A. CH3-CH3.           B. CH3-CH2-OH.       C. C6H6.          D. CH3-O-CH3
Câu 6. Sự cố tràn dầu do chìm tàu chở dầu là thảm họa môi trường vì:
A. Do dầu không tan trong nước.
B. Do dầu sôi ở những nhiệt độ khác nhau.
C. Do dầu nhẹ hơn nước, nổi trên mặt nước cản sự hòa tan của khí oxygen làm các sinh vật dưới nước bị chết.
D. Dầu lan rộng trên mặt nước bị sóng, gió cuốn đi xa rất khó xử lý.
Câu 7. Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là:
	A. CnH2n+2 (n ≥1).
	B. CnH2n-2 (n ≥2).

	C. CnH2n (n ≥2).
	D. CnH2n-6 (n ≥6).


Câu 8. Hợp chất nào sau đây thuộc loại hydrocarbon?
A. C2H6O.           B. CO2.                  C. C2H2.                 D. CCl4.
Câu 9. Ở sinh vật sinh sản hữu tính, bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể nhờ sự phối hợp của các quá trình nào sau đây?
A. Nguyên phân và giảm phân. 	  B. Giảm phân và thụ tinh.
C. Nguyên phân và thụ tinh. 	  D. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
Câu 10. Ở người có 23 cặp NST, trong đó có:
A. 22 cặp NST thường và 1 cặp NST giới tính XX.
B. 22 cặp NST thường và 1 cặp NST giới tính XY.
C. 22 cặp NST thường và 1 cặp NST giới tính XX ở nữ hoặc cặp NST giới tính XY ở nam.
D. 21 cặp NST thường và 2 cặp NST giới tính XX ở nữ hoặc cặp NST giới tính XY ở nam.
Câu 11. Morgan là người đầu tiên phát hiện ra di truyền liên kết ở đối tượng nào sau đây?
A. Đậu Hà Lan.		B. Ruồi giấm.	C. Ong.	 	D. Kiến.
Câu 12. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về NST thường trong tế bào lưỡng bội?
		A. NST thường có nhiều cặp, tồn tại thành từng cặp tương đồng. 
		B. NST thường giống nhau ở cả giới đực và giới cái. 
		C. NST thường chứa gene quy định tính trạng thường. 
		D. NST thường không tồn tại thành cặp tương đồng.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đặc điểm của NST: 
a. Khi quan sát NST dưới kính hiển vi, người ta thường dùng dung dịch thuốc nhuộm mang tính kiềm.
b. Cấu trúc hiển vi của NST được mô tả ở kì sau của quá trình nguyên phân.
c. Vị trí tâm động trên NST chỉ có 1 loại tâm cân.
d. NST là cấu trúc mang gen có chức năng lưu trữ, truyền đạt thông tin di truyền.
Câu 2. Cho các nhận định sau về cơ chế xác định giới tính ở người:
a. Ở đa số loài giao phối, giới tính được xác định trong quá trình thụ tinh.
b. Cơ thể mẹ giảm phân cho ra 2 loại trứng mang NST 22A + X, 22A + Y.
c. Cơ thể bố giảm phân cho ra 2 loại tinh trùng mang NST 22A + X, 22A + Y.
d. Theo lí thuyết tỉ lệ con trai : con gái xấp xỉ 1:1.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1. Một ấm điện trên vở ấm có ghi  220V - 660W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun nước. 
a. Hiệu điện thế định mức để ấm hoạt động bình thường là…….. ( V).
b. Khi hoạt động bình thường thì công suất định mức của ấm là ………. (W).
c. Cường độ dòng điện chạy qua dây nung của ấm khi đó là ………… ( A).
d. Nếu dùng ấm trên 2h một ngày, với giá tiền điện (2500 đ/1 KW.h), tiền điện phải trả trong 30 ngày là …………….(nghìn đồng).
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 1,2395 lít khí CH4 ( ở đkc) trong không khí.
a. Tính thể tích khí oxygen cần cho sự đốt cháy?
b. Tính thể tích không khí biết oxygen chiếm 20% thể tích?
c. Tính khối lượng CO2?
d. Tính khối lượng nước?
PHẦN IV. Câu trả lời tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Đặt một hiệu điện thế U = 24V vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1= 60 ; R2 = 40 mắc song song. 
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch?
b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở, cường độ dòng điện trong mạch chính?
Câu 2. Thành phần xăng sinh học: xăng thông thường và ethylic alcohol được phối trộn theo một tỉ lệ nhất định (thường từ 5% đến 20% ethylic alcohol về thể tích). Dựa vào hiểu biết bản thân hãy:
a. Nêu thành phần của xăng sinh học E5?
b. Tại sao hiện nay người ta khuyến khích nên sử dụng các loại xăng sinh học?
Câu 3: Một tế bào sinh dưỡng có 2n = 18 tiến hành 3 lần nguyên phân liên tiếp. Tính:
a. Số tế bào con được tạo ra khi kết thúc quá trình nguyên phân là? 
b. Số NST có trong các tế bào con? 

--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	A
	C
	B
	B



	Câu
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	A
	A


PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S


PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	220
	1100
	5
	198
	24,8
	123
	24,4
	19,9


PHẦN IV. Câu trả lời tự luận. 
	Câu hỏi
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	a. a.Vì R1 mắc nối tiếp với R2
Rtđ = R1 +  R2  = 20 + 40 = 60 
b. b. Cường độ dòng điện trong mạch chính:
I = U/ Rtđ = 30/60 = 0,5 ( A)        
Vì R1 mắc nối tiếp với R2 => I1 = I2 = I = 0,5 ( A)
Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở là:
   U1 = I1 R1 = 0,5 . 20 = 10 ( V)                                   
   U2 =  I2 R2 = 0,5 . 40 =20 (V)                                
	0,25 điểm
 0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 2

	a. Trong thành phần xăng sinh học E5 có sự phối trộn của xăng thông thường là 95% và 5% ethylic alcohol
b. Xăng E5 được tạo nên từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. 
	0,5 điểm


0,5 điểm

	Câu 3

	a. 25 = 35 tế bào.
b. (25 – 1).24 = 744 NST.
	0,5 điểm
0,5 điểm
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	B
	C
	B
	C



	Câu
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	B
	A


PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ


PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	220
	660
	3
	99
	2,48
	12,4
	2,20
	1,80


PHẦN IV. Câu trả lời tự luận. 
	Câu hỏi
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

	c. a.Vì R1 mắc song song với R2
Rtđ  = +  = 24 
b. Vì R1 mắc song song với R2 => U1 = U2 = U = 24 ( V)
Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở là:
 I1 =   U1 / R1 = 24 :  60 = 0,4 ( A)                                   
   I2 =  U2  / R2 = 24 : 40 = 0,6  (A)                                
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 2

	a. Trong thành phần xăng sinh học E5 có sự phối trộn của xăng thông thường là 95% và 5% etylic alcohol.
b. Xăng E5 được tạo nên từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 3

	a. 23 = 8 tế bào.
b. 23 . 18 = 144 NST.
	0,5 điểm
0,5 điểm


	Duyệt của BGH





	Duyệt của tổ trưởng

	            Phạm Thị Đức Hạnh 
	Nguyễn Thị Kim Dung
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	TT
	Chủ đề
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ %
Điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng- Sai
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 1:
Điện
	Điện trở. Định luật Ohm
Đoạn mạch nối tiếp, song song
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	10


	
	
	Năng lượng dòng điện và công suất
	1
	
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	4
	
	15

	
	
	Hiện tượng cảm ứng điện từ- Dòng điện xoay chiều
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	5

	2
	Chủ đề 2:
Hợp chất hữu cơ
	Alkane
	1
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	1
	
	4
	12,5

	
	
	Alkene
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	
	
	Nguồn nhiên liệu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	
	
	Ethylic alcohol
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	1
	2
	
	12,5

	3
	Chủ đề 3: Nhiễm sắc thể
	NST và bộ NST
	1
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	5
	
	
	12,5

	
	
	Nguyên phân, giảm phân
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

	
	

	2,5

	
	
	NST giới tính
	1

	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	1
	4
	
	12,5

	
	
	Di truyền liên kết
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	
	
	DT học với con người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	10

	Tổng số câu
	10
	1
	1
	4
	4
	
	4
	
	4
	
	2
	3
	16
	11
	6
	33

	Tổng số điểm
	2,5
	0,25
	0,25
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	2
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	40
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100
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	TT
	Chủ đề
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng- Sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Chủ đề 1:
Điện
	Điện trở. Định luật Ohm
Đoạn mạch nối tiếp, song song
	- Biết
 Phát biểu được khái niệm, biểu thức của ĐL Ohm
- Sự phụ thuộc của HĐT vào CĐDĐ
- Vận dụng: Giải bài tập về đoạn mạch
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
NL3

	
	
	Năng lượng dòng điện
	- Biết:
 Biểu thức năng lượng điện tiêu thu
- Vận dụng:
Tính năng lượng điện tiêu thụ
	1-NL1
1- NL2
	
	1
NL3
	4
NL2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hiện tượng cảm ứng điện từ- Dòng điện xoay chiều
	- Biết:
 Nhận biết được dòng điện xoay chiều.
-Hiểu: Hiểu được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.
	1-NL1

	1- NL2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề 2:
Hợp chất hữu cơ
	Alkane
	- Biết:
Nhận biết alkane
- Vận dụng:
Bài tập đốt cháy
	1
NL1
	
	
	
	
	
	
	
	4
NL3
	
	
	

	
	
	Alkene
	- Biết:
Công thức chung của Alkene
	1
NL2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nguồn nhiên liệu
	- Biết:
Cách sử dụng nhiên liệu hợp lý
	1
NL2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ethylic alcohol
	- Biết:
Tính chất của ethylic alcohol
-Vận dụng: 
Giải thích về thành phần và vai trò xăng sinh học
	1
NL2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
NL2
	

	3
	Chủ đề 3: Nhiễm sắc thể
	NST và bộ NST
	-Biết:
 Nêu được hình dạng, cấu trúc NST
- Hiểu
  Giải thích được ý nghĩa về mặt cấu trúc của NST
	1
NL1

	
	
	
	
	
	4
NL2
	
	
	
	
	

	
	
	Nguyên phân, giảm phân
	- Biết 
Nêu được đặc điểm NST qua các kì của quá trình NP, GP

	1
NL1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NST giới tính
	- Biết
 Nêu đặc điểm của NST giới tính
- Hiểu 
Giải thích cơ chế xác định giới tính
	1
NL1
	
	
	
	4
NL2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Di truyền liên kết
	- Biết
 Nêu được người đặt nền móng và đối tượng nghiên cứu của DTLK
	1
NL1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Di truyền học với con người
	Vận dụng:
Giải thích cơ sở khoa học của tiêu chí hôn nhân một vợ một chồng và không nên sinh con quá sớm hoặc quá muộn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
NL3


	Tổng số câu
	
	10
	
	
	4
	4
	
	4
	
	4
	
	2
	3

	Tổng số điểm
	
	4
	
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	2

	Tỉ lệ %
	
	40
	
	
	10
	10
	
	10
	
	10
	
	10
	20


Quy ước:  NL1: Năng lực nhận biết KHN; NL2:  Năng lực tìm hiểu KHTN;  NL3: Năng lực vận dụng, sáng tạo
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Cấu trúc hiển vi của NST được mô tả bao gồm mấy thành phần chính?
A. 1.			B. 2.				C. 3.			D.4. 
Câu 2. Trong tế bào sinh dưỡng của đa số các loài sinh sản hữu tính và giao phối, NST giới tính có:
A. Nhiều cặp.             B. Một cặp.              C. Hai cặp.              D. Ba cặp.
Câu 3. Ai là người đầu tiên phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen?  
A. Morgan.		   B. Mendel.	     C. Darwin.	      D. Lamarck.
Câu 4. Hiện tượng các gene quy định các tính trạng cùng nằm trên một NST có xu hướng di truyền cùng nhau trong quá trình giảm phân, được gọi là: 
A. Liên kết gen.	B. Hoán vị gen.
C. Phân li độc lập.	D. Liên kết với giới tính.
Câu 5. Một bóng đèn trên vỏ có ghi (220V-50W). Điều nào sau đây sai khi đèn sáng bình thường?
A. Công suất định mức là 50 W.
B. Điện trở của đèn luôn bằng 968 Ω.
C. Cường độ dòng điện định mức là 4,4 A.	
D. Hiệu điện thế định mức của đèn là 220 V.
Câu 6. Đơn vị đo công suất điện là:
A. Niu tơn (N).	   B. Jun (J).	           C. Oát (W).		D. Cu lông (C).
Câu 7. Dòng điện xoay chiều là:
A. Dòng điện không đổi.
B. Dòng điện có một chiều cố định.
C. Dòng điện luân phiên đổi chiều.
D. Dòng điện có chiều từ trái qua phải.
Câu 8. Khi nào thì dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín đổi chiều?
A. Khi cuộn dây dẫn đang quay thì dừng lại.
B. Khi nam châm đang chuyển động thì dừng lại.
C. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây liên tục tăng hoặc liên tục giảm.
D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây đang tăng thì giảm hoặc ngược lại.
Câu 9. Ethylic alcohol tác dụng được với chất nào sau đây?
A. Na.                       B. NaOH.                 C. NaCl.           D. Na2CO3.
Câu 10. Để sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây?
1. Cung cấp đủ không khí hoặc oxygen cho quá trình cháy.
2. Tăng lượng nhiên liệu đến tối đa.
3. Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu rắn với với không khí hoặc oxygen.
4. Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy phù hợp với nhu cầu sử dụng.
A. 1, 2, 3.                   B. 2, 3, 4.                C. 1,3.                D. 1, 3, 4.
Câu 11. Alkene là các hydrocarbon có công thức chung là:
A. CnH2n+2 (n ≥ 1).                                     B. CnH2n (n ≥ 2).
C. CnH2n (n ≥ 3).                                        D. CnH2n-2 (n ≥ 2).
Câu 12. Chất nào sau đây là chất hữu cơ?
A. CO2.                 B. CH4.                  C. CO.                    D. K2CO3.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Trong sinh sản hữu tính:
a. Mỗi cá thể con sinh ra nhận y nguyên bộ NST của bố và mẹ. 
b. Quá trình giảm phân của bố mẹ tạo ra các giao tử đực và giao tử cái chứa các tổ hợp NST khác nhau. 
c. Trong thụ tinh, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và giao tử cái đã tạo ra nhiều kiểu tổ hợp khác nhau trong các hợp tử được tạo thành. 
d. Ở cơ thể bố và mẹ, giảm phân thường diễn ra trước nguyên phân, do vậy các giao tử luôn nhận được nhiều biến dị di truyền. 
Câu 2. Năng lượng của dòng điện trong một đoạn mạch:
a. Năng lượng của dòng điện trong một đoạn mạch được tính bằng công thức W = UIt.
b. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng 0, năng lượng của dòng điện cũng bằng 0.
c. Nếu cường độ dòng điện bằng 0, năng lượng của dòng điện vẫn có thể khác 0.
d. Nếu thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch giảm một nửa, năng lượng điện tiêu thụ cũng giảm một nửa.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1. Cho bảng bộ NST của một số loài sau:
[image: Quan sát hình 35.4, so sánh số lượng, hình thái bộ NST của]
a. Bộ NST đơn bội của người là bao nhiêu?
b. Bộ NST đơn bội của gà là bao nhiêu?
c. Bộ NST đơn bội của đậu Hà Lan là bao nhiêu?
d. Bộ NST đơn bội của cải bắp là bao nhiêu?
Câu 2.  Đốt cháy hoàn toàn 12,395 lít khí CH4 (ở đkc) trong không khí. 
a. Tính thể tích khí oxygen cần cho sự đốt cháy?
b. Tính thể tích không khí biết oxygen chiếm 20% thể tích?
c. Tính khối lượng CO2?
d. Tính khối lượng nước?
PHẦN IV. Câu trả lời tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Cho mạch điện có sơ đồ sau, trong đó R1 = 20Ω, R2 = 20Ω, vôn kế chỉ 22V.
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. 
b. Tính số chỉ của các ampe kế.
Câu 2. Trong thành phần xăng sinh học E5 có sự phối trộn của xăng thông thường và ethylic alcohol theo một tỉ lệ nhất định. Dựa vào hiểu biết bản thân hãy:
a. Nêu tỉ lệ của ethylic alcohol trong xăng sinh học E5?
b. Tại sao hiện nay người ta khuyến khích nên sử dụng các loại xăng sinh học?
Câu 3: Giải thích cơ sở khoa học của tiêu chí hôn nhân một vợ một chồng và không nên sinh con quá sớm hoặc quá muộn.
--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Một bóng đèn trên vỏ có ghi (220V-50W). Điều nào sau đây sai khi đèn sáng bình thường?
A. Công suất định mức là 50 W.
B. Điện trở của đèn luôn bằng 968 Ω.
C. Cường độ dòng điện định mức là 4,4 A.	
D. Hiệu điện thế định mức của đèn là 220 V.
Câu 2. Đơn vị đo công suất điện là:
A. Niu tơn (N).	   B. Jun (J).	           C. Oát (W).		D. Cu lông (C).
Câu 3. Dòng điện xoay chiều là:
A. Dòng điện không đổi.
B. Dòng điện có một chiều cố định.
C. Dòng điện luân phiên đổi chiều.
D. Dòng điện có chiều từ trái qua phải.
Câu 4. Khi nào thì dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín đổi chiều?
A. Khi cuộn dây dẫn đang quay thì dừng lại.
B. Khi nam châm đang chuyển động thì dừng lại.
C. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây liên tục tăng hoặc liên tục giảm.
D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây đang tăng thì giảm hoặc ngược lại.
Câu 5. Cấu trúc hiển vi của NST được mô tả bao gồm mấy thành phần chính?
A. 1.			B. 2.				C. 3.			D.4. 
Câu 6. Trong tế bào sinh dưỡng của đa số các loài sinh sản hữu tính và giao phối, NST giới tính có:
A. Nhiều cặp.             B. Một cặp.              C. Hai cặp.              D. Ba cặp.
Câu 7. Ai là người đầu tiên phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen?  
A. Morgan.		   B. Mendel.	     C. Darwin.	      D. Lamarck.
Câu 8. Hiện tượng các gene quy định các tính trạng cùng nằm trên một NST có xu hướng di truyền cùng nhau trong quá trình giảm phân, được gọi là: 
A. Liên kết gen.	B. Hoán vị gen.
C. Phân li độc lập.	D. Liên kết với giới tính.
Câu 9. Ethylic alcohol tác dụng được với chất nào sau đây?
A. Na.                       B. NaOH.                 C. NaCl.           D. Na2CO3.
Câu 10. Để sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây?
1. Cung cấp đủ không khí hoặc oxygen cho quá trình cháy.
2. Tăng lượng nhiên liệu đến tối đa.
3. Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu rắn với với không khí hoặc oxygen.
4. Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy phù hợp với nhu cầu sử dụng.
A. 1, 2, 3.                   B. 2, 3, 4.                C. 1,3.                D. 1, 3, 4.
Câu 11. Alkene là các hydrocarbon có công thức chung là:
A. CnH2n+2 (n ≥ 1).                                     B. CnH2n (n ≥ 2).
C. CnH2n (n ≥ 3).                                        D. CnH2n-2 (n ≥ 2).
Câu 12. Chất nào sau đây là chất hữu cơ?
A. CO2.                 B. CH4.                  C. CO.                    D. K2CO3.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Năng lượng của dòng điện trong một đoạn mạch:
a. Năng lượng của dòng điện trong một đoạn mạch được tính bằng công thức W = UIt.
b. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng 0, năng lượng của dòng điện cũng bằng 0.
c. Nếu cường độ dòng điện bằng 0, năng lượng của dòng điện vẫn có thể khác 0.
d. Nếu thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch giảm một nửa, năng lượng điện tiêu thụ cũng giảm một nửa.
Câu 2. Trong sinh sản hữu tính:
a. Mỗi cá thể con sinh ra nhận y nguyên bộ NST của bố và mẹ. 
b. Quá trình giảm phân của bố mẹ tạo ra các giao tử đực và giao tử cái chứa các tổ hợp NST khác nhau. 
c. Trong thụ tinh, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và giao tử cái đã tạo ra nhiều kiểu tổ hợp khác nhau trong các hợp tử được tạo thành. 
d. Ở cơ thể bố và mẹ, giảm phân thường diễn ra trước nguyên phân, do vậy các giao tử luôn nhận được nhiều biến dị di truyền. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1.  Đốt cháy hoàn toàn 12,395 lít khí CH4 (ở đkc) trong không khí. 
a. Tính thể tích khí oxygen cần cho sự đốt cháy?
b. Tính thể tích không khí biết oxygen chiếm 20% thể tích?
c. Tính khối lượng CO2?
d. Tính khối lượng nước?
Câu 2. Cho bảng bộ NST của một số loài sau:
[image: Quan sát hình 35.4, so sánh số lượng, hình thái bộ NST của]
a. Bộ NST đơn bội của tinh tinh là bao nhiêu?
b. Bộ NST đơn bội của cà chua là bao nhiêu?
c. Bộ NST đơn bội của ruồi giấm là bao nhiêu?
d. Bộ NST đơn bội của lúa nước là bao nhiêu?
PHẦN IV. Câu trả lời tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1: Giải thích cơ sở khoa học của tiêu chí hôn nhân một vợ một chồng và không nên sinh con quá sớm hoặc quá muộn.
Câu 2. Cho mạch điện có sơ đồ sau, trong đó R1 = 20Ω, R2 = 20Ω, vôn kế chỉ 22V.
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. 
b. Tính số chỉ của các ampe kế.
Câu 3. Trong thành phần xăng sinh học E5 có sự phối trộn của xăng thông thường và ethylic alcohol theo một tỉ lệ nhất định. Dựa vào hiểu biết bản thân hãy:
a. Nêu tỉ lệ của ethylic alcohol trong xăng sinh học E5?
b. Tại sao hiện nay người ta khuyến khích nên sử dụng các loại xăng sinh học?
--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	C
	A
	C
	C
	C
	A



	Câu
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	A
	A


PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ


PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	23
	39
	7
	9
	24,8
	123
	24,4
	19,9


PHẦN IV. Câu trả lời tự luận. 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	 a. Vì Mạch song song  => Rtđ  =   = 10 Ω
b. Mạch song song =>U = U1 = U2 = 24V
Áp dụng định luật ôm :
        I1  =   = 1,2 ( A)                    
          I1  =   = 1,2 ( A)         
Vì R1 mắc song song với R2 nên I = I1 + I2 = 1,2 +1,2= 2,4 A
Vậy Am pe kế A1 chỉ 1,2 ( A), Am pe kế A2 chỉ 1,2 (A), Am pe kế A chỉ 2,4 ( A)           
	0,5 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm


	Câu 2

	a. Trong thành phần xăng sinh học E5 có sự phối trộn của xăng thông thường là 95% và 5% ethylic alcohol
b. Xăng E5 được tạo nên từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. 
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 3
	- Cơ sở của hôn nhân một vợ một chồng: Tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1, do đó kết hôn một vợ một chồng đảm bảo cân bằng trong xã hội.
- Cơ sở của việc không nên sinh con quá sớm hoặc quá muộn:
+ Không sinh con quá sớm vì cơ thể phát triển chưa hoàn chỉnh, tiềm ẩn nguy hiểm cho cả người mẹ và con; khả năng chăm sóc và nuôi dạy con cũng không đảm bảo. Luật Hôn nhân và gia đình quy định tuổi kết hôn của nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
+ Tuy nhiên, cũng không nên sinh con quá muộn. Người mẹ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35, vì tuổi tăng cao tăng nguy cơ bất thường về NST và phân bào, dẫn đến con sinh ra có những bất thường di truyền, ví dụ: tuổi mẹ tăng tỉ lệ thuận với tỉ lệ trẻ sơ sinh mắc hội chứng Down. Bên cạnh đó sinh con muộn cũng tiềm ẩn những nguy hiểm cho sức khỏẻ của người mẹ.

	0,5 điểm


0,5 điểm



--------------------HẾT-------------------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	C
	A
	B
	C
	C
	A



	Câu
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	B
	A



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S



PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	2,48
	12,4
	2,20
	1,80
	24
	12
	4
	12


PHẦN IV. Câu trả lời tự luận. 
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

	- Cơ sở của hôn nhân một vợ một chồng: Tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1, do đó kết hôn một vợ một chồng đảm bảo cân bằng trong xã hội.
- Cơ sở của việc không nên sinh con quá sớm hoặc quá muộn:
+ Không sinh con quá sớm vì cơ thể phát triển chưa hoàn chỉnh, tiềm ẩn nguy hiểm cho cả người mẹ và con; khả năng chăm sóc và nuôi dạy con cũng không đảm bảo. Luật Hôn nhân và gia đình quy định tuổi kết hôn của nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
+ Tuy nhiên, cũng không nên sinh con quá muộn. Người mẹ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35, vì tuổi tăng cao tăng nguy cơ bất thường về NST và phân bào, dẫn đến con sinh ra có những bất thường di truyền, ví dụ: tuổi mẹ tăng tỉ lệ thuận với tỉ lệ trẻ sơ sinh mắc hội chứng Down. Bên cạnh đó sinh con muộn cũng tiềm ẩn những nguy hiểm cho sức khỏẻ của người mẹ.
	0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2
	 a. Vì Mạch song song  => Rtđ  =   = 10 Ω
 b. Mạch song song =>  U = U1 = U2 = 24 V
Áp dụng định luật ôm :
        I1  =   = 1,2 ( A)                    
          I1  =   = 1,2 ( A)         
Vì R1 mắc song song với R2 nên I = I1 + I2 = 1,2 +1,2 = 2,4 A
Vậy Am pe kế A1 chỉ 1,2 ( A), Am pe kế A2 chỉ 1,2 (A), Am pe kế A chỉ 2,4 ( A)           
	0,5 điểm

0,25 điểm


0,25 điểm


	Câu 3

	a. Trong thành phần xăng sinh học E5 có sự phối trộn của xăng thông thường là 95% và 5% ethylic alcohol.
b. Xăng E5 được tạo nên từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.
	0,5 điểm
0,5 điểm
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Mã đề: 001

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Khi có hỏa hoạn trong phòng thực hành cần xử lí theo cách nào sau đây?
	A. Bình tĩnh, sử dụng các biện pháp dập tắt ngọn lửa theo hướng dẫn của phòng thực hành như ngắt toàn bộ hệ thống điện, đưa toàn bộ các hóa chất, các chất dễ cháy ra khu vực an toàn…
	B. Sử dụng nước để dập đám cháy nơi có các thiết bị điện.
	C. Sử dụng bình O2 để dập đám cháy quần áo trên người.
	D. Không cần ngắt hệ thống điện, phải dập đám cháy trước.
Câu 2. Những dụng cụ nào sau đây trong phòng thí nghiệm thuộc loại dễ vỡ?
A. Đèn cồn, các hóa chất, những dụng cụ bằng nhựa như ca nhựa.
B. Ống nghiệm, đũa thủy tinh, nhiệt kế, cốc thủy tinh, kính.
C. Lực kế, các bộ thí nghiệm như là ròng rọc, đòn bẩy.
D. Đèn cồn, hóa chất, ống nghiệm.
Câu 3. Việc nào dưới đây thuộc quy định những việc cần làm trong phòng thực hành?
A. Được ăn, uống trong phòng thực hành.
B. Đeo găng tay và kính bảo hộ khi làm thí nghiệm.
C. Làm vỡ ống nghiệm không báo với giáo viên vì tự mình có thể tự xử lý được.
D. Ngửi nếm các hóa chất.
Câu 4. Khi xảy ra sự cố trong phòng thí nghiệm ta nên làm gì?
	A. Tự ý xử lý sự cố.	
B. Gọi bạn xử lý giúp.
C. Báo giáo viên.			
D. Đi làm việc khác, coi như không phải mình gây ra.
Câu 5. Trên hộp mứt Tết có ghi 250g. Số đó ghi:
A.  Sức nặng của hộp mứt. 	C. Khối lượng của hộp mứt.
B. Thể tích của hộp mứt.	                        D. Sức nặng và khối lượng của hộp mứt. 
Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng khái niệm áp lực?
A.  Áp lực là lực ép lên mặt bị ép.
B.  Áp lực là trọng lượng của vật ép lên mặt sàn.
C.  Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
D.  Áp lực là trọng lượng của vật ép vuông góc lên mặt sàn.
Câu 7. Trong các cách tăng, giảm áp suất sau đây, cách nào là không đúng?
A.  Muốn tăng áp suất thì giảm áp lực, tăng diện tích bị ép.
B.  Muốn giảm áp suất thì phải giảm áp lực, giữ nguyên diện tích bị ép.
C.  Muốn giảm áp suất thì phải giữ nguyên áp lực, tăng diện tích bị ép.
D.  Muốn tăng áp suất thì tăng áp lực, giảm diện tích bị ép.
Câu 8. Công thức tính khối lượng riêng là:
A.  D = m/V	            B. D = V/m	               C. D = P/V	      D. D = V/P
Câu 9. Hiện tượng hoá học khác với hiện tượng vật lý là:
	A. Chỉ biến đổi về trạng thái.			C. Biến đổi về hình dạng.
  B. Có sinh ra chất mới.			D. Khối lượng thay đổi.
Câu 10. Dung dịch là: 
A. Hỗn hợp gồm dung môi và chất tan.         
B. Hợp chất gồm dung môi và chất tan.         
C. Hỗn hợp đồng nhất gồm nước và chất tan. 
D. Hỗn hợp đồng nhất gồm dung môi và chất tan.
Câu 11. Để xác định số nguyên tử, phân tử tham gia trong phản ứng hóa học, các nhà khoa học sử dụng đại lượng gì?
	A. Mol.                                                               B. Khối lượng nguyên tử.
  C. Khối lượng phân tử.                                      D. Hằng số Avogadro.
Câu 12. Khi hòa tan 100ml nước vào 50 ml  rượu ethanol thì:
A.  Rượu là chất tan và nước là dung môi.
B.  Nước là chất tan và rượu là dung môi.
C.  Nước và rượu đều là chất tan.	
D.  Nước và rượu đều là dung môi.
Câu 13. Phương pháp luyện tập thể thao nào sau đây phù hợp với lứa tuổi học sinh ?
A. Bơi. 		B. Đánh gôn. 	C. Cử tạ. 		D. Chèo thuyền.
Câu 14. Khi thực hiện buộc cố định nẹp để sơ cứu gãy xương cẳng tay cần lưu ý điều gì?
A. Buộc thật chặt.
B. Buộc lỏng tay.
C. Buộc không quá chặt cũng không quá lỏng.
D. Buộc như thế nào cũng được.
Câu 15. Khớp xương tạo kết nối giữa các xương như thế nào để xương có khả năng chịu tải cao khi vận động?
A. Kết nối linh hoạt giữa các xương.
B. Kết nối kiểu đòn bẩy giữa các xương.
C. Gắn kết chắc chắn giữa các xương.
D. Kết nối kiểu khớp bất động. Câu 16. Tư thế ngồi khi sử dụng máy tính nào dưới đây có thể gây hại cho hệ vận động?
[image: Tìm hiểu về tư thế ngồi khi sử dụng máy tính Tư thế ngồi khi sử dụng máy tính của bạn nào sau đây chưa đúng? Vì sao? (ảnh 1)]
A. Tư thế a và b. 					B. Tư thế b và c.
C. Tư thế a và c.					D. Tư thế a, b và c.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho các phát biểu sau:
   a. Một tạ bông có khối lượng ít hơn 1 tạ sắt.
   b. Mối liên hệ giữa d và D là: d = 10D.
c. Làm móng to và rộng khi xây nhà làm tăng áp suất lên mặt bị ép. 
 d. Cột trụ đỡ tạo ra một áp suất lên diện tích chân cột là hình tròn. Tăng đường kính chân cột lên gấp đôi thì áp suất giảm 2 lần.
Câu 2. Các hiện tượng hóa học trong tự nhiên: 
a. Bánh mì nướng bị cháy.
b. Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo ra mưa.
c. Thức ăn để lâu ngoài không khí bị ôi thiu.
d. Nạn cháy rừng tạo khói đen dày đặc gây ô nhiễm môi trường.
Câu 3. Các đặc điểm của hệ vận động:
a. Cơ là bộ phận kết nối các xương trong cơ thể với nhau, giữ vai trò hỗ trợ cho các chuyển động của cơ thể.
b. Phần thân xương đùi có mô cứng gồm các tế bào xương sắp xếp đồng tâm có tác dụng làm tăng khả năng chịu lực của xương.
c. Tập luyện thể dục thể thao càng nhiều thời gian càng tốt.
d. Chất hữu cơ trong xương tạo ra tính đàn hồi và dẻo dai cho xương.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Hãy tính:
a. Tính khối lượng của 2 lít chì theo đơn vị kg biết khối lượng riêng của chì vào khoảng 11300kg/m3?
b. Tính khối lượng riêng của sữa theo đơn vị g/cm3 biết sữa có khối lượng 387 g và thể tích 0,314 lít?
c. Bạn vật nặng 4,5 kg đặt trên mặt sàn, biết diện tích tiếp xúc với mặt sàn của vật là 0,05 m2. Áp suất mà vật tác dụng lên mặt sàn là bao nhiêu?
d. Một cái nhà gạch có khối lượng 1,2 tấn. Mặt đất ở nơi cất nhà chỉ chịu được áp suất tối đa là 10 N/m2. Diện tích tối thiểu của móng là bao nhiêu m2?
Câu 2. Hãy tính: 
a. Cho số nguyên tử của Carbon là 9,033 . 1023. Tính số mol Carbon?
b. Thể tích của 0,2 mol khí Oxygen ở điều kiện chuẩn (làm tròn đến hàng thập phân thứ 2)?
c. Tính khối lượng NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 15%?
d. Khí Oxygen nặng gấp mấy lần khí Hydrogen ở điều kiện chuẩn?
Câu 3. Hãy cho biết: 
a. Trong cơ thể người có khoảng bao nhiêu cơ?
b. Hệ vận động ở người có bao nhiêu cơ quan?
c. Bộ xương người có bao nhiêu đôi xương sườn?
d. Cơ thể con người có bao nhiêu loại khớp?
(Cho biết: Na = 23 amu, O = 16 amu, H = 1 amu)
--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Việc nào dưới đây thuộc quy định những việc cần làm trong phòng thực hành?
A. Đeo găng tay và kính bảo hộ khi làm thí nghiệm.
B. Được ăn, uống trong phòng thực hành.
C. Làm vỡ ống nghiệm không báo với giáo viên vì tự mình có thể tự xử lý được.
D. Ngửi nếm các hóa chất.
Câu 2. Những dụng cụ nào sau đây trong phòng thí nghiệm thuộc loại dễ vỡ?
A. Đèn cồn, các hóa chất, những dụng cụ bằng nhựa như ca nhựa.
B. Đèn cồn, hóa chất, ống nghiệm.
C. Lực kế, các bộ thí nghiệm như là ròng rọc, đòn bẩy.
D. Ống nghiệm, đũa thủy tinh, nhiệt kế, cốc thủy tinh, kính.
Câu 3. Khi xảy ra sự cố trong phòng thí nghiệm ta nên làm gì?
	A. Tự ý xử lý sự cố.	
	B. Báo giáo viên.
	C. Gọi bạn xử lý giúp.
	D. Đi làm việc khác, coi như không phải mình gây ra.
Câu 4. Khi có hỏa hoạn trong phòng thực hành cần xử lí theo cách nào sau đây?
	A. Không cần ngắt hệ thống điện, phải dập đám cháy trước.
	B. Sử dụng nước để dập đám cháy nơi có các thiết bị điện.
	C. Sử dụng bình O2 để dập đám cháy quần áo trên người.
	D. Bình tĩnh, sử dụng các biện pháp dập tắt ngọn lửa theo hướng dẫn của phòng thực hành như ngắt toàn bộ hệ thống điện, đưa toàn bộ các hóa chất, các chất dễ cháy ra khu vực an toàn…
Câu 5. Đơn vị đo khối lượng hợp pháp của nước Việt Nam là:
A.  Tấn (kí hiệu: t).		                    C. Kilogram (kí hiệu: kg).	
B.  Miligram (kí hiệu: mg).	          D. Gram (kí hiệu: g).
Câu 6. Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g. Số liệu đó chỉ:
A. Thể tích của cả hộp thịt.	          C. Khối lượng của cả hộp thịt.	
B. Thể tích của thịt trong hộp.	          D. Khối lượng của thịt trong hộp.
Câu 7. Áp lực là:
A.  Lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
B.  Lực ép có phương song song với mặt bị ép.
C.  Lực ép có phương tạo với mặt vị ép một góc bất kì.
D.  Lực ép có phương trùng với mặt bị ép.
Câu 8. Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất?
A. p = F/S.  	B. p = F.S.  	C. p = P/S.    	D. p = d.V.
Câu 9. Hiện tượng vật lí là hiện tượng:
A. Có sự biến đổi về chất.	
B. Không có sự biến đổi về chất.	
C. Có chất mới tạo thành.
D. Chất tham gia có tính chất khác với chất tạo thành. 
Câu 10. Dung dịch bão hòa là dung dịch:
	A. Không thể hòa tan thêm chất tan.	C. Có thể hòa tan thêm chất tan.
	B. Không thể hòa tan thêm muối ăn NaCl.	D. Có thể hòa tan thêm chất béo.
Câu 11. Để xác định số nguyên tử, phân tử tham gia trong phản ứng hóa học, các nhà khoa học sử dụng đại lượng gì?
	A. Hằng số Avogadro.                          		B. Khối lượng phân tử.                         
  C. Khối lượng nguyên tử.                     		D. Mol.
Câu 12. Khi hòa tan 100ml rượu ethanol vào 50 ml nước thì:
  A. Rượu là chất tan và nước là dung môi.	C. Nước và rượu đều là chất tan.
	B. Nước là chất tan và rượu là dung môi.	D. Nước và rượu đều là dung môi.
Câu 13. Tư thế ngồi khi sử dụng máy tính nào dưới đây có thể gây hại cho hệ vận động?
[image: Tìm hiểu về tư thế ngồi khi sử dụng máy tính Tư thế ngồi khi sử dụng máy tính của bạn nào sau đây chưa đúng? Vì sao? (ảnh 1)]
A. Tư thế a và c. 						B. Tư thế b và c.
C. Tư thế a và b.						D. Tư thế a, b và c.
Câu 14. Khi thực hiện buộc cố định nẹp để sơ cứu gãy xương cẳng tay cần lưu ý điều gì?
A. Buộc thật chặt.
B. Buộc lỏng tay.
C. Buộc không quá chặt cũng không quá lỏng.
D. Buộc như thế nào cũng được.
Câu 15. Khớp xương tạo kết nối giữa các xương như thế nào để xương có khả năng chịu tải cao khi vận động?
A. Kết nối linh hoạt giữa các xương.
B. Kết nối kiểu khớp bất động.
C. Gắn kết chắc chắn giữa các xương.
D. Kết nối kiểu đòn bẩy giữa các xương.
Câu 16. Còi xương có thể gây ra do:
A. Vận động sai tư thế. 
B. Cơ thể thiếu calcium và vitamin D.
C. Thừa cân, béo thì.
D. Bê vác vật nặng quá sức.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho các phát biểu sau:
a. Khi xe đang chuyển động đều trên mặt nằm ngang thì áp lực do xe tác dụng lên mặt đất có độ lớn bằng trọng lượng của xe và người đi xe.
b. Muốn giảm áp suất lên diện tích bị ép ta có thể giảm áp lực lên diện tích bị ép.
c. Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta chỉ cần dùng một cái cân.
d. Người ta thường nói đồng nặng hơn nhôm vì trọng lượng của đồng lớn hơn trọng lượng của nhôm.
Câu 2. Các hiện tượng vật lý trong tự nhiên:
a. Sáng sớm, khi mặt trời mọc sương mù tan dần.
b. Đun đường, đường ngả màu nâu rồi đen đi.
c. Pháo hoa bắn lên trời cháy sáng rực rỡ.
d. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.
Câu 3. Các đặc điểm của hệ vận động:
a. Khớp là bộ phận kết nối các xương trong cơ thể với nhau, giữ vai trò hỗ trợ cho các chuyển động của cơ thể.
b. Ở đầu xương đùi, có mô xương xốp gồm các tế bào xương tạo thành các nan xương sắp xếp theo hình vòng cung có tác dụng tăng khả năng chịu lực của xương.
c. Mức độ tập luyện thể dục thể thao càng nặng càng có hiệu quả.
d. Chất hữu cơ trong xương tạo ra tính cứng và chắc cho xương.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Hãy tính:
a. Khối lượng riêng của 1 vật có thể tích 300 cm3, nặng 810g theo đơn vị kg/m3?
b. Tính thể tích của 1kg sắt theo đơn vị cm3 biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3?
c. Đặt một bao gạo 2kg lên một ghế 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 25cm2. Áp suất mà gạo và ghế tác dụng lên mặt đất là bao nhiêu?
d. Một học sinh đứng thẳng hai chân lên sàn lớp, gây ra một áp suất lên sàn là 
14 000 N/m2, biết diện tích tiếp xúc của một bàn chân là 1,5 dm2, khối lượng của học sinh đó là bao nhiêu?
Câu 2. Hãy tính: 
a. Cho số nguyên tử của Al là 12,044 . 1023. Tính số mol Al?
b. Thể tích của 0,3 mol khí Hydrogen ở điều kiện chuẩn (làm tròn đến hàng thập phân thứ 2)?
c. Dung dịch HCl có nồng độ là 36%. Tính khối lượng HCl có trong 200 gam dung dịch?
d. Khí Helium nặng gấp mấy lần khí Hydrogen ở điều kiện chuẩn?
Câu 3. Hãy cho biết:
a. Trong cơ thể người trưởng thành có khoảng bao nhiêu xương?
b. Trong cơ thể người có bao nhiêu hệ cơ quan?
c. Bộ xương người có bao nhiêu đốt xương sống?
d. Bộ xương người được chia thành mấy phần?
(Cho biết: H = 1 amu, Cl = 35,5 amu, He = 4 amu)
--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	B
	C
	C
	C
	A
	A



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	A
	A
	B
	C
	B
	A



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ



PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	22,6   
	1232  
	900
	1200
	1,5
	4,96
	30
	16
	600
	3
	12
	3
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	B
	D
	C
	D
	A
	A



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	C
	C
	D
	B



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S




PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	2700   
	128  
	6000
	42
	2
	7,44
	72
	2
	206
	8
	33
	3
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	Mạch kiến thức
	Các năng lực cần kiểm tra, đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1. Nhận thức KHTN chung 
	+ Nhận biết được một số dụng cụ hoá chất và nêu được các quy tắc sử dụng dụng cụ, hoá chất an toàn trong phòng thí nghiệm; Nhận biết được một số thiết bị đo và cách sử dụng điện an toàn.
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	5
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	4
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	3. Chất và sự biến đổi của chất 
	Nhận thức khoa học 
+ Nêu được khái niệm về định luật bảo toàn khối lượng, tốc độ phản ứng và chất xúc tác.
+ Tính được theo phương trình hóa học
Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
Phân tích, xác định được một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học 
+ Giải được các bài tập theo phương trình hóa học.
	4
	4
	4
	12

	4. Vật sống
	Nhận thức khoa học
+ Nêu tên và vai trò chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.
+  Nêu cấu tạo, chức năng của hệ vận động, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn ở người. 
+ Trình bày một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động, hệ tiêu hóa và hệ tuần hoàn.
Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
+ Nêu một số biện pháp phòng, tránh các bệnh liên quan đến hệ vận động, hệ tiêu hóa và hệ tuần hoàn.
Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học 
+ Tính được lượng thức ăn cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày.
+ Tính được số lượng hồng cầu trong cơ thể.
	4
	4
	4
	12
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	12
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Tình huống nguy hiểm có thể gặp phải trong phòng thực hành?
A. Ngửi hóa chất độc hại.	B. Tự tiện đổ các loại hóa chất vào nhau.
C. Làm vỡ ống hóa chất. 	D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
Câu 2. Khi sử dụng các thiết bị nhiệt và thủy tinh trong phòng thí nghiệm chúng ta cần lưu ý điều gì?
A. Quan sát kĩ các kí hiệu trên thiết bị, đặc điểm của dụng cụ thí nghiệm, chức năng của dụng cụ.
B. Tiến hành thí nghiệm không cần quan sát vì tin tưởng vào dụng cụ phòng thí nghiệm.
C. Quan sát các kí hiệu trên thiết bị, đặc điểm của các dụng cụ thí nghiệm, có thể dùng dụng cụ này thay thế cho dụng cụ khác.
D. Có thể sử dụng mọi ống thủy tinh trong phòng thí nghiệm vào tất cả các thí nghiệm.
Câu 3. Những dụng cụ nào sau đây trong phòng thí nghiệm thuộc loại dễ vỡ?
A. Đèn cồn, các hóa chất, những dụng cụ bằng nhựa như ca nhựa.
B. Ống nghiệm, đũa thủy tinh, nhiệt kế, cốc thủy tinh, kính.
C. Lực kế, các bộ thí nghiệm như là ròng rọc, đòn bẩy.
D. Đèn cồn, hóa chất, ống nghiệm.
Câu 4. Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của nước khi đun nước trong một bình thủy tinh?
A. Khối lượng riêng của nước tăng.	
B. Khối lượng riêng của nước giảm.
C. Khối lượng riêng của nước không thay đổi.	
D. Khối lượng riêng của nước lúc đầu giảm sau đó mới tăng.
Câu 5. Cho khối lượng riêng của nhôm, sắt, chì, đá lần lượt là 2700 kg/m3, 7800 kg/m3, 11300 kg/m3, 2600 kg/m3. Một khối đồng chất có thể tích 500 cm3, nặng 3900g đó là khối
A. Nhôm.	B. Sắt.	C. Chì.	D. Đá.
Câu 6. Một người đứng trên một cái ghế 4 chân. Diện tích tiếp xúc của cả người và ghế lên mặt đất là
A. Diện tích của 1 chân ghế.
B. Diện tích của 4 chân ghế.
C. Diện tích của 2 bàn chân người.
D. Tổng diện tích của cả 4 chân ghế và 2 chân người.
Câu 7. Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng về bình thông nhau?
A. Bình thông nhau là bình có 2 hoặc nhiều nhánh thông nhau.
B. Tiết diện của các nhánh bình thông nhau phải bằng nhau.
C. Trong bình thông nhau có thể chứa 1 hoặc nhiều chất lỏng khác nhau.
D. Trong bình thông nhau chứa cùng 1 chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh luôn ở cùng một độ cao.
Câu 8. Khi nhúng một khối lập phương vào nước, mặt nào của khối lập phương chịu áp lực lớn nhất của nước? 
A. Áp lực như nhau ở cả 6 mặt.	B. Mặt trên. 
C. Mặt dưới.					     D. Các mặt bên. 
Câu 9. Cho sơ đồ phản ứng hóa học dạng chữ:  
Sulfuric acid + Sodium carbonate → Sodium sulfate + Carbon dioxide (khí) + Nước 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho sơ đồ trên. 
A. mSulfuric acid + mSodium carbonate = mSodium sulfate - mCarbon dioxide - mNước  
B. mSulfuric acid + mSodium carbonate = mSodium sulfate - mCarbon dioxide + mNước  
C. mSulfuric acid + mSodium carbonate = mSodium sulfate + mCarbon dioxide - mNước  
D. mSulfuric acid + mSodium carbonate = mSodium sulfate + mCarbon dioxide + mNước  

Câu 10. Cho phương trình hóa học:    … Fe2O3 +  ... HCl  ... FeCl3 + ... H2O
Hệ số cân bằng của phương trình là:
A.1 : 3 : 2 : 3						B. 1: 6 : 2 : 3
C. 2 : 12 : 4 : 6						D. 1 : 6 : 4 : 6
Câu 11. Nấu cháo từ bột gạo sẽ nhanh hơn nấu cháo từ hạt gạo vì:
A. Bột gạo nhiều hơn.
B. Diện tích bề mặt của bột gạo lớn hơn hạt gạo.
C. Trong bột gạo có chất xúc tác.
D. Trong hạt gạo có chất ức chế.
Câu 12. Cho 13 gam zinc (Zn) tác dụng với dung dịch hydrochloric acid (HCl) thu được 27,2 gam zinc chloride và 0,4 gam khí hydrogen. Tính khối lượng của hydrochloric acid (HCl) đã phản ứng? (Biết Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5)
A. 1,46 gam.	  B. 14,6 gam.	     C. 1,64 gam.        	D. 16,4 gam.
Câu 13. Sắp xếp các quá trình sau theo diễn biến của quá trình tiêu hóa xảy ra trong cơ thể.
A. Ăn và uống → vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa →tiêu hóa thức ăn → hấp thụ các chất dinh dưỡng → thải phân.
B. Ăn và uống → tiêu hóa thức ăn → vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa → hấp thụ các chất dinh dưỡng → thải phân.
C. Ăn và uống → vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa → hấp thụ các chất dinh dưỡng → tiêu hóa thức ăn → thải phân.
D. Ăn và uống → hấp thụ các chất dinh dưỡng →vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa → tiêu hóa thức ăn → thải phân.
Câu 14. Ở đây chất dinh dưỡng được tích luỹ hoặc loại bỏ, chất độc bị khử?
A. Gan.	  B. Thận.	    C. Ruột già.	     D. Ruột nonCâu 15. Máu bao gồm:
A. Hồng cầu và tiểu cầu.	B. Huyết tương và các tế bào máu.
C. Bạch cầu và hồng cầu.	D. Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.
Câu 16. Khi hồng cầu kết hợp với chất khí ….… thì máu sẽ có màu đỏ tươi.
A. N2. 	B. CO2.	C. O2.	D. CO.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho các phát biểu sau:
a. Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm. 
b. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc vào khối lượng lớp chất lỏng phía trên. 
c. Khi ôm một tảng đá ở trong nước ta thấy nhẹ hơn khi ôm nó trong không khí. Sở dĩ như vậy là vì lực đẩy ác si mét của nước lớn hơn lực đẩy ác si mét của không khí.
d. Công thức tính lực đẩy Acsimet là Fa= d.V.  Với V là thể tích toàn bộ vật. 
Câu 2. Các quả pháo hoa khi được bắn lên sẽ bốc cháy nhanh và nổ ra thành những chùm ánh sáng đẹp mắt. Khi sản xuất pháo hoa người ta thường sử dụng các nguyên liệu ở dạng bột vì: 
a. Nguyên liệu ở dạng bột có khối lượng nhẹ hơn.
b. Nguyên liệu ở dạng bột có diện tích tiếp xúc lớn hơn.
c. Nguyên liệu dạng bột có giá thành rẻ hơn.
d. Nguyên liệu dạng bột có chất xúc tác.
Câu 3. Các thói quen sinh hoạt tốt cho cơ thể:
a. Ăn uống hợp vệ sinh, ăn khẩu phần ăn hợp lý, ăn thức ăn có nhiều vitamin như trái cây, rau xanh,…
b. Sử dụng các chất kích thích có hại cho cơ thể như thuốc lá, rượu bia,…
c. Kiểm tra sức khỏe định kì nhằm theo dõi sức khỏe, sớm phát hiện các bệnh để điều chỉnh lối sống, chữa trị kịp thời.
d. Tắm nắng vào giữa trưa.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Hãy tính:
a, Một bình hình trụ cao 1,6m đựng đầy rượu. Biết khối lượng riêng của rượu là 800kg/m3. Áp suất của rượu tác dụng lên điểm M cách đáy bình 1,3 cm là bao nhiêu Pa? 
b, Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 16N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 14N. Lực đẩy Acsimet có độ lớn là bao nhiêu N?
c, Thể tích của một miếng sắt là 3dm3. Lực đẩy tác dụng lên miếng sắt khi nhúng chìm trong nước là bao nhiêu?
d, Một vật bằng gỗ nổi trên mặt nước, phần chìm trong nước khoảng 80 dm3. Hỏi thể tích miếng gỗ là bao nhiêu dm3, biết trọng lượng riêng của nước và gỗ lần lượt là 10 000 N/m3 và 8 000 N/m3?
Câu 2. Cho 11,2g Fe tác dụng hoàn toàn  với 200ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được  muối FeCl2 và khí H2.
a, Tính số mol Fe đã tham gia phản ứng?
b, Tính thể tích khí H2 ở 25oC, 1bar?
(Kết quả làm tròn đến hàng thập phân thứ 2).
c, Tính khối lượng muối tạo thành?
d, Tính nồng độ mol dung dịch HCl đã tham gia phản ứng?
(Biết Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)
Câu 3. Hãy cho biết:
a, Trong hệ nhóm máu ABO, khi lần lượt để các nhóm máu truyền chéo nhau thì sẽ có tất cả bao nhiêu trường hợp gây kết dính hồng cầu?
b, Trung bình mỗi chu kì tim kéo dài bao lâu?
c, Số lượng máu trong cơ thể ở nữ là 70 ml/kg, ở nam là 80 ml/kg. Hãy tính số ml máu trong cơ thể của 1 nữ giới nặng 45 kg?
d, Một người ở độ tuổi 12 đến 14 có nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2310 Kcal, trong số năng lượng đó protein chiếm 19%, lipid chiếm 13% còn lại là carbohydrate. Biết rằng: 1 gam protein oxy hoá hoàn toàn giải phóng 4,1 Kcal; 1 gam lipid oxy hoá hoàn toàn giải phóng 9,3 Kcal; 1 gam carbohydrate oxy hoá hoàn toàn giải phóng 4,3 Kcal. Tính tổng số gam protein cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên)

--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Khi sử dụng các thiết bị nhiệt và thủy tinh trong phòng thí nghiệm chúng ta cần lưu ý điều gì?
A. Quan sát kĩ các kí hiệu trên thiết bị, đặc điểm của dụng cụ thí nghiệm, chức năng của dụng cụ.
B. Tiến hành thí nghiệm không cần quan sát vì tin tưởng vào dụng cụ phòng thí nghiệm.
C. Quan sát các kí hiệu trên thiết bị, đặc điểm của các dụng cụ thí nghiệm, có thể dùng dụng cụ này thay thế cho dụng cụ khác.
D. Có thể sử dụng mọi ống thủy tinh trong phòng thí nghiệm vào tất cả các thí nghiệm.
Câu 2. Tình huống nguy hiểm có thể gặp phải trong phòng thực hành?
A. Ngửi hóa chất độc hại.	B. Tự tiện đổ các loại hóa chất vào nhau.
C. Làm vỡ ống hóa chất. 	D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
Câu 3. Những dụng cụ nào sau đây trong phòng thí nghiệm thuộc loại dễ vỡ?
A. Đèn cồn, các hóa chất, những dụng cụ bằng nhựa như ca nhựa.
B. Ống nghiệm, đũa thủy tinh, nhiệt kế, cốc thủy tinh, kính.
C. Lực kế, các bộ thí nghiệm như là ròng rọc, đòn bẩy.
D. Đèn cồn, hóa chất, ống nghiệm.
Câu 4. Làm lạnh một lượng nước từ 100oC về 50oC. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng của nước thay đổi như thế nào?
A. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều tăng.
B. Ban đầu khối lượng riêng và trọng lượng riêng giảm sau đó bắt đầu tăng.
C. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều giảm.
D. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều không đổi.
Câu 5. Cho khối lượng riêng của nhôm, sắt, chì, đá lần lượt là 2700 kg/m3, 7800 kg/m3, 11300 kg/m3, 2600 kg/m3. Một khối đồng chất có thể tích 600 cm3, nặng 6780g đó là khối:
A. Nhôm.	B. Sắt.	C. Chì.	D. Đá.
Câu 6. Lực nào sau đây không phải là áp lực?
A. Trọng lượng của quyển sách đặt trên mặt bàn nằm ngang.
B. Lực của búa tác dụng vuông góc với mũ đinh.
C. Lực kéo vật chuyển động trên mặt sàn.
D. Lực mà lưỡi dao tác dụng vào vật.
Câu 7. Một ống chữ U chứa nước, hai nhánh được hút hết không khí và hàn kín ở 2 đầu. Cho ống chữ U nghiêng về phía phải thì:[image: ]

A. mực nước ở nhánh M thấp hơn nhánh N.
B. mực nước ở nhánh M cao hơn nhánh N.
C. mực nước ở nhánh M bằng mực nước ở nhánh N.
D. không so sánh được mực nước ở 2 nhánh.
Câu 8. Một bình đựng chất lỏng như bên. Áp suất tại điểm nào nhỏ nhất?
[image: Trắc nghiệm Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau có đáp án - Vật lí 8 (ảnh 4)]
A. Tại M.	B. Tại N.	C. Tại P.	D. Tại Q.
Câu 9. Chọn từ còn thiếu điền vào chỗ trống: Trong một phản ứng hóa học, …(1)…. khối lượng của các sản phẩm bằng …(2)… khối lượng của các chất phản ứng.
A. (1) tổng, (2) tích.                          B. (1) tích, (2) tổng.
C. (1) tổng, (2) tổng.                         D. (1) tích, (2) tích.

Câu 10. Cho phương trình hóa học:    .... Al + ... HCl … AlCl3 + ... H2 
Hệ số cân bằng của phương trình là:
A. 2 : 6 : 2 : 3				B. 2 : 6: 1 : 3
C. 1 : 3 : 1 : 3				D. 1 : 3 : 1 : 2
Câu 11. Khi đốt củi, để tăng tốc độ cháy, người ta sử dụng biện pháp nào sau đây? 
A. Đốt trong lò kín. 	        B. Xếp củi chặt khít. 
C. Thổi hơi nước.                             D. Thổi không khí khô. 
Câu 12. Cho 15 gam Iron (Fe) tác dụng với dung dịch Hydrochloric acid (HCl) thu được 28,2 gam Iron (II) chloride (FeCl2) và 0,5 gam khí Hydrogen (H2). Tính khối lượng của hydrochloric acid (HCl) đã phản ứng?
A.1,37 gam.                  B. 13,7 gam.            C. 17,3 gam.                D. 1,73 gam. 
Câu 13. Người thừa cân, béo phì có nguy cơ mắc các bệnh:
A. Tim mạch, huyết áp cao, đau bụng.
B. Tim mạch, tiểu đường, chóng mặt.
C. Tiểu đường, huyết áp cao, tiêu chảy.
D. Tiểu đường, huyết áp cao, tim mạch.
Câu 14. Tại ruột già xảy ra hoạt động 
A. Hấp thụ lại nước.	                    B. Tiêu hoá thức ăn.
C. Hấp thụ chất dinh dưỡng.	    D. Nghiền nát thức ăn.
Câu 15. Hồng cầu có chức năng chính là
A. Vận chuyển chất dinh dưỡng.
B. Làm đông máu.
C. Có vai trò trong hệ miễn dịch của cơ thể.
D. Tham gia vận chuyển khí.
Câu 16. Khi chúng ta bị ong chích thì nọc độc của ong được xem là:
A. Chất kháng sinh.	                  B. Kháng thể.
C. Kháng nguyên.   	  D. Prôtêin độc.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho các phát biểu sau:
a, Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng lại phồng lên như cũ do áp suất khí quyển gây ra.
b, Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại là vì áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.
c, Khi ôm một tảng đá ở trong nước ta thấy nhẹ hơn khi ôm nó trong không khí. Sở dĩ như vậy là vì lực đẩy của tảng đá.
d, Trong bình thông nhau chứa cùng 1 chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh luôn ở cùng một độ cao. 
Câu 2. Viên than tổ ong thường được sản xuất với nhiều lỗ nhỏ. Các lỗ nhỏ đó được tạo ra với mục đích chính là:
[image: Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 7 (có đáp án): Tốc độ phản ứng và chất xúc tác | Khoa học tự nhiên 8]
a, Làm giảm trọng lượng viên than.
b, Giúp viên than trông đẹp mắt hơn.
c, Làm tăng diện tích của than với oxygen khi cháy.
d, Tăng nhiệt độ khi than cháy.
Câu 3. Thói quen sinh hoạt tốt cho sức khỏe:
a, Sử dụng các chất kích thích có hại cho cơ thể như thuốc lá, rượu bia,…
b, Lao động, học tập phù hợp với độ tuổi và sức khỏe.
c, Sống vui vẻ, giữ tinh thần thư thái, lạc quan.
d, Tiêm phòng vắc xin đầy đủ, đúng thời gian.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Hãy tính:
a, Một bình hình trụ cao 0,15m đựng đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là bao nhiêu Pa?
b, Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 15N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 11N. Lực đẩy Acsimet có độ lớn là bao nhiêu N?
c, Thể tích của một miếng sắt là 4dm3. Lực đẩy tác dụng lên miếng sắt khi nhúng chìm trong nước là bao nhiêu? 
d, Một vật bằng gỗ nổi trên mặt nước, phần chìm trong nước khoảng 40 dm3. Hỏi thể tích miếng gỗ là bao nhiêu dm3, biết trọng lượng riêng của nước và gỗ lần lượt là 10 000 N/m3 và 8 000 N/m3 ?
[bookmark: _Hlk183501789]Câu 2. Cho 2,4g Mg tác dụng hoàn toàn  với 100ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được  muối MgCl2 và khí H2.
a, Tính số mol Mg đã tham gia phản ứng?
b, Tính thể tích khí H2 ở 25oC, 1bar?
(Kết quả làm tròn đến hàng thập phân thứ 2).
c, Tính khối lượng muối tạo thành?
d, Tính nồng độ mol dung dịch HCl đã tham gia phản ứng?
(Biết Mg = 24, H = 1, Cl = 35,5)
Câu 3. Hãy cho biết:
a, Trung bình mỗi chu kì tim kéo dài bao lâu?
b, Trong hệ nhóm máu ABO, khi lần lượt để các nhóm máu truyền chéo nhau thì sẽ có tất cả bao nhiêu trường hợp không gây kết dính hồng cầu ?
c, Số lượng máu trong cơ thể ở nữ là 70 ml/kg, ở nam là 80 ml/kg. Hãy tính số ml máu trong cơ thể của 1 nam giới nặng 60 kg?
d, Một người ở độ tuổi 12 đến 14 có nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2310 Kcal, trong số năng lượng đó protein chiếm 19%, lipid chiếm 13% còn lại là carbohydrate. Biết rằng: 1 gam protein oxy hoá hoàn toàn giải phóng 4,1 Kcal; 1 gam lipid oxy hoá hoàn toàn giải phóng 9,3 Kcal; 1 gam carbohydrate oxy hoá hoàn toàn giải phóng 4,3 Kcal. Tính tổng số gam lipid cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày? (Kết quả làm tròn đến hàng thập phân thứ nhất)

--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Những dụng cụ nào sau đây trong phòng thí nghiệm thuộc loại dễ vỡ?
A. Đèn cồn, các hóa chất, những dụng cụ bằng nhựa như ca nhựa.
B. Ống nghiệm, đũa thủy tinh, nhiệt kế, cốc thủy tinh, kính.
C. Lực kế, các bộ thí nghiệm như là ròng rọc, đòn bẩy.
D. Đèn cồn, hóa chất, ống nghiệm.
Câu 2. Khi sử dụng các thiết bị nhiệt và thủy tinh trong phòng thí nghiệm chúng ta cần lưu ý điều gì?
A. Quan sát kĩ các kí hiệu trên thiết bị, đặc điểm của dụng cụ thí nghiệm, chức năng của dụng cụ.
B. Tiến hành thí nghiệm không cần quan sát vì tin tưởng vào dụng cụ phòng thí nghiệm.
C. Quan sát các kí hiệu trên thiết bị, đặc điểm của các dụng cụ thí nghiệm, có thể dùng dụng cụ này thay thế cho dụng cụ khác.
D. Có thể sử dụng mọi ống thủy tinh trong phòng thí nghiệm vào tất cả các thí nghiệm.
Câu 3. Tình huống nguy hiểm có thể gặp phải trong phòng thực hành?
A. Ngửi hóa chất độc hại.	B. Tự tiện đổ các loại hóa chất vào nhau.
C. Làm vỡ ống hóa chất. 	D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
Câu 4. Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của nước khi đun nước trong một bình thủy tinh?
A. Khối lượng riêng của nước tăng.	
B. Khối lượng riêng của nước giảm.
C. Khối lượng riêng của nước không thay đổi.	
D. Khối lượng riêng của nước lúc đầu giảm sau đó mới tăng.
Câu 5. Cho khối lượng riêng của nhôm, sắt, chì, đá lần lượt là 2700 kg/m3, 7800 kg/m3, 11300 kg/m3, 2600 kg/m3. Một khối đồng chất có thể tích 500 cm3, nặng 3900g đó là khối
A. Nhôm.	B. Sắt.	C. Chì.	D. Đá.
Câu 6. Một người đứng trên một cái ghế 4 chân. Diện tích tiếp xúc của cả người và ghế lên mặt đất là:
A. Diện tích của 1 chân ghế.
B. Diện tích của 4 chân ghế.
C. Diện tích của 2 bàn chân người.
D. Tổng diện tích của cả 4 chân ghế và 2 chân người.
Câu 7. Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng về bình thông nhau?
A. Bình thông nhau là bình có 2 hoặc nhiều nhánh thông nhau.
B. Tiết diện của các nhánh bình thông nhau phải bằng nhau.
C. Trong bình thông nhau có thể chứa 1 hoặc nhiều chất lỏng khác nhau.
D. Trong bình thông nhau chứa cùng 1 chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh luôn ở cùng một độ cao.
Câu 8. Khi nhúng một khối lập phương vào nước, mặt nào của khối lập phương chịu áp lực lớn nhất của nước? 
A. Áp lực như nhau ở cả 6 mặt.	B. Mặt trên. 
C. Mặt dưới.					     D. Các mặt bên. 
Câu 9. Cho sơ đồ phản ứng hóa học dạng chữ:  
Sulfuric acid + Sodium carbonate → Sodium sulfate + Carbon dioxide (khí) + Nước 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho sơ đồ trên. 
A. mSulfuric acid + mSodium carbonate = mSodium sulfate - mCarbon dioxide - mNước  
B. mSulfuric acid + mSodium carbonate = mSodium sulfate - mCarbon dioxide + mNước  
C. mSulfuric acid + mSodium carbonate = mSodium sulfate + mCarbon dioxide - mNước  
D. mSulfuric acid + mSodium carbonate = mSodium sulfate + mCarbon dioxide + mNước  

Câu 10. Cho phương trình hóa học:  … Fe2O3 +  ... HCl  ... FeCl3 + ... H2O
Hệ số cân bằng của phương trình là:
A. 1 : 3 : 2 : 3					B. 1: 6 : 2 : 3
C. 2 : 12 : 4 : 6					D. 1 : 6 : 4 : 6
Câu 11. Nấu cháo từ bột gạo sẽ nhanh hơn nấu cháo từ hạt gạo vì:
A. Diện tích bề mặt của bột gạo lớn hơn hạt gạo.
B. Bột gạo nhiều hơn.
C. Trong bột gạo có chất xúc tác.
D. Trong hạt gạo có chất ức chế.
Câu 12. Cho 13 gam zinc (Zn) tác dụng với dung dịch hydrochloric acid (HCl) thu được 27,2 gam zinc chloride và 0,4 gam khí hydrogen. Tính khối lượng của hydrochloric acid (HCl) đã phản ứng? (Biết Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5)
A. 1,46 gam.	  B. 1,64 gam.	     C. 14,6 gam.        	D. 16,4 gam.
Câu 13. Đặc điểm giúp ruột non giúp chúng tăng hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng là:
A. Ruột non không có chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng.
B. Chứa enzyme amylase giúp tiêu hoá một phần tinh bột.
C. Có dịch tuỵ giúp tiêu hoá protein, lipid,...
D. Lớp niêm mạc gấp nếp, trên đó là các mào với lông ruột dày đặc giúp làm tăng diện tích bề mặt ruột non lên.
Câu 14. Tuyến tiêu hoá nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hoá?
A. Tuyến tuỵ.	B. Tuyến vị.	C. Tuyến ruột.	D. Tuyến nước bọt.
Câu 15. Tiểu cầu có chức năng:
A. Tham gia vào quá trình bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh.
B. Tham gia vào quá trình đông máu.
C. Vận chuyển chất dinh dưỡng.
D. Vận chuyển các chất khí.
Câu 16. Ta có thể nhìn thấy loại mạch máu nào ở dưới da?
A. Động mạch.	B. Tĩnh mạch.	
C. Mao mạch.		D. Mao mạch bạch huyết.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho các phát biểu sau:
a. Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm. 
b. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc vào khối lượng lớp chất lỏng phía trên. 
c. Khi ôm một tảng đá ở trong nước ta thấy nhẹ hơn khi ôm nó trong không khí. Sở dĩ như vậy là vì lực đẩy ác si mét của nước lớn hơn lực đẩy ác si mét của không khí.
d. Công thức tính lực đẩy Acsimet là Fa= d.V.  Với V là thể tích toàn bộ vật. 
Câu 2. Các quả pháo hoa khi được bắn lên sẽ bốc cháy nhanh và nổ ra thành những chùm ánh sáng đẹp mắt. Khi sản xuất pháo hoa người ta thường sử dụng các nguyên liệu ở dạng bột vì: 
a. Nguyên liệu ở dạng bột có khối lượng nhẹ hơn.
b. Nguyên liệu dạng bột có chất xúc tác.
c. Nguyên liệu dạng bột có giá thành rẻ hơn.
d. Nguyên liệu ở dạng bột có diện tích tiếp xúc lớn hơn.
Câu 3. Thói quen sinh hoạt tốt cho sức khỏe:
a. Kiểm tra sức khỏe định kì nhằm theo dõi sức khỏe, sớm phát hiện các bệnh để điều chỉnh lối sống, chữa trị kịp thời.
b. Thường xuyên nổi nóng, tức giận.
c. Tập thể dục, thể thao thường xuyên, đều đặn, vừa sức.
d. Mặc quần áo, đi giày, dép quá chật thường xuyên, trong thời gian dài.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Hãy tính:
a, Một bình hình trụ cao 1,6m đựng đầy rượu. Biết khối lượng riêng của rượu là 800kg/m3. Áp suất của rượu tác dụng lên điểm M cách đáy bình 1,3 cm là bao nhiêu Pa? 
b, Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 16N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 14N. Lực đẩy Acsimet có độ lớn là bao nhiêu N?
c, Thể tích của một miếng sắt là 3dm3. Lực đẩy tác dụng lên miếng sắt khi nhúng chìm trong nước là bao nhiêu? 
d, Một vật bằng gỗ nổi trên mặt nước, phần chìm trong nước khoảng 80 dm3. Hỏi thể tích miếng gỗ là bao nhiêu dm3, biết trọng lượng riêng của nước và gỗ lần lượt là 10 000 N/m3 và 8 000 N/m3?
Câu 2. Cho 11,2g Fe tác dụng hoàn toàn  với 100ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được  muối FeCl2 và khí H2.
a, Tính số mol Fe đã tham gia phản ứng?
b, Tính thể tích khí H2 ở 25oC, 1bar?
(Kết quả làm tròn đến hàng thập phân thứ 2).
c, Tính khối lượng muối tạo thành?
d, Tính nồng độ mol dung dịch HCl đã tham gia phản ứng?
(Biết Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)
Câu 3. Hãy cho biết:
a, Trong hệ nhóm máu ABO, khi lần lượt để các nhóm máu truyền chéo nhau thì sẽ có tất cả bao nhiêu trường hợp gây kết dính hồng cầu ?
b, Trung bình mỗi chu kì tim kéo dài bao lâu?
c, Số lượng máu trong cơ thể ở nữ là 70 ml/kg, ở nam là 80 ml/kg. Hãy tính số ml máu trong cơ thể của 1 nữ giới nặng 40 kg?
d, Một người ở độ tuổi 12 đến 14 có nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2310 Kcal, trong số năng lượng đó protein chiếm 19%, lipid chiếm 13% còn lại là carbohydrate. Biết rằng: 1 gam protein oxy hoá hoàn toàn giải phóng 4,1 Kcal; 1 gam lipid oxy hoá hoàn toàn giải phóng 9,3 Kcal; 1 gam carbohydrate oxy hoá hoàn toàn giải phóng 4,3 Kcal. Tính tổng số gam carbonhydrate cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên)

--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Những dụng cụ nào sau đây trong phòng thí nghiệm thuộc loại dễ vỡ?
A. Đèn cồn, các hóa chất, những dụng cụ bằng nhựa như ca nhựa.
B. Ống nghiệm, đũa thủy tinh, nhiệt kế, cốc thủy tinh, kính.
C. Lực kế, các bộ thí nghiệm như là ròng rọc, đòn bẩy.
D. Đèn cồn, hóa chất, ống nghiệm.
Câu 2. Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm chúng ta cần lưu ý điều gì?
A. Cần quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật.
B. Khởi động luôn hệ thống và tiến hành thí nghiệm.
C. Quan sát sơ bộ các kí hiệu rồi khởi động hệ thống để tiến hành thí nghiệm.
D. Không cần sử dụng đúng chức năng của thiết bị.
Câu 3. Khi sử dụng các thiết bị nhiệt và thủy tinh trong phòng thí nghiệm chúng ta cần lưu ý điều gì?
A. Quan sát kĩ các kí hiệu trên thiết bị, đặc điểm của dụng cụ thí nghiệm, chức năng của dụng cụ.
B. Tiến hành thí nghiệm không cần quan sát vì tin tưởng vào dụng cụ phòng thí nghiệm.
C. Quan sát các kí hiệu trên thiết bị, đặc điểm của các dụng cụ thí nghiệm, có thể dùng dụng cụ này thay thế cho dụng cụ khác.
D. Có thể sử dụng mọi ống thủy tinh trong phòng thí nghiệm vào tất cả các thí nghiệm.
Câu 4. Làm lạnh một lượng nước từ 100oC về 50oC. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng của nước thay đổi như thế nào?
A. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều tăng.
B. Ban đầu khối lượng riêng và trọng lượng riêng giảm sau đó bắt đầu tăng.
C. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều giảm.
D. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều không đổi
Câu 5. Cho khối lượng riêng của nhôm, sắt, chì, đá lần lượt là 2700 kg/m3, 7800 kg/m3, 11300 kg/m3, 2600 kg/m3. Một khối đồng chất có thể tích 600 cm3, nặng 6780g đó là khối:
A. Nhôm.	B. Sắt.	C. Chì.	D. Đá.
Câu 6. Lực nào sau đây không phải là áp lực?
A. Trọng lượng của quyển sách đặt trên mặt bàn nằm ngang.
B. Lực của búa tác dụng vuông góc với mũ đinh.
C. Lực kéo vật chuyển động trên mặt sàn.
D. Lực mà lưỡi dao tác dụng vào vật.
Câu 7. Một ống chữ U chứa nước, hai nhánh được hút hết không khí và hàn kín ở 2 đầu. Cho ống chữ U nghiêng về phía phải thì:[image: ]

A. Mực nước ở nhánh M thấp hơn nhánh N.
B. Mực nước ở nhánh M cao hơn nhánh N.
C. Mực nước ở nhánh M bằng mực nước ở nhánh N.
D. Không so sánh được mực nước ở 2 nhánh.
Câu 8. Một bình đựng chất lỏng như bên. Áp suất tại điểm nào nhỏ nhất?
[image: Trắc nghiệm Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau có đáp án - Vật lí 8 (ảnh 4)]
A. Tại M.	B. Tại N.	C. Tại P.	D. Tại Q.
Câu 9. Chọn từ còn thiếu điền vào chỗ trống: Trong một phản ứng hóa học, …(1)…. khối lượng của các sản phẩm bằng …(2)… khối lượng của các chất phản ứng.
A. (1) tổng, (2) tích.                          B. (1) tích, (2) tổng.
C. (1) tích, (2) tích.                           D. (1) tổng, (2) tổng.                         

Câu 10. Cho phương trình hóa học:  .... Al + ... HCl … AlCl3 + ... H2 
Hệ số cân bằng của phương trình là:
A.  2 : 6 : 2 : 3			    	B. 2 : 6: 1 : 3
C. 1 : 3 : 1 : 3				D. 1 : 3 : 1 : 2
Câu 11. Khi đốt củi, để tăng tốc độ cháy, người ta sử dụng biện pháp nào sau đây? 
A. Đốt trong lò kín. 	B. Xếp củi chặt khít. 
C. Thổi hơi nước.                            D. Thổi không khí khô. 
Câu 12. Cho 15 gam Iron (Fe) tác dụng với dung dịch Hydrochloric acid (HCl) thu được 28,2 gam Iron (II) chloride (FeCl2) và 0,5 gam khí Hydrogen (H2). Tính khối lượng của hydrochloric acid (HCl) đã phản ứng?
A. 1,37 gam.                   B. 13,7 gam.            C. 17,3 gam.              D. 1,73 gam. 
Câu 13. Ngộ độc thực phẩm được hiểu đó là một tình trạng bệnh lý xảy ra do:
A. Ăn phải các thức ăn có chứa chất độc.
[bookmark: _heading=h.2et92p0]B. Ăn phải các thức ăn bị ô nhiễm bởi vi sinh vật hoặc các chất độc hại đối với sức khoẻ con người.
C. Ăn phải các thức ăn có chứa vi khuẩn gây bệnh.
D. Ăn phải các thức ăn đã bị biến chất ôi thiu.
Câu 14. Acid HCl được chứa trong tuyến nào?
A. Tuyến nước bọt.	B. Tuyến tụy.
C. Tuyến vị.		D. Tuyến ruột. Câu 15. Nguyên nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là:
A. Muỗi vằn.                .	B. Động vật nhiễm bệnh.
C. Giun sán.		D. Ruồi.
Câu 16. Sau khi tiêm phòng chúng ta sẽ không bị mắc bệnh này nữa trong tương lai, đó là miễn dịch.
A. Bẩm sinh.	B. Tập nhiễm.	C. Chủ động.	D. Tự nhiên.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho các phát biểu sau:
a, Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng lại phồng lên như cũ do áp suất khí quyển gây ra. 
b, Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại là vì áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng. 
c, Khi ôm một tảng đá ở trong nước ta thấy nhẹ hơn khi ôm nó trong không khí. Sở dĩ như vậy là vì lực đẩy của tảng đá. 
d, Trong bình thông nhau chứa cùng 1 chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh luôn ở cùng một độ cao. 
Câu 2. Viên than tổ ong thường được sản xuất với nhiều lỗ nhỏ. Các lỗ nhỏ đó được tạo ra với mục đích chính là:
[image: Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 7 (có đáp án): Tốc độ phản ứng và chất xúc tác | Khoa học tự nhiên 8]
a, Làm tăng diện tích của than với oxygen khi cháy.
b, Giúp viên than trông đẹp mắt hơn.
c, Làm giảm trọng lượng viên than.
d, Tăng nhiệt độ khi than cháy.
Câu 3. Các thói quen sinh hoạt tốt cho cơ thể:
a, Tắm nắng vào giữa trưa.
b, Ăn uống hợp vệ sinh, ăn khẩu phần ăn hợp lý, ăn thức ăn có nhiều vitamin như trái cây, rau xanh,…
c, Sử dụng các chất kích thích có hại cho cơ thể như thuốc lá, rượu bia,…
d, Lao động, học tập phù hợp với độ tuổi và sức khỏe.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Hãy tính:
a, Một bình hình trụ cao 0,15m đựng đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là bao nhiêu Pa? 
b, Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 15N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 11N. Lực đẩy Acsimet có độ lớn là bao nhiêu N?
c, Thể tích của một miếng sắt là 4dm3. Lực đẩy tác dụng lên miếng sắt khi nhúng chìm trong nước là bao nhiêu? 
d, Một vật bằng gỗ nổi trên mặt nước, phần chìm trong nước khoảng 40 dm3. Hỏi thể tích miếng gỗ là bao nhiêu dm3, biết trọng lượng riêng của nước và gỗ lần lượt là 10 000 N/m3 và 8 000 N/m3?
Câu 2. Cho 4,8g Mg tác dụng hoàn toàn  với 100ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được  muối MgCl2 và khí H2.
a, Tính số mol Mg đã tham gia phản ứng?
b, Tính thể tích khí H2 ở 25oC, 1bar?
(Kết quả làm tròn đến hàng thập phân thứ 2).
c, Tính khối lượng muối tạo thành?
d, Tính nồng độ mol dung dịch HCl đã tham gia phản ứng?
(Biết Mg = 24, H = 1, Cl = 35,5)
Câu 3. Hãy cho biết:
a, Trung bình mỗi chu kì tim kéo dài bao lâu?
b, Trong hệ nhóm máu ABO, khi lần lượt để các nhóm máu truyền chéo nhau thì sẽ có tất cả bao nhiêu trường hợp không gây kết dính hồng cầu ?
c, Số lượng máu trong cơ thể ở nữ là 70 ml/kg, ở nam là 80 ml/kg. Hãy tính số ml máu trong cơ thể của 1 nam giới nặng 70 kg?
d, Một người ở độ tuổi 12 đến 14 có nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2 310 Kcal, trong số năng lượng đó protein chiếm 19%, lipid chiếm 13% còn lại là carbohydrate. Biết rằng: 1 gam protein oxy hoá hoàn toàn giải phóng 4,1 Kcal; 1 gam lipid oxy hoá hoàn toàn giải phóng 9,3 Kcal; 1 gam carbohydrate oxy hoá hoàn toàn giải phóng 4,3 Kcal. Tính tổng số gam protein cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên)

--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.



	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
Mã đề: 001

	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8




PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	B
	B
	B
	B
	B
	C



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	B
	B
	B
	A
	A
	B
	C



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	S



PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	2400
	2
	30
	100
	0,2
	4,96
	25,4
	2
	7
	0,8
	3150
	107














	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
Mã đề: 002

	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8




PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	C
	C
	C
	A



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	D
	B
	D
	A
	D
	C



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	S
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ



PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	1500
	4
	40
	50
	0,1
	2,48
	9,5
	2
	0,8
	9
	4800
	32,3














	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
Mã đề: 003

	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8




PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	B
	B
	B
	C



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	B



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S



PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	2400
	2
	30
	100
	0,2
	4,96
	25,4
	4
	7
	0,8
	2800
	419














	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
Mã đề: 004

	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8




PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	A
	A
	C
	C
	C
	A



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	A
	D
	B
	B
	C
	A
	C



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	S
	Đ
	S
	Đ



PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	1500
	4
	40
	50
	0,2
	4,96
	19
	4
	0,8
	9
	5600
	107
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	[bookmark: _Hlk115987055]UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC

	MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8



A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng 
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	

Chủ đề 1:
Vật lý
	Đòn bẩy
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	5

	
	
	Dòng điện, nguồn điện
	1
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1 ý
	5

	
	
	Mạch điện đơn giản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	10

	
	
	Các tác dụng của dòng điện
	1
	
	
	
	2 ý
	1 ý
	
	
	
	
	
	
	1
	2 ý
	1 ý
	10

	2
	Chủ đề 2:
Một số hợp chất thông dụng 
	- Acid
	1
	1
	
	
	
	
	
	2 ý
	
	
	
	
	1
	1 + 2 ý
	
	10

	
	
	- Base. Thang pH 
	1
	
	
	
	
	
	
	1 ý
	1 ý
	
	
	1
	1
	1 ý
	1 ý
	17,5

	
	
	- Oxide
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	3
	Chủ đề 3:
Khái quát cơ thể người

	Hệ bài tiết nước tiểu
	
	1
	
	4 ý
	
	
	1 ý
	
	
	
	
	
	5 ý
	1 
	
	12.,5

	
	
	Điều hòa môi trường trong của cơ thể
	1
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	
	
	
	1 + 1 ý
	
	
	2,5

	
	
	Hệ thần kinh và các giác quan ở người
	1
	
	1
	
	
	
	2 ý
	
	
	
	
	
	1 + 2 ý
	
	1
	15

	
	
	Hệ nội tiết ở người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	10

	Tổng số câu
	8
	3
	1
	4 ý
	2 ý
	2 ý
	4 ý
	3 ý
	1 ý
	0
	1
	2
	8 + 8 ý
	4 + 
5 ý
	2 + 3 ý
	19

	Tổng số điểm
	3
	2
	2
	3
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100



B. 
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Nội dung 
	Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề
Vật lý
	- Đòn bẩy.
- Nguồn điệ, dòng điện
- Mạch điện đơn giản,
- Các tác dụng của dòng điện.
	Biết: - Nêu được tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một điểm hoặc một trục được đặc trưng bằng moment lực.
- Nêu được các tác dụng cơ bản của dòng điện
- Nhận biết được nguồn điện, dòng điện.
	3 NL1
	1
NL1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: - Nhận biết đước ứng dụng các tác dụng của dòng điện.
·  Phân loại được vật dẫn điện, vật không dẫn điện
	
	
	
	
	2
NL1
	2
NL1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: Vẽ được sơ đồ mạch điện với các kí hiệu mô tả: điện trở, biến trở, chuông điện, ampe kế, vốn kế, điốt và điốt phát quang.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
NL3

	2
	Chủ đề
Một số hợp chất thông dụng
	- Acid
- Base. Thang pH 
- Oxide

	Biết: 
- Dựa vào tính chất hóa học nhận biết được acid, base nhờ chất chỉ thị.
	3
NL1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
- Giải thích được cách pha loãng acid đúng cách.
- Viết được PTHH xảy ra giữa acid với base, kim loại với acid…
- Tính được số mol, khối lượng, thể tích, nồng độ các chất theo PTHH.
	
	1
NL
3
	
	
	
	
	
	3 ý
NL
2
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
-Ứng dụng của một số base trong đời sống.
- Vận dụng giải thích một số hiện tượng trong đời sống.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 ý
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	3
	Chủ đề
Khái quát về cơ thể người

	- Hệ bài tiết nước tiểu.
- Điều hòa môi trường trong của cơ thể.
- Hệ thần kinh và các giác quan ở người.
- Hệ nội tiết ở người.

	Biết: 
- Cấu tạo và chức năng hệ bài tiết nước tiểu.
- Cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh.
- Các điều kiện vật lý, hóa học của môi trường trong.
- Các thành phần của môi trường trong cơ thể.
	2 
NL1
	
	
	4 ý
NL1
	
	
	4 ý
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
- Giải thích được sự hoạt động của các giác quan.
- Giải thích một số bệnh liên quan đến hệ bài tiết nước tiểu, hệ nội tiết.
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	Vận dụng: 
- Biện pháp phòng một số bệnh liên quan đến hệ bài tiết nước tiểu, hệ thần kinh và các giác quan, hệ nội tiết ở người.
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	Tổng số câu
	
	8
	3
	1
	4 ý
	2 ý
	2 ý
	4 ý
	3 ý
	1 ý
	0
	1
	2

	Tổng số điểm
	
	3
	2
	2
	3

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1. Một thanh thẳng có thể quay quanh trục O (hình 18.1) lần lượt tác dụng lực F (phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn không đổi) vào các vị trí A, B, C, O. Tác dụng làm quay của lực F tại vị trí nào là lớn nhất?
[image: Một thanh thẳng có thể quay quanh trục O (hình 18.1) lần lượt tác dụng lực F]
 A. Vị trí O.                    B. Vị trí C.                C. Vị trí A.               D. Vị trí B.
Câu 2. Điền vào chỗ trống sau đây để được câu hoàn chỉnh:
Khi lực tác dụng vào vật có … không song song và không cắt trục quay thì có thể làm quay vật.
    A. Giá.                     B. Phương.                 C. Điểm đặt.              D. Chiều.
Câu 3. Kim loại dẫn điện vì:
A. Trong kim loại có nhiều ion dương.
B. Trong kim loại có các electron tự do chuyển động không ngừng.
C. Kim loại cấu tạo từ các nguyên tử.
D. Các nguyên tử cấu tạo nên kim loại luôn chuyển động hỗn loạn.
Câu 4. Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua dụng cụ nào dưới đây, khi chúng hoạt động bình thường?
       A. Máy bơm nước chạy.			B. Công tắc. 
       C. Dây dẫn điện ở gia đình. 			D. Đèn báo của tivi.
Câu 5. Dãy dung dịch, chất lỏng nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?
A. HNO3, H2O, H3PO4.				B. CH3COOH, HCl, HNO3.
C. HBr, H2SO4, H2O.				D. HCl, NaCl, KCl.
Câu 6. Có thể dùng chất nào sau đây để khử độ chua của đất?
A. Vôi tôi (Ca(OH)2).		          		B. Giấm ăn (CH3COOH).
C. Muối ăn.         	                    		D. Cát.
Câu 7. Oxide nào sau đây là nguyên nhân gây hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính”?
A. Fe2O3.               B. SiO2.                C. Al2O3.                D. CO2.
Câu 8. Để pha loãng H2SO4 đặc cách làm nào sau đây là đúng?
[image: A diagram of a chemistry experiment

AI-generated content may be incorrect.]
A. Cách 1.                B. Cách 2.                  C. Cách 3.             D. Cách 1 và 2.
Câu 9. Trong các điều kiện sau, có bao nhiêu loại thuộc điều kiện vật lý, hoá học của môi trường trong?
(1) Nhiệt độ.		(2) Huyết áp.		(3) pH.		(4) Thành phần chất tan.
A. 1.		B. 2.				C. 3.			D. 4.
Câu 10. Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là:
A. Bóng đái.					B. Thận.
C. Ống dẫn nước tiểu.				D. Ống đái.
Câu 11. Cơ quan thuộc bộ phận thần kinh trung ương là:
A. Não và tủy sống.				B. Não và các dây thần kinh.
C. Tủy sống và các dây thần kinh.		D. Não và hạch thần kinh.
Câu 12. Vitamin cần đảm bảo đầy đủ trong chế độ dinh dưỡng để đề phòng bệnh, tật về mắt là:
A. Vitamin A.		B. Vitamin D.	C. Vitamin E.	D. Vitamin K.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. 
Câu 1. Khi nói về hệ bài tiết nước tiểu:
a. Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, ống đái.
b. Thận là cơ quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu.
c. Mỗi quả thận được cấu tạo từ 1 triệu đơn vị chức năng.
d. Nước tiểu được tích trữ ở ống đái trước khi thải ra ngoài cơ thể.
Câu 2. Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai?
a. Khi dùng bàn là tác dụng của dòng điện được ứng dụng chủ yếu là tác dụng nhiệt.
b. Để mạ bạc cho chiếc hộp bằng đồng thì làm theo cách nối hộp đồng với cực dương của nguồn điện rồi nhúng hộp vào dung dịch muối bạc.
c. Cầu dao tự động không dùng để giữ an toàn cho mạch điện.
d. Dùng hai tay xoa vào nhau không có sự nhiễm điện
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1. Hãy cho biết:
a. Bao nhiêu phần trăm sản phẩm thải được bài tiết bởi thận?
b. Ở người có bao nhiêu đôi dây thần kinh sọ não?
c. Ở người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy?
d. Môi trường trong cơ thể gồm mấy thành phần?
Câu 2. Cho 2,4 gam kim loại magnesium (Mg) tác dụng hoàn toàn với 100 ml dung dịch nitric acid (HNO3). Phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a. Tính số mol của kim loại magnesium đã tham gia phản ứng?
b. Tính thể tích khí hydrogen sinh ra sau phản ứng ở điều kiện chuẩn?
c. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng?
d. Tính nồng độ HNO3 đã tham gia phản ứng?
(Biết Mg = 24, H = 1, N = 14, O = 16; Kết quả làm tròn đảm bảo tối đa 4 kí tự)
PHẦN IV. Tự luận. 
Câu 1. (1 điểm) 
Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn 1 pin, 1 khóa K, 1 cầu chì điều khiển chung, 1 bóng đèn sợi  đốt , 1 chuông điện, 1 đèn đi ốt phát quang trong trường hợp 1 bóng đèn sợi  đốt, 1 chuông điện, 1 đèn đi ốt phát quang mắc nối tiếp?
[bookmark: _Hlk120864423]Câu 2. (1 điểm) 
Có 3 lọ dung dịch đựng trong 3 cốc mất nhãn HCl, NaOH, NaCl. Hãy trình bày cách nhận biết mà chỉ dùng quỳ tím làm thuốc thử?
Câu 3. (1 điểm) 
Nêu những hiểu biết của em về bệnh tiểu đường?
-------------HẾT---------------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1. Moment của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho:
A. Tác dụng kéo của lực.                     B. Tác dụng làm quay của lực.
C. Tác dụng uốn của lực.                     D. Tác dụng nén của lực.
Câu 2. Dụng cụ nào sau đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy?
 A. Cái kéo.            B. Cái kìm.               C. Cái cưa.            D. Cái mở nút chai.
Câu 3. Dùng một mảnh vải len cọ xát nhiều lần vào mảnh phim nhựa thì mảnh phim nhựa này có thể hút được các vụn giấy vì:
A. Mảnh phim nhựa được làm sạch bề mặt.   
B. Mảnh phim nhựa bị nhiễm điện.      
C. Mảnh phim nhựa có tính chất từ như nam châm.
D. Mảnh phim nhựa bị nóng lên.
Câu 4. Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn và dây tóc bóng đèn?
A. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực dương sang cực âm.
B. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực âm sang cực dương.
C. Các electron tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương.
D. Các electron tự do dịch chuyển từ cực dương sang cực âm.
Câu 5. Dãy dung dịch, chất lỏng nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?
A. NaOH, H2O, Mg(OH)2.			B. CH3COOH, HCl, HNO3.
C. Cu(OH)2, Ba(OH)2, H2O.		          D. Al(OH)3, Ca(OH)2, Zn(OH)2.
Câu 6. Trong dịch vị dạ dày có chứa acid nào trong các acid dưới đây?
      A. H2SO4.             B. H2S.             C. HNO3.             D. HCl.
Câu 7. Oxide nào sau đây là thành phần chính của cát trắng?
      A. NO2.                   B. Fe2O3.          C. SiO2.                D. Al2O3.
Câu 8. Một loại nước thải có pH lớn hơn 7. Có thể dùng chất nào sau đây để đưa nước thải về môi trường trung tính?
A. Ca(OH)2.    B. H2SO4.                C. NH3.     D. CaCl2.
Câu 9. Chúng ta thấy được lá cờ hình chữ nhật, sao vàng, nền đỏ là nhờ cơ quan:
A. Thị giác.		B. Thính giác.	C. Vị giác.		D. Khứu giác.
Câu 10. Trong các điều kiện sau, có bao nhiêu loại thuộc điều kiện vật lý, hoá học của môi trường trong?
(1) Nhiệt độ.		(2) Huyết áp.		(3) pH.	(4) Thành phần chất tan.
A. 1.		B. 2.				C. 3.			D. 4.
Câu 11. Cơ quan cảm giác âm thanh gồm
A. Tai ngoài, tai giữa, tai trong.
B. Tai và ốc tai.
C. Tai, dây thần kinh thính giác và trung khu thính giác ở não bộ.
D. Tai, màng nhĩ, ốc tai và tế bào thụ cảm âm thanh.
Câu 12. Việc giữ đúng tư thế và khoảng cách khi viết hay đọc sách giúp ta phòng ngừa được tật:
A. Cận thị.		B. Viễn thị.		C. Loạn thị.		D. Khiếm thị.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. 
Câu 1. Khi nói về hệ bài tiết nước tiểu:
a. Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, ống đái.
b. Nước tiểu được thải ra ngoài qua bóng đái.
c. Mỗi quả thận được cấu tạo từ 1 triệu đơn vị chức năng.
d. Nước tiểu được tích trữ ở ống đái trước khi thải ra ngoài cơ thể.
Câu 2. Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai?
a. Khi dùng nồi cơm điện tác dụng của dòng điện được ứng dụng là tác dụng nhiệt.
b. Nối một thỏi bạc với cực dương của nguồn điện, hộp đồng với cực âm của nguồn điện, tất cả nhúng trong dung dịch muối bạc cho dòng điện chạy qua dung dịch.
c. Rơ le không dùng để giữ an toàn cho mạch điện.
d. Chiếc đèn pin không sử dụng pin để hoạt động.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1. Hãy cho biết:
a. Ở người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy?
b. Ở người có bao nhiêu đôi dây thần kinh sọ não?
c. Bao nhiêu phần trăm sản phẩm thải được bài tiết bởi thận?
d. Môi trường trong cơ thể gồm mấy thành phần?
Câu 2. Cho 5, 6 gam kim loại Iron (Fe) tác dụng hoàn toàn với 100 ml dung dịch hydrochloric acid (HCl). Phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a. Tính số mol của kim loại Iron đã tham gia phản ứng?
b. Tính thể tích khí hydrogen sinh ra sau phản ứng ở điều kiện chuẩn?
c. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng?
d. Tính nồng độ HCl đã tham gia phản ứng?
(Biết Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5; Kết quả làm tròn đảm bảo tối đa 4 kí tự)
PHẦN IV. Tự luận. 
Câu 1. (1 điểm) 
Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn 1 pin, 1 khóa K, 1 cầu chì điều khiển chung, 1 bóng đèn sợi  đốt , 1 chuông điện, 1 đèn đi ốt phát quang trong trường hợp 1 bóng đèn sợi  đốt, 1 chuông điện, 1 đèn đi ốt phát quang mắc song song?
Câu 2. (1 điểm) 
Có 3 lọ dung dịch đựng trong 3 cốc mất nhãn Ba(OH)2, H2SO4, NaCl. Hãy trình bày cách nhận biết mà chỉ dùng quỳ tím làm thuốc thử?
Câu 3. (1 điểm) 
Nêu những hiểu biết của em về bệnh sỏi thận?
-------------HẾT---------------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	B
	A



	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	D
	B
	A
	A


PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ


PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	90
	12
	31
	3
	0,1
	2,48
	14,8
	2


PHẦN IV.  Tự luận 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	[image: A diagram of a circuit

AI-generated content may be incorrect.]
	1 điểm

	Câu 2
	Đánh số thứ tự các lọ đựng dung dịch, trích mỗi lọ dung dịch một ít vào ống nghiệm đánh số tương ứng (trích mẫu thử).
– Cho vào mỗi mẫu thử một mẩu quỳ tím.
+ Nếu quỳ tím chuyển sang màu xanh → dung dịch NaOH.
+ Nếu quỳ tím chuyển sang màu đỏ → dung dịch HCl.
+ Nếu quỳ tím không chuyển màu  → dung dịch NaCl.
	1 điểm

	Câu 3
	Bướu cổ là tình trạng phì đại tuyến giáp. Nguyên nhân gây bệnh do cơ thể thiếu iodine dẫn đến TH không được tiết ra, khi đó tuyến yên sẽ tiết ra TSH để tăng cường hoạt động của tuyến giáp, gây phì đại tuyến. Hậu quả của bệnh là làm cho trẻ chậm lớn, trí tuệ chậm lớn, trí tuệ chậm phát triển; giảm sút trí nhớ ở người lớn và hoạt động thần kinh suy giảm.
	1 điểm
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	D
	D



	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	C
	A


PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S


PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	31
	12
	90
	3
	0,1
	2,48
	12,7
	2


PHẦN IV.  Tự luận 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	[image: A diagram of a circuit

AI-generated content may be incorrect.]
	1 điểm

	Câu 2
	Đánh số thứ tự các lọ đựng dung dịch, trích mỗi lọ dung dịch một ít vào ống nghiệm đánh số tương ứng (trích mẫu thử).
– Cho vào mỗi mẫu thử một mẩu quỳ tím.
+ Nếu quỳ tím chuyển sang màu xanh → dung dịch Ba(OH)2.
+ Nếu quỳ tím chuyển sang màu đỏ → dung dịch H2SO4.
+ Nếu quỳ tím không chuyển màu  → dung dịch NaCl.
	1 điểm

	Câu 3
	Khi calcium oxalate, muối phosphate, muối urate,... tích tụ trong thận với nồng độ cao, gặp điều kiện pH thích hợp sẽ tạo thành sỏi, gây bệnh sỏi thận. Người bị bệnh sỏi thận có triệu chứng đau lưng và hai bên hông, tiểu són, tiểu dắt hoặc có lẫn máu trong nước tiểu,... Để phòng bệnh, cần uống đủ nước và có chế độ ăn hợp lí.
	1 điểm
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A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng 
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	

Chủ đề 1:
Năng lượng và sự biến đổi năng lượng
	Sự nhiễm điện do cọ xát
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 
	
	2,5

	
	
	Các tác dụng của dòng điện
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 
	
	
	2,5

	
	
	Mạch điện đơn giản, 
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 
	
	2,5

	
	
	Cường độ dòng điện và hiệu điện thế
	1
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	2
	1 
	4 
	2 
	22,5

	2
	Chủ đề 2:
Một số hợp chất thông dụng 
	- Acid
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1 
	1 
	5

	
	
	- Base. Thang pH 
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1 
	1 
	1 
	7,5

	
	
	- Oxide
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	
	4 
	
	15

	
	
	- Muối
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2,5

	3
	Chủ đề 3:
Khái quát cơ thể người

	Hệ bài tiết nước tiểu
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5

	
	
	Điều hòa môi trường trong của cơ thể
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	
	
	Hệ thần kinh và các giác quan ở người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	10

	
	
	Hệ nội tiết ở người
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5

	
	
	Da và điều hòa thân nhiệt
	
	
	
	
	4
	
	2
	
	
	
	
	
	4
	
	2
	15

	
	
	Sinh sản ở người
	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	Tổng số câu/ý
	7
	4
	1
	0
	7
	1
	4
	4
	0
	0
	3
	2
	13
	14
	6
	33

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	3,25
	3,75
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	20%
	30%
	32,5
	37,5
	30
	100




B. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Nội dung 
	Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề:
Năng lượng và sự biến đổi năng lượng
	- Sự nhiễm điện do cọ xát.
- Mạch điện đơn giản,
- Các tác dụng của dòng điện.
- Cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
	- Nhận biết: Nêu được các tác dụng cơ bản của dòng điện
- Nhận biết được cường độ dòng điện, hiệu điện thế, dụng cụ đo cường độ dòng điện, dụng cụ đo hiệu điện thế.
- Nhận biết được đơn vị đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu: Sự nhiễm điện do cọ xát, ứng dụng vào thực tế.
- Hiểu cách đổi đơn vị cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
	
	2
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng: Tính cường độ dòng điện, tính được hiệu điện thế trong các mạch điện nối tiếp, mạch song song.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	2
	Chủ đề:
Một số hợp chất thông dụng
	- Acid
- Base. Thang pH 
- Oxide
- Muối

	Biết: 
– Nêu được khái niệm oxide, base, muối. Nhận biết các CTHH của oxide, base, acid, muối.
- Phân loại acid, base, muối bằng chất chỉ thị.
– Phân loại được các oxide theo khả năng phản ứng với acid/base (oxide acid, oxide base, 
oxide lưỡng tính, oxide trung tính).
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
- Dự đoán được hiện tượng xảy ra giữa kim loại với muối, oxide với nước,…
- Tính được số mol, khối lượng, thể tích, nồng độ các chất theo PTHH.
- Ý nghĩa của thang pH.
	
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Vận dụng: 
- Dựa vào tính chất hóa học nhận biết được một số acid, base, muối.
-Ứng dụng của một số base trong đời sống.
- Vận dụng giải thích một số hiện tượng trong đời sống.
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chủ đề:
Khái quát về cơ thể người

	- Hệ bài tiết nước tiểu.
- Điều hòa môi trường trong của cơ thể.
- Hệ thần kinh và các giác quan ở người.
- Hệ nội tiết ở người.
- Da và điều hòa thân nhiệt.
- Sinh sản ở người
	Biết: 
- Cấu tạo và chức năng hệ bài tiết nước tiểu.
- Các thành phần của môi trường trong cơ thể.
- Các tuyến nội tiết, các loại hormone.
- Cấu tạo cơ quan sinh dục.
- Chức năng của da.
- Thân nhiệt.
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
Vệ sinh da
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Một số bệnh liên quan hệ thần kinh và các giác quan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Tổng số câu
	
	7
	4
	1
	0
	7
	1
	4
	4
	0
	0
	1
	4

	Tổng số điểm
	
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30%
	20%
	20%
	30%
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ĐỀ BÀI
PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Khẳng định nào đúng về định nghĩa của Oxide acid?
A. Oxide acid khi tác dụng với dung dịch base tạo ra muối và nước.
B. Oxide acid thường tạo bởi một kim loại với nguyên tố oxygen.
C. Oxide acid thường tạo bởi một hợp chất với nguyên tố oxygen.
D. Oxide acid khi tác dụng với dung dịch acid tạo ra muối và nước.
Câu 2: Điền vào chỗ trống: "Base là những ... trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm ... Khi tan trong nước, base tạo ra ion ..."
A. Đơn chất, hydrogen, OH−.	B. Hợp chất, hydroxide, OH−.
C. Đơn chất, hydroxide, H+.	D. Hợp chất, hydrogen, H+.
Câu 3: Acid dạ dày rất cần cho việc tiêu hoá thức ăn. Tuy nhiên nếu dư thừa acid có thế tăng nguy cơ gây các vấn đề khác như trào ngược, viêm loét, xuất huyết dạ dày. Người mắc bệnh dạ dày thường được bác sĩ khuyên không nên sử dụng thức ăn có vị chua. Thuốc chữa bệnh dạ dày có thể có thành phần là:
A. Al(OH)3 và Mg(OH)2.		B. NaOH và Mg(OH)2.
C. Mg(OH)2 và KOH.	                	D. NaOH và Al(OH)3.
Câu 4: Cho mảnh nhôm vào trong dung dịch CuSO4 sẽ xảy ra hiện tượng:
A. Có kim loại màu trắng xám bám ngoài mảnh nhôm, dung dịch dần chuyển màu xanh.
B. Có kim loại màu xanh bám ngoài mảnh nhôm, dung dịch màu vàng nâu nhạt dần.
C. Có kim loại màu đỏ bám ngoài mảnh nhôm, dung dịch màu xanh nhạt dần.
D. Có sủi bọt khí.
Câu 5: Những ngày hanh khô, khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra vì:
A. Lược nhựa chuyển động thẳng kéo sợi tóc thẳng ra.
B. Các sợi tóc trơn hơn và bị cuốn thẳng ra.
C. Tóc đang rối, bị chải thì thẳng ra.
D. Khi cọ xát với tóc lược nhựa bị nhiễm điện nên nó hút và kéo làm cho sợi tóc thẳng ra.
Câu 6: Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây là có lợi?
A. Nồi cơm điện.		B. Quạt điện.
C. Máy thu hình (tivi).		D. Máy bơm nước.
Câu 7: Để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, cách mắc ampe kế trong mạch nào sau đây là sai?
[image: Vật lý 7]
  A. 1.	    B. 2.	      C. 3.	          D. 4.
Câu 8: Môi trường trong cơ thể gồm mấy thành phần?
A. 1. 	           B. 2.	                      C. 3.	                           D. 4.
Câu 9: Chọn câu trả lời đúng: Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:
A. Tác dụng của dòng điện.	B. Hiệu điện thế.
C. Cường độ dòng điện.		D. Điện thế.
Câu 10: Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:
A. Thận, ống thận, bóng đái.
B. Cầu thận, thận, bóng đái.
C. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.
D. Thận, bóng đái, ống đái.
Câu 11: Tuyến giữ vai trò quan trọng trong các tuyến sau:
A. Tuyến tụy.	       B. Tuyến giáp.	             C. Tuyến yên.	    D. Tuyến trên thận.
Câu 12: Đơn vị sinh sản ở nam là:
A. Tinh trùng.	         B. Mào tinh hoàn.          C. Túi tinh.	                D. Ống dẫn tinh.
PHẦN II. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng/sai. 
Câu 1: 
a. Để nhận biết các dung dịch: HCl, H2SO4, NaCl, NaOH cần dùng quỳ tím và dung dịch H2O.
b. Để nhận biết các dung dịch: HCl, Ca(OH)2, Na2SO4 thì ta cần dùng quỳ tím.
c. Oxide NO2 khi tan trong nước làm giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh.
d. Giá trị pH giảm thì độ base giảm.
Câu 2: Khi nói về ghép da:
a. Ghép da động vật là một xu thế để chữa bỏng ở người.
b. Ghép da là việc lấy nhiều phần da của cơ thể đem đi cấy ghép đến vùng khác của động vật.
c. Ghép da không được coi là một thành tựu của y học.
d. Ghép da có thể dùng để chữa cho những người có da bị tổn thương nặng do bỏng, nhiễm trùng da, …
PHẦN III. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1: Hoàn thành các câu sau:
a. 1,5 A = …….....……mA                      	c. 6 V =……………......... mV
b. 28 000 mA = ………A                    	d. 500 000V = ………….. KV
Câu 2: Trả lời các câu hỏi sau:
a. Da sạch có khả năng diệt bao nhiêu % vi khuẩn bám trên da? 
b. Nước tiểu chỉ được thải ra ngoài cơ thể khi lượng nước tiểu trong bóng đái lên tới bao nhiêu ml? 
c. Nhiệt độ bình thường của cơ thể người duy trì ở bao nhiêu oC? 
d. Có mấy loại hoocmon tham gia điều hòa lượng đường trong máu? 
PHẦN IV. (3,0 điểm) Tự luận.
Câu 1: (1,0 điểm) 
Cho Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được dung dịch X.
a. Tính khối lượng Fe2O3 đã dùng. 
b. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối khan. 
(Biết khối lượng mol của Fe = 56; O = 16; H = 1; Cl = 35,5)
Câu 2: (1,0 điểm) Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:
[image: 1]
a. Nếu A chỉ 0,5 A. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn?
b. Nếu vôn kế V1 chỉ 3V, vôn kế V3 chỉ 4 V. Hiệu điện thế của nguồn là 12 V. Hỏi hiệu điện thế hai đầu đèn Đ2
Câu 3: (1,0 điểm) Nêu nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng tránh bệnh Alzheimer?
----------HẾT----------
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ĐỀ BÀI
PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Khẳng định nào đúng về định nghĩa của Oxide base?
A. Oxide base thường tạo bởi một phi kim với nguyên tố oxygen.
B. Oxide base khi tác dụng với dung dịch base tạo ra muối và nước.
C. Oxide base khi tác dụng với dung dịch acid tạo ra muối và nước.
D. Oxide base khi tác dụng với nước tại ra dung dịch acid tương ứng.
Câu 2: Dãy chất bao gồm các base là:
A. HCl, NaOH.	B. KOH, H2SO4.
C. H3PO4, HNO3.	D. NaOH, KOH.
Câu 3: Acid dạ dày rất cần cho việc tiêu hoá thức ăn. Tuy nhiên nếu dư thừa acid có thế tăng nguy cơ gây các vấn đề khác như trào ngược, viêm loét, xuất huyết dạ dày. Người mắc bệnh dạ dày thường được bác sĩ khuyên không nên sử dụng thức ăn có vị chua. Thuốc chữa bệnh dạ dày thường có thành phần:
A. Mg(OH)2 và KOH.	B. NaOH và Mg(OH)2.
C. Al(OH)3 và Mg(OH)2.	     	D. NaOH và Al(OH)3.
Câu 4: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xảy ra là:
A. Có kim loại màu đỏ bám ngoài thanh sắt, dung dịch màu xanh nhạt dần.
B. Có kim loại màu xanh bám ngoài thanh sắt, dung dịch màu vàng nâu nhạt dần.
C. Có kim loại màu trắng xám bám ngoài thanh sắt, dung dịch màu xanh nhạt dần.
D. Có kim loại màu đỏ bám ngoài thanh sắt, dung dịch màu vàng nâu nhạt dần.
Câu 5: Xe chạy một thời gian dài. Sau khi xuống xe, sờ vào thành xe, đôi lúc ta thấy như bị điện giật. Nguyên nhân là do:
A. Bộ phận điện của xe bị hư hỏng.
B. Thành xe cọ xát vào không khí nên xe bị nhiễm điện.
C. Do một số vật dụng bằng điện gần đó đang hoạt động.
D. Do ngoài trời sắp có cơn dông.
Câu 6: Cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?
A. Tác dụng nhiệt.		B. Tác dụng phát sáng.
C. Tác dụng nhiệt và phát sáng.	D. Một tác dụng khác.
Câu 7: Cường độ dòng điện cho ta biết:
A. Độ mạnh yếu của dòng điện.                            
B. Dòng điện do nguồn điện nào gây ra.
C. Dòng điện do các hạt mang điện dương hoặc âm tạo nên.
D. Tác dụng nhiệt hoặc hóa học của dòng điện.
Câu 8: Tuyến vừa có chức năng nội tiết và ngoại tiết là:
A. Tuyến ức.		B. Tuyến tụy.	      C. Tuyến giáp.	             D. Tuyến yên.
Câu 9: Đơn vị sinh sản ở nữ là:
A. Âm hộ.	              B. Trứng.                      C. Âm đạo.	             D. Tử cung.
Câu 10: Hai bóng đèn ở sơ đồ nào trong các sơ đồ sau không mắc nối tiếp với nhau?
[image: 1]
A. Hình A.	B. Hình B.	C. Hình C.	D. Hình D.
Câu 11: Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:
A. Thận, ống thận, bóng đái.
B. Cầu thận, thận, bóng đái.
C. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.
D. Thận, bóng đái, ống đái.
Câu 12: Môi trường trong cơ thể bao gồm:
A. Huyết tương, dịch mô và dịch bạch cầu.    
B. Huyết tương, kháng thể và dịch bạch huyết.
C. Huyết tương, dịch mô và dịch bạch huyết.
D. Huyết tương, kháng thể và dịch mô.
PHẦN II. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng/sai. 
Câu 1:
a. Oxide CaO khi tan trong nước làm giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh.
b. Để nhận biết các dung dịch: HCl, H2SO4, NaCl, NaOH ta cần dùng quỳ tím và dung dịch BaCl2.
c. Để nhận biết các dung dịch: HCl, Ca(OH)2, Na2SO4 thì ta cần dùng dung dịch phenolphtalein.
d. Giá trị pH tăng thì độ acid giảm.
Câu 2: Các phương pháp vệ sinh da đúng cách:
a. Sử dụng kem chống nắng phù hợp với từng loại da.
b. Uống đủ nước.
c. Thường xuyên lạm dụng các sản phẩm trang điểm.
d. Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp để tránh gây hư hại đến da.
PHẦN III. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1: Hoàn thành các câu sau:
a. 2,5 A = …………mA    	c. 2 V =…………….. mV
b. 56 000 mA = ………A    	d. 100 000 V = ………….. KV
Câu 2: Trả lời các câu hỏi sau:
a. Da đảm nhận bao nhiêu % các sản phẩm bài tiết? 
b. Một ngày, cơ thể người tạo ra khoảng bao nhiêu lít nước tiểu chính thức? 
c. Nhiệt độ bình thường của cơ thể người duy trì ở bao nhiêu oC? 
d. Có mấy loại hoocmon tham gia điều hòa lượng đường trong máu? 
PHẦN IV. (3,0 điểm) Tự luận. 
Câu 1: (1,0 điểm) 
Nêu nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng tránh bệnh Parkinson?
Câu 2: (1,0 điểm) Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ sau:
[image: A diagram of a circuit

AI-generated content may be incorrect.]
a. Nếu cường độ dòng điện qua đèn 2 là 0, 1 A, số chỉ ampe kế A1 là 0,2 A. Hỏi số chỉ của ampe kế A là bao nhiêu?
b. Biết hiệu điện thế của nguồn điện là 6 V. Hỏi hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn?
[bookmark: _Hlk195041221]Câu 3: (1,0 điểm) 
Cho CuO tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 2M, sau phản ứng thu được dung dịch Y.
a. Tính khối lượng CuO đã dùng. 
b. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam muối khan. 
(Biết khối lượng mol của Cu = 64; O = 16; H = 1; Cl = 35,5)

----------HẾT----------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	D
	A



	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	C
	C
	C
	C
	A


PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai  (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ


PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	1500
	28
	6000
	500
	85
	200
	37
	2


PHẦN IV.  Tự luận 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	nHCl = CM . V = 1 . 0,3 = 0,3 (mol)
PTHH    :  Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O
Theo PT:      1      :      6     :       2      :      3      (mol)
Theo ĐB:   0,05   :     0,3   :     0,1     :    0,15   (mol)
mFe2O3 = n . M = 0,05 . 160 = 8 (g)
mFeCl3 = n . M = 0,1 . 162,5 = 16,25 (g)

	0,25 điểm
0,25 điểm


0,25 điểm
0,25 điểm


	Câu 2
	a. Do mạch mắc nối tiếp => I = I1 = I2 = I3 = 0, 5 A
=>Vậy  cường độ dòng điện qua các bóng đèn đều là 0,5 A
b. Vì đoạn mạch mắc nối tiếp 
  => U = U1 + U 2 + U3 
       12 = 3   + U2  + 4 
  => U2 = 12 - 7  = 5 ( V)
	0.5 điểm


0,5 điểm

	Câu 3
	Do rối loạn thần kinh, thường gặp ở người cao tuổi. Người bị bệnh có nhứng triệu chứng phổ biến như mất trí nhớ, giảm khả năng ngôn ngữ, lẩm cẩm, khả năng hoạt động kém. Để phòng bệnh, nên luyện trí não bằng cách đọc sách, báo; có chế độ ăn uống hợp lý; giữ tinh thần thoải mái và tăng cường vận động;…

	1 điểm
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	C
	A
	B
	A



	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	B
	B
	C
	C


PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S


PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn  (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	2500
	56
	2000
	100
	10
	1,5
	37
	2


PHẦN IV.  Tự luận 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Do thoái hóa tế bào thần kinh, xuất phát từ các nguyên nhân: cao tuổi, nhiễm khuẩn (viêm não) hoặc nhiễm độc thần kinh,…Bệnh gây suy giảm chức năng vận động, dẫn đến các triệu chứng run tay, mất thăng bằng, khó khăn khi di chuyển. Bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Để phòng bệnh, nên bổ sung vitamin D từ thực phầm hoặc tắm nắng, luyện tập thể dục, thể thao hợp lý, tránh xa môi trường độc hại,…
	1 điểm

	Câu 2
	a. Do đoạn mạch mắc song song nên:
I = I1 + I2  = 0,1 + 0,2 = 0,3 (A)
· Vậy Ampe kế A chỉ 0, 3 (A)
b. Do đoạn mạch mắc song song nên:
· U = U1 = U2 = 6 (V)
· Hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn là 6 V
	
0,5 điểm



0,5 điểm


	Câu 3
	nHCl = CM . V = 2 . 0,2 = 0,4 (mol)
PTHH    :  CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O
Theo PT:      1    :    2     :       1      :      1      (mol)
Theo ĐB:   0,2   :  0,4    :     0,2     :    0,2   (mol)
mCuO = n . M = 0,2 . 80 = 16 (g)
mCuCl2 = n . M = 0,2 . 135 = 27 (g)
	0,25 điểm
0,25 điểm


0,25 điểm
0,25 điểm





	Duyệt của BGH





	Duyệt của tổ trưởng

	            Phạm Thị Đức Hạnh 
	Nguyễn Thị Kim Dung
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	BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024-2025
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A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Mạch kiến thức
	Năng lực
	Cấp độ tư duy
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	Phần I
	Phần II
	Phần III
	

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1. Nhận thức KHTN chung
	3
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	6

	2. Chất và sự biến đổi của chất
	1. Nhận thức khoa học
	5
	
	
	4
	
	
	2
	
	
	11

	
	2. Tìm hiểu thế giới tự nhiên
	
	4
	
	
	4
	
	
	3
	
	11

	
	3. Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
	
	
	3
	
	
	4
	2
	
	3
	12

	Tổng lệnh hỏi
	8
	5
	3
	4
	4
	4
	6
	3
	3
	40





B. BẢN ĐẶC TẢ
	Mạch kiến thức
	Các năng lực cần kiểm tra, đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1. Nhận thức KHTN chung 
	-Trình bày được một số phương pháp và kĩ năng trong học tập, các bước tìm hiều khoa học tự nhiên.
-Vai trò của cổng quang điện.
- Xác định được các phương pháp và kĩ năng trong học tập môn KHTN.
	5
	1
	
	6

	2. Cấu trúc của chất 
	Nhận thức khoa học 
-Trình bày được mô hình nguyên tử của Rutherford – Bohr (mô hình sắp xếp electron trong các lớp vỏ nguyên tử).
-Nêu được khối lượng của một nguyên tử theo đơn vị quốc tế amu (đơn vị khối lượng nguyên tử).
-Phát biểu được khái niệm về nguyên tố hoá học và kí hiệu nguyên tố hoá học.
- Viết được công thức hoá học và đọc được tên của 20 nguyên tố đầu tiên.
- Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
– Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô, nhóm, chu kì
Nêu được khái niệm phân tử, đơn chất, hợp chất.
Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
-Xác định mô hình cấu tạo nguyên tử của 20 nguyên tố đầu trong bảng tần hoàn.
-Đọc được tên của một số nguyên tố khi biết ký hiệu hóa học và ngược lại.
-Dựa vào khái niệm nguyên tố hóa học xác định được những nguyên tử nào thuộc cùng nguyên tố hóa học.
- Xác định đơn chất , hợp chất , phân tử. 
Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
-Xác định được số đơn vị điện tích hạt nhân, số p, số e dựa vào sơ đồ cấu tạo.
-Xác định số hạt mang điện và không mang điện dựa vào mối liên hệ giữa các hạt.
- So sánh khối lượng nguyên tử nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần.
- Dựa vào mô hình cấu tạo nguyên tử để chỉ ra các nhóm nguyên tố/nguyên tố kim loại, các nhóm nguyên tố/nguyên tố phi kim, nhóm nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn. Xác định ô , nhóm .chu kì  của nguyên tố khi đã biết số P và ngược lại.
- Phân biệt đơn chất, hợp chất, phân tử .
-Tính phân tử khối các chất chưa biết dựa theo dữ kiện.

	13
	11
	10
	34

	
	Tổng lệnh hỏi
	18
	12
	10
	40
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Cho các bước sau:
(1) Hình thành giả thuyết.
(2) Quan sát và đặt câu hỏi.
(3) Lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết.
(4) Thực hiện kế hoạch.
(5) Kết luận.
Thứ tự sắp xếp đúng các bước trong phương pháp tìm hiểu tự nhiên là?
A. (1) - (2) - (3) - (4) - (5).                             B. (2) - (1) - (3) - (4) - (5).
C. (1) - (2) - (3) - (5) - (4).                             D. (2) - (1) - (3) - (5) - (4).
Câu 2: Cổng quang điện có vai trò:
A. Điều khiển mở đồng hồ đo thời gian hiện số.
B. Điều khiển đóng đồng hồ đo thời gian hiện số.
C. Điều khiển mở/đóng đồng hồ đo thời gian hiện số.
D. Gửi tín hiệu điện tự tới đồng hồ.
Câu 3: Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa
trên kĩ năng nào?
	A. Kĩ năng quan sát, phân loại.
	B. Kĩ năng liên kết tri thức.

	C. Kĩ năng dự báo.
	D. Kĩ năng đo.


Câu 4: Khẳng định nào dưới đây là không đúng?
	A. Dự báo là kĩ năng cần thiết trong nghiên cứu khoa học tự nhiên.

	B. Dự báo là kĩ năng không cần thiết của người làm nghiên cứu.

	C. Dự báo là kĩ năng dự đoán điều gì sẽ xảy ra dựa vào quan sát, kiến thức,suy luận của con người,... về các sự vật, hiện tượng.

	D. Kĩ năng dự báo thường được sử dụng trong bước dự đoán của phương pháp tìm hiểu tự nhiên.


Câu 5: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:
A. Electron và neutron.	B. Proton và neutron.
C. Neutron và electron.	D. Electron, proton và neutron.
Câu 6: Nguyên tử M có số proton là 13. Nguyên tử M có số lớp electron là:
A.1.                            B.2.                                C.3.                                     D.4.

Câu 7: Số…là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học.
A. Electron.	B. Proton.
C. Neutron và electron.	D. Electron, proton và neutron.
Câu 8: Cho các kí hiệu hóa học sau : NA, Cl, Ca, Al, Mg, SI.Các kí hiệu hóa học nào  viết đúng:
	1. A. Cl, Ca, Mg.
	1. B. Cl, NA, Mg.

	1. C. Al, Mg, SI.
	1. D. NA, Al,SI.


Câu 9: So sánh khối lượng nguyên tử Magnesium (Mg) với khối lượng nguyên tử Carbon (C), ta thấy:
A. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử C 2 lần.
B. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử C 2 lần.
C. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử C 3 lần.
D. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử C 3 lần.
Câu 10: Kí hiệu hoá học của Aluminium là:
A. Al.			  B. Ba.			      C. Ca.			    D. Fe.
Câu 11: Nguyên tố phi kim không thuộc nhóm nào sau đây trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học?
A. Nhóm IA.              B. Nhóm IVA.               C. Nhóm VIIA.          D. Nhóm IIA.
Câu 12: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo nguyên tắc:
A. Nguyên tử khối tăng dần.	B. Tính kim loại tăng dần.
C. Điện tích hạt nhân tăng dần.	D. Tính phi kim tăng dần.
Câu 13: Nguyên tử nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 13 trong bảng tuần hoàn. Hãy cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn?
A. Ô thứ 13, chu kì 3, nhóm IIIA.		C. Ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA.
B. Ô thứ 13, chu kì 3, nhóm VA.	          D. Ô thứ 13, chu kì 2, nhóm VA.
Câu 14: Đơn chất là chất tạo nên từ
A. Một chất.	B. Một nguyên tố hoá học.
C. Một nguyên tử.	D. Một phân tử.
Câu 15: Kí hiệu 2O2 nghĩa là:
A. Hai nguyên tử oxygen.	B. Hai phân tử oxygen.
C. Hai nguyên tố oxygen.	D. Hai hợp chất oxygen.
Câu 16: Để phân biệt đơn chất và hợp chất dựa vào dấu hiệu là gì?
A. Kích thước.	
B. Nguyên tử cùng nguyên tố hay khác nguyên tố.
C. Hình dạng. 	
D. Số lượng nguyên tử.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho sơ đồ nguyên tử P( Phosphorus )
                                        
	[image: ]
	a, Điện tích hạt nhân là + 15.
b, Lớp vỏ có 5 electron lớp ngoài cùng.
c, Nguyên tử Phosphorus có 2 lớp electron.
d, Số hạt mang điện của nguyên tử của P là 30 hạt.


Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố Magnesium (Mg) có số p = 12.
a, Nguyên tử của nguyên tố Magnesium (Mg) có 2 electron lớp ngoài cùng và  3 lớp electron.
b, Vị trí của Magnesium trong bảng tuần hoàn nằm ô thứ 11.
c, Nguyên tố Magnesium thuộc chu kì 2 , nhóm IIIA.
d, Nguyên tố Magnesium là phi kim.
Câu 3: Cho các chất sau: N2, Ca, MgO, NaOH, H2, H2SO4, Ca(OH)2, O3.
a, Đơn chất gồm N2, Ca, H2, O3.
b, Phân tử NaOH là hợp chất.
c, Trong dãy chất trên có 4 đơn chất và 5 hợp chất.
d, Khối lượng phân tử N2 nặng hơn khối lượng phân tử H2 là 14 lần. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1.
1.1. Trả lời các câu hỏi về phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN. 
a, Phương pháp tìm hiểu môn KHTN có mấy bước?
b, Kĩ năng tiến trình cơ bản thường được áp dụng trong nghiên cứu KHTN gồm mấy kĩ năng cơ bản?
1.2. Cho các kí hiệu hóa học sau : mg, Cl, Na, AL, k,  SI, hE.
c, Có mấy kí hiệu hóa học nào viết đúng?
d, Khối lượng nguyên tử Sodium?
Câu 2: Nguyên tử X có tổng số hạt là 18, trong đó số hạt neutron là 6. Tính: 
a, Số proton là bao nhiêu?
b, Số electron là bao nhiêu?
c, Khối lượng nguyên tử là bao nhiêu?
d, Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có cấu tạo gồm 118 ô nguyên tố, ..(1).. chu kì. Có 8 nhóm A và 8 nhóm B.  Các nguyên tố kim loại chiếm 80%. 
Điền số thích hợp của (1) là?  


Câu 3: Cho các chất sau : F2 , Na, CO2, KOH, Cl2, HNO3 ,NO2 ,SO2.Cho biết
a, Số đơn chất?
b, Số hợp chất?
c, Số đơn chất kim loại?
d, Khối lượng phân tử F2 bằng bao nhiêu?
(Cho Mg = 24 amu, C = 12 amu, N = 14 amu , H = 1 amu, Na = 23 amu, F = 19 amu)
--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

































	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
(Đề có 04 trang)
Mã đề: 002

	               ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
                      NĂM HỌC 2024-2025
             Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7
                    Thời gian làm bài: 60 phút


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: “Trên cơ sở các số liệu và phân tích số liệu, con người có thể đưa ra các dự báo hay dự đoán tính chất của sự vật, hiện tượng, nguyên nhân của hiện tượng!” Đó là kĩ năng nào?
A. Kĩ năng quan sát, phân loại.                          B. Kĩ năng liên kết tri thức.
C. Kĩ năng dự báo.                                             D. Kĩ năng đo.
Câu 2: Đâu không phải là kĩ năng cần vận dụng vào phương pháp tìm hiểu tự nhiên?
A. Kĩ năng chiến đấu đặc biệt.                            B. Kĩ năng quan sát.
C. Kĩ năng dự báo.                                              D. Kĩ năng đo đạc.
Câu 3: Cổng quang điện có vai trò:
A. Điều khiển mở đồng hồ đo thời gian hiện số.
B. Điều khiển đóng đồng hồ đo thời gian hiện số.
C. Điều khiển mở/đóng đồng hồ đo thời gian hiện số.
D. Gửi tín hiệu điện tự tới đồng hồ.
Câu 4: Khẳng định nào dưới đây là không đúng?
	A. Dự báo là kĩ năng cần thiết trong nghiên cứu khoa học tự nhiên.

	B. Dự báo là kĩ năng không cần thiết của người làm nghiên cứu.

	C. Dự báo là kĩ năng dự đoán điều gì sẽ xảy ra dựa vào quan sát, kiến thức, suy luận của con người,... về các sự vật, hiện tượng.

	D. Kĩ năng dự báo thường được sử dụng trong bước dự đoán của phươngpháp tìm hiểu tự nhiên.


Câu 5: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân là:
A. Electron và neutron.		B. Proton và neutron.
C. Neutron và electron.	                     D. Electron, proton và neutron.
Câu 6: Nguyên tử M có số proton là 9. Nguyên tử M có số lớp electron là:
A.1.                            B.2.                              C.3.                                     D.4.
Câu 7: Cho thành phần các nguyên tử như sau: X (17p,17e, 16 n), Y (20p, 19n, 20e), Z (17p,17e, 17 n),  T (19p,19e, 20n). Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?
A.1.                            B.2.                                C.3.                                     D.4.
Câu 8: Cho các kí hiệu hóa học sau : Na, CL, CA, AL, Mg, Si.Các kí hiệu hóa học nào sau đây viết đúng ?
	A. CL, CA, Mg.
	B. CL, Na, Mg.

	C. AL, Mg, Si.
	D. Na, Mg, Si.


Câu 9: So sánh khối lượng nguyên tử Silicon( Si ) với khối lượng nguyên tử Nitrogen (N), ta thấy:
A. Nguyên tử Si nhẹ hơn nguyên tử N 2 lần.
B. Nguyên tử Si nặng hơn nguyên tử N 2 lần.
C. Nguyên tử Si nặng hơn nguyên tử N 3 lần.
D. Nguyên tử Si nhẹ hơn nguyên tử N 3 lần.
Câu 10: Kí hiệu hoá học của Calcium là:
A. Al.			B. Ba.			C. Ca.			D. Fe.
Câu 11: Nguyên tố phi kim không thuộc nhóm nào sau đây trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học?
A. Nhóm IA.              B. Nhóm IVA.               C. Nhóm IIA.          D. Nhóm VIIA.
Câu 12: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo nguyên tắc:
A. Nguyên tử khối tăng dần.                      B. Tính kim loại tăng dần.
C. Điện tích hạt nhân tăng dần.                  D. Tính phi kim tăng dần.
Câu 13: Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 10. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn các NTHH là:
A. Ô số 10, chu kì 3, nhóm X.		       C. Ô số 10, chu kì 2, nhóm VIIIA.
B. Ô số 10, chu kì 8, nhóm IIA.		       D. Ô số 10, chu kì 3, nhóm VIIIA.
Câu 14: Hợp chất là chất tạo nên từ:
A. Hai nguyên tử trở lên.	B. Một nguyên tố hoá học.
C. Hai nguyên tố hóa học trở lên.	D. Một phân tử.
Câu 15: Kí hiệu 2H2 nghĩa là:
A. Hai phân tử hydrogen.	B. Hai nguyên tử hydrogen.
C. Hai nguyên tố hydrogen.	D. Hai hợp chất hydrogen.
Câu 16: Để phân biệt đơn chất và hợp chất dựa vào dấu hiệu là gì?
A. Kích thước.	
B. Nguyên tử cùng nguyên tố hay khác nguyên tố.
C. Hình dạng. 	
D. Số lượng nguyên tử.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 . Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[image: A diagram of a atom

Description automatically generated]Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố Sodium (Na) 
a, Điện tích hạt nhân là + 12. 
b, Lớp vỏ có 5 electron lớp ngoài cùng.
c, Nguyên tử Sodium có 3 lớp electron.
d, Số hạt mang điện của nguyên tử của Na là 22 hạt.                                    


Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố Chlorine (Cl) có số p = 17.
a, Nguyên tử của nguyên tố Chlorine có 5 electron lớp ngoài cùng và 3 lớp electron.
b, Vị trí của nguyên tố Cl trong bảng tuần hoàn nằm ở ô thứ 17.
c, Nguyên tố Cl nằm ở chu kì 3 , nhóm VA.
d, Nguyên tố Cl là phi kim.   
Câu 3: Cho các chất sau : O2 , Na, CaO, KOH, Cl2, H2SO4 ,NO2 ,SO2.
a, Đơn chất gồm O2, Na, Cl2.
b, Phân tử H2SO4 là đơn chất. 
c, Trong dãy chất trên có 4 đơn chất và 5 hợp chất.
d, Khối lượng phân tử SO2 nặng hơn khối lượng phân tử O2 là 2 lần.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1.
1.1. Trả lời các câu hỏi về phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN.
a, Phương pháp tìm hiểu môn KHTN có mấy bước?
b, Kĩ năng tiến trình cơ bản thường được áp dụng trong nghiên cứu KHTN gồm mấy kĩ năng cơ bản?
1.2. Cho các kí hiệu hóa học sau : NA, Cl, Ca, Al, Mg, SI, F.
c, Có mấy kí hiệu hóa học nào viết đúng?
d, Khối lượng nguyên tử Fluorine ?
Câu 2. Nguyên tử X có tổng số hạt là 21, trong đó số neutron là 7. Tính:    
a, Số proton là bao nhiêu?
b, Số electron là bao nhiêu?
c, Khối lượng nguyên tử là bao nhiêu?
d, Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có cấu tạo gồm  118 ô nguyên tố , 7 chu kì và ..(1)... nhóm A và 8 nhóm B.  Các nguyên tố kim loại chiếm 80%. 
Điền số thích hợp của (1) là?  
Câu 3. Cho các chất sau: O2, CO2, F2, CaCO3, Na, NaNO3, Cl2, H2O, Fe(OH)3. 
a, Số đơn chất?
b, Số hợp chất ?
c, Số đơn chất kim loại ?
d, Khối lượng phân tử CO2 bằng bao nhiêu?
(Cho Si = 28 amu, N = 14 amu, S = 32 amu , O = 16 amu, C = 12 amu, F = 19 amu)
--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	D
	C
	B
	A



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	D
	C
	A
	B
	B
	B



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1.1
	1.2
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	5
	4
	2
	23
	6
	6
	12
	7
	3
	5
	1
	38
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	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	B
	B
	C
	D



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	C
	C
	C
	C
	A
	B



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ



PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm).

	Câu/ý
	1.1
	1.2
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	5
	4
	5
	19
	7
	7
	14
	8
	4
	5
	1
	44
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	BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024-2025
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7

	A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	


	Mạch kiến thức
	Năng lực
	Cấp độ tư duy
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	Phần I
	Phần II
	Phần III
	

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1. Nhận thức KHTN chung
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2

	2. Chất và sự biến đổi của chất
	1. Nhận thức khoa học
	3
	
	
	
	2
	
	
	
	
	5

	
	2. Tìm hiểu thế giới tự nhiên
	3
	2
	
	
	2
	
	
	1
	
	8

	
	3. Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3

	3.Năng luọng và sự biến đổi năng lượng
	1. Nhận thức khoa học
	3
	
	
	4
	
	
	3
	
	
	10

	
	2. Tìm hiểu thế giới tự nhiên
	
	3
	
	
	2
	
	
	2
	
	7

	
	3. Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	1
	5

	Tổng lệnh hỏi
	10
	6
	2
	4
	6
	2
	3
	3
	4
	40






B. BẢN ĐẶC TẢ
	Mạch kiến thức
	Các năng lực cần kiểm tra, đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1. Nhận thức KHTN chung 
	- Vai trò của cổng quang điện ứng dụng trong việc đo tốc độ. 
- Dùng đồng hồ do thời gian hiện số trong việc đo va tính toán tốc độ chuyển động.
	1
	1
	
	2

	2. Cấu trúc của chất 
	Nhận thức khoa học 
- Nêu được khái niệm sự hình thành liên kết ion và sự hình thành liên kết cộng hoá trị theo nguyên tắc để tạo ra lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng được cho các phân tử đơn giản như H2, Cl2, NaCl, O2,….).
- Nêu được được sự hình thành liên kết ion theo nguyên tắc cho và nhận electron để tạo ra ion có lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng cho phân tử đơn giản như NaCl, MgCl,…).
- Chỉ ra được sự khác nhau về một số tính chất của chất ion và chất cộng hoá trị.
- Trình bày được khái niệm về hoá trị (cho chất cộng hoá trị). Cách viết công thức hoá học.
– Nêu được mối liên hệ giữa hoá trị của nguyên tố với công thức hoá học. 
Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
- Viết được công thức hoá học của một số chất và hợp chất đơn giản thông dụng.
- Nêu ý nghĩa của CTHH và tính phân tử khối của các chất dựa theo dữ kiện .
- Tính được phần trăm (%) nguyên tố trong hợp chất khi biết công thức hoá học của hợp chất.
Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
– Xác định được công thức hoá học của hợp chất dựa vào số nguyên tử của mỗi nguyên tố.
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	3. Năng lượng và sự biến đổi năng lượng
	Nhận thức khoa học 
· Nêu được khái niệm, đơn vị đo tốc độ.
· [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Trình bày được các cách xác định sự nhanh, chậm của chuyển động và nêu được công thức tính tốc độ.
· Nhận thấy được thực chất của việc đo tốc độ là đo độ dài và đo thời gian và dụng cụ dùng để đo tốc độ là tốc kế.
· Đọc được đồ thị quãng đường – thời gian.
· Nêu được một số ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông.
· Liên hệ được kiến thức sóng âm tới thực tế cuộc sống     
· Nhận biết được sự liên quan độ to của âm với biên độ dao động âm, độ cao của âm liên hệ với tân số âm        
· Nêu được khái niệm tiếng vang, âm phản xạ, vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém.                                    
Tìm hiểu thế giới tự nhiên
-  Xác định được tốc độ qua việc xác định quãng đường đi được trong khoảng thời gian tương ứng.
-Tìm hiểu cách đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây và dùng đồng hồ đo thời gian hiện số. Tìm hiểu hoạt động đơn giản của thiết bị bắn tốc độ.
 - Biết được vật phản xạ âm tốt, vặt phản xạ âm kém
Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học
- Sử dụng công thức tính tốc độ, tính được tốc độ của 1 số vật.
- Từ đồ thị quãng đường – thời gian cho trước, tìm được quãng đường vật đi, tốc độ hoặc thời gian chuyển động. 
- Vận dụng, tuân thủ các quy tắc an toàn trong tham gia giao thông.
- Vận dụng được kiến thức độ to, độ cao của âm giải thích được các hiện tượng trong đời sống thực tiễn.                                                                         
- Giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế về sóng âm; đề xuất được phương án đơn giản để hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe
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	Tổng lệnh hỏi
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử muối ăn (NaCl) là liên kết:
A. Cộng hóa trị.		B. Ion.		C. Phi kim.		D. Kim loại.
Câu 2: Liên kết cộng hóa trị được hình thành do:
A. Lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
B. Các cặp electron dùng chung.
C. Các đám mây electron.
D. Các electron hoá trị.
Câu 3: Hóa trị của các nguyên tố sau: O, Na, Al trong hợp chất lần lượt là:
A. I, II, III.		B. III, II, I.
C. II, I, III.		D. II, III, I.
Câu 4: Hợp chất của nguyên tố X với S là X2S3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH3. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là: 
A. XY.			B. X2Y.		C. XY2.		D. X2Y3.
Câu 5: Công thức hóa học nào đúng cho cặp nguyên tử Zn (II) và nhóm nguyên tử SO4( II)?
A. Zn2SO4.		B. ZnSO4.		C. AlSO4.               D. Zn3(SO4)2.
Câu 6: Khi hình thành phân tử Sodium chloride (NaCl), nguyên tử Na (sodium):
A. Nhường 2 electron cho nguyên tử Chlorine.
B. Nhận 1 electron từ nguyên tử Chlorine.
C. Nhường 1 electron cho nguyên tử Chlorine.
D. Nhận 2 electron từ nguyên tử Chlorine.
Câu 7: Biết N có hoá trị IV, hãy chọn công thức hoá học phù hợp với qui tắc hoá trị trong các công thức sau:
A. NO.			B. N2O.		C. N2O3.		D. NO2.
Câu 8: Công thức hóa học của hợp chất A gồm 1Na, 1N, 3O trong phân tử?
A. NaNO3.			B. Na2NO.		C. Na3NO.		D. Nano3.
Câu 9: Khi em nghe được tiếng nói của mình vang lại trong hang động nhiều lần, điều đó có ý nghĩa gì?
A. Trong hang động có mối nguy hiểm.
B. Có người ở trong hang cũng đang nói to.
C. Tiếng nói của em gặp vật cản bị phản xạ và lặp lại.
D. Sóng âm truyền đi trong hang quá nhanh.
Câu 10: Sóng âm không truyền được trong môi trường nào?
A. Chất rắn.					B. Chất rắn và chất lỏng.
C. Chân không.					D. Chất rắn, chất lỏng và chất khí.
Câu 11: Môi trường nào sau đây truyền âm tốt nhất?
A. Không khí.		B. Nước.			C. Gỗ.		D. Thép.
Câu 12: Để đảm bảo an toàn giao thông thì người tham gia giao thông phải:
A. Có ý thức tôn trọng các quy định về an toàn giao thông.
B. Có hiểu biết về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai. 
Câu 13: Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian của một vật chuyển động trong khoảng thời gian 8 s. Tốc độ của vật là:[image: Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian của một vật chuyển động ]

A. 20 m/s.
B. 8 m/s.
C. 0,4 m/s.
D. 2,5 m/s

Câu 14: Để đo tốc độ của một người chạy cự li ngắn, ta cần những dụng cụ đo nào?
A. Thước cuộn và đồng hồ bấm giây.
B. Thước thẳng và đồng hồ treo tường.
C. Đồng hồ đo thời gian hiện số kết nối với cổng quang điện.
D. Cổng quang điện và thước cuộn.
Câu 15: Gọi s là quãng đường đi được, t là thời gian đi hết quãng đường đó, v là tốc độ chuyển động. Công thức nào sau đây dùng để tính quãng đường vật đi được?
A. v = s.t           		     B. v =                  C. S = v.t                            D. t = 
Câu 16: Từ đồ thị quãng đường – thời gian, ta không thể xác định được thông tin nào sau đây?
A. Thời gian chuyển động.				B. Quãng đường đi được.
C. Tốc độ chuyển động.				D. Hướng chuyển động.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Một hợp chất A có phân tử gồm 1 nguyên tử C liên kết với 2 nguyên tử O. 
a, CTHH của hợp chất A là CO4.
b, Khối lượng phân tử là 44 amu.
c, Liên kết hình thành trong phân tử hợp chất A là liên kết cộng hóa trị.
d, Phần trăm về khối lượng nguyên tử C trong hợp chất là 27,27 %.
Câu 2: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai? 
a, Vật phản xạ âm tốt là: mặt gương, tấm kim loại, mặt đá hoa, tường gạch. 
b, Người ta thường dùng sự phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của biển.                    
c, Trường hợp có ô nhiễm tiếng ồn: bệnh viện, trạm xá cạnh chợ.
d, Khi một người thổi sáo, tiếng sáo được tạo ra bởi sự dao động của đôi môi của người thổi.
Câu 3: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai? 
a, Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng cao. 
b, Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng khi vật dao động.
c, Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng nhỏ. 
d, Biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng to.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1: Hợp chất B có CTHH là Al2(SO4)3 cho biết:
a, Số nguyên tố tạo nên hợp chất B?
b, Hợp chất B gồm 2 nguyên tử Al liên kết mấy nhóm nguyên tử sulfate (SO4)?
c, Số nguyên tử mỗi nguyên tố trong hợp chất B lần lượt là 2Al, 3S và bao nhiêu nguyên tử O?
d, Phần trăm khối lượng nguyên tử Al trong hợp chất?
(Làm tròn kết quả đến chữ số hàng thập phân thứ nhất)
Câu 2: 
a, Tính tốc độ theo đơn vị m/s của một vận động viên thực hiện cuộc thi chạy cự li 120m trong 10 giây?
b, Một người di chuyển với tốc độ 35km/h, sau 15phút, người đó đi được quãng đường là bao nhiêu km? 
c, Một xe tải chạy trên đoạn đường đầu dài 47 km trong 25 phút, sau đó xe tiếp tục chạy thêm 38 km trong 35 phút. Tính tốc độ trung bình của xe tải trên cả đoạn đường theo đơn vị km/h?
d, Hai người cùng xuất phát cùng một lúc từ hai điểm A và B cách nhau 80km. Người thứ nhất đi xe máy từ A đến B với tốc độ v1 = 35km/h. Người thứ hai đi xe đạp từ B ngược về A với tốc độ v2 = 45km/h. Coi chuyển động của hai xe là đều. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau? 
Câu 3:
a, Một âm thoa thực hiện 512 dao động mỗi giây thì sóng âm do nó phát ra có tần số bao nhiêu? 
b, Nếu một mặt trống dao động với tần số 100 Hz thì nó thực hiện được bao nhiêu dao động 0,5 phút? 
c, Một ô tô chuyển động trên đoạn đường đầu với tốc độ 54 km/h trong 20 phút, sau đó tiếp tục chuyển động trên đoạn đường kế tiếp với tốc độ 60 km/h trong 40 phút. Tổng quãng đường ô tô đi được trong 60 phút tính từ lúc bắt đầu chuyển động là bao nhiêu km? 
d, Một thí nghiệm đo tốc độ của xe đồ chơi chạy pin, khi cho xe chạy qua hai cổng quang điện cách nhau 20 cm thì thời gian xe chạy qua hai cổng quang điện được hiển thị trên đồng hồ là 1,25 s. Tính tốc độ chuyển động của xe theo đơn vị m/s? 
( Cho số p của nguyên tử Na là 11, số p của nguyên tử Cl là 17, số p của nguyên tử C là 6, số p của nguyên tử O là 8 và C=12 amu, O=16 amu, Al= 27amu, S= 32amu)

--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Hóa trị của các nguyên tố sau: Mg, Na, Al trong hợp chất lần lượt là:
A. I, II, III.		B. III, II, I.
C. II, I, III.		D. II, III, I.
Câu 2: Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử Hydrogen (H2) là liên kết:
A. Cộng hóa trị.		B. Ion.		C. Phi kim.		D. Kim loại.
Câu 3: Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi:
A. Lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
B. Các cặp electron dùng chung.
C. Các đám mây electron.
D. Các electron hoá trị.
Câu 4: Công thức hóa học nào đúng cho cặp nguyên tử Zn (II) và nhóm nguyên tử NO3(I)?
A. Zn(NO3).	    B. Zn(NO3)2.	    C. Zn2CO3.		D. Zn(NO3)3.
Câu 5: Khi hình thành phân tử Potassium chloride (KCl), nguyên tử Potassium (K) 
A. Nhường 2 electron cho nguyên tử Chlorine.
B. Nhận 1 electron từ nguyên tử Chlorine.
C. Nhường 1 electron cho nguyên tử Chlorine.
D. Nhận 2 electron từ nguyên tử Chlorine.
Câu 6: Biết N có hoá trị III, hãy chọn công thức hoá học phù hợp với qui tắc hoá trị trong các công thức sau:
A. NO.			B. N2O.		C. N2O3.		D. NO2.
Câu 7: Công thức hóa học của hợp chất A gồm 1Mg và 2Cl trong phân tử?
A. MgCl2.			B. MgCl.		C. Mg2Cl2.		D. Mg2Cl.
Câu 8: Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là:
A. XY.			B. X2Y.		C. XY2.		D. X2Y3.
Câu 9: Trong những trường hợp dưới đây, hiện tượng nào ứng dụng phản xạ âm?
[bookmark: bookmark411]A. Xác định độ sâu của đáy biển.     
[bookmark: bookmark412]C. Nói trong phòng thu âm qua hệ thống loa.
B. Nói chuyện qua điện thoại.        
D. Nói trong hội trường thông qua hệ thống loa.
Câu 10: Vật liệu nào sau đây phản xạ âm kém nhất?
A. Gỗ.		B. Thép.		C. Len.			D. Đá.
Câu 11: Bằng cách điều chỉnh độ căng của dây đàn (lên dây), người nghệ sĩ guitar muốn thay đổi đặc trưng nào của sóng âm phát ra?
A. Độ to.		B. Độ cao.		C. Tốc độ lan truyền.	D. Biên độ.


Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về khoảng cách an toàn giữa các xe đang lưu thông trên đường?
A. Khoảng cách an toàn là khoảng cách đủ để phản ứng, không đâm vào xe trước khi gặp tình huống bất ngờ.
B. Khoảng cách an toàn tối thiểu được quy định bởi Luật Giao thông đường bộ.
C. Tốc độ chuyển động càng cao thì khoảng cách an toàn phải giữ càng lớn.
D. Khi trời mưa hoặc thời tiết xấu, lái xe nên giảm khoảng cách an toàn.
Câu 13: Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian của một vật chuyển động trong khoảng thời gian 8 s. Quãng đường vật đi được sau 4s là:[image: Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian của một vật chuyển động ]

A. 20m.
B. 15m.
C. 10m.
D. 5m.

Câu 14: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường sử dụng những dụng cụ đo nào để đo tốc độ của các vật chuyển động nhanh và có kích thước nhỏ?
A. Thước, cổng quang điện và đồng hồ bấm giây.
B. Thước, đồng hồ đo thời gian hiện số kết nối với cổng quang điện.
C. Thước và đồng hồ đo thời gian hiện số.
D. Cổng quang điện và đồng hồ bấm giây.
Câu 15: Từ đồ thị quãng đường – thời gian, ta không thể xác định được thông tin nào sau đây?
A. Thời gian chuyển động.				B. Quãng đường đi được.
C. Tốc độ chuyển động.				D. Hướng chuyển động.
Câu 16: Gọi s là quãng đường đi được, t là thời gian đi hết quãng đường đó, v là tốc độ chuyển động. Công thức nào sau đây dùng để tính tốc độ chuyển động?
A. v = s.t           		     B. v =                   C. s =                              D. t = 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Hợp chất A tạo bởi Hydrogen (I) và nhóm nguyên tử phosphate (PO4) hóa trị III.
a, Hợp chất A có CTHH là H3PO4.
b, Hóa trị của nguyên tố Hydrogen trong hợp chất là III.  
c, Phân tử khối của hợp chất A là 98 amu.
d, Phần trăm về khối lượng nguyên tử P trong hợp chất A chiếm 50%.
Câu 2: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai? 
a, Vật phản xạ âm tốt là: miếng xốp, ghế nệm mút, cao su xốp. 
b, Những vật hấp thụ âm tốt là vật phản xạ âm kém.                      
c, Trường hợp có ô nhiễm tiếng ồn là tiếng sấm dội tới tai người trưởng thành. 
d, Khi một người thổi sáo, tiếng sáo được tạo ra bởi sự dao động của cột không khí trong ống sáo.		
Câu 3: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai? 
a, Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng trầm.
b, Vật dao động càng mạnh thì âm phát ra càng to.
c, Vật dao động càng chậm thì âm phát ra càng nhỏ. 
d, Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng khi vật dao động. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1: Hợp chất B có CTHH là NaOH cho ta biết:
a, Số nguyên tố tạo nên hợp chất B?
b, Số nguyên tử mỗi nguyên tố trong hợp chất B lần lượt là 1Na và 1H và mấy nguyên tử O?
c, Hóa trị của nhóm nguyên tử Hydroxyl (OH) trong hợp chất?
d, Phần trăm khối lượng nguyên tử Na trong hợp chất? 
Câu 2: 
a, Tính tốc độ theo đơn vị m/s của một vận động viên thực hiện cuộc thi chạy cự li 100m trong 10 giây?
b, Một người di chuyển với tốc độ 25km/h, sau 15phút, người đó đi được quãng đường là bao nhiêu km? 
c, Một xe tải chạy trên đoạn đường đầu dài 45 km trong 45 phút, sau đó xe tiếp tục chạy thêm 18 km trong 15 phút. Tính tốc độ trung bình của xe tải trên cả đoạn đường theo đơn vị km/h?
d, Hai người cùng xuất phát cùng một lúc từ hai điểm A và B cách nhau 80km. Người thứ nhất đi xe máy từ A đến B với tốc độ v1 = 25km/h. Người thứ hai đi xe đạp từ B ngược về A với tốc độ v2 = 15km/h. Coi chuyển động của hai xe là đều. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau? 
Câu 3: 
a, Nếu một con ong mật khi bay đập cánh lên, xuống 3300 lần trong 10 s thì tần số dao động của cánh nó là bao nhiêu? 
b, Nếu một mặt trống dao động với tần số 150 Hz thì nó thực hiện được bao nhiêu dao động 0,5 phút? 
c, Một ô tô chuyển động trên đoạn đường đầu với tốc độ 45 km/h trong 20 phút, sau đó tiếp tục chuyển động trên đoạn đường kế tiếp với tốc độ 60 km/h trong 40 phút. Tổng quãng đường ô tô đi được trong 60 phút tính từ lúc bắt đầu chuyển động là bao nhiêu km? 
d, Một thí nghiệm đo tốc độ của xe đồ chơi chạy pin, khi cho xe chạy qua hai cổng quang điện cách nhau 30 cm thì thời gian xe chạy qua hai cổng quang điện được hiển thị trên đồng hồ là 2,5 s. Tính tốc độ chuyển động của xe theo đơn vị m/s? 
(Cho số p của nguyên tử K là 19, số p của nguyên tử Cl là 17, số p của nguyên tử H là 1 và  Na=23 amu, O=16 amu, H=1 amu, P=31 amu)

--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Khi em nghe được tiếng nói của mình vang lại trong hang động nhiều lần, điều đó có ý nghĩa gì?
A. Trong hang động có mối nguy hiểm.
B. Có người ở trong hang cũng đang nói to.
C. Tiếng nói của em gặp vật cản bị phản xạ và lặp lại.
D. Sóng âm truyền đi trong hang quá nhanh.
Câu 2: Sóng âm không truyền được trong môi trường nào?
A. Chất rắn.					B. Chất rắn và chất lỏng.
C. Chân không.					D. Chất rắn, chất lỏng và chất khí.
Câu 3: Môi trường nào sau đây truyền âm tốt nhất?
A. Không khí.		B. Nước.			C. Gỗ.		D. Thép.
Câu 4: Để đảm bảo an toàn giao thông thì người tham gia giao thông phải:
A. Có ý thức tôn trọng các quy định về an toàn giao thông.
B. Có hiểu biết về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai. 
Câu 5: Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian của một vật chuyển động trong khoảng thời gian 8 s. Tốc độ của vật là[image: Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian của một vật chuyển động ]

A. 20 m/s.
B. 8 m/s.
C. 0,4 m/s.
D. 2,5 m/s.


 Câu 6: Để đo tốc độ của một người chạy cự li ngắn, ta cần những dụng cụ đo nào?
A. Thước cuộn và đồng hồ bấm giây.
B. Thước thẳng và đồng hồ treo tường.
C. Đồng hồ đo thời gian hiện số kết nối với cổng quang điện.
D. Cổng quang điện và thước cuộn.
Câu 7: Gọi s là quãng đường đi được, t là thời gian đi hết quãng đường đó, v là tốc độ chuyển động. Công thức nào sau đây dùng để tính quãng đường vật đi được?
A. v = s.t           	     B. v =                     C. s = v.t                      D. t = 
Câu 8: Từ đồ thị quãng đường – thời gian, ta không thể xác định được thông tin nào sau đây?
A. Thời gian chuyển động.				B. Quãng đường đi được.
C. Tốc độ chuyển động.				D. Hướng chuyển động.
Câu 9: Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử oxygen (O2) là liên kết
A. Cộng hóa trị.		B. Ion.		C. Phi kim.		D. Kim loại.
Câu 10: Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi
A. Lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
B. Các cặp electron dùng chung.
C. Các đám mây electron.
D. Các electron hoá trị.
Câu 11: Hóa trị của các nguyên tố sau: Ca, Na, Al trong hợp chất lần lượt là:
A. I, II, III.		B. III, II, I.
C. II, I, III.		D. II, III, I.
Câu 12: Hợp chất của nguyên tố X với S  là X2S3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH3. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là: 
A. XY.			B. X2Y.		C. XY2.		D. X2Y3.
Câu 13: Công thức hóa học nào đúng cho cặp nguyên tử Al (III) và nguyên tử Cl (I)?
A. AlCl3.			B. Al2Cl3.		C. AlCL.               D. Al3(SO4)2.
Câu 14: Khi hình thành phân tử Sodium chloride (NaCl), nguyên tử Cl (Chlorine):
A. Nhường 2 electron cho nguyên tử Sodium.
B. Nhận 1 electron từ nguyên tử Sodium.
C. Nhường 1 electron cho nguyên tử Sodium.
D. Nhận 2 electron từ nguyên tử Sodium.
Câu 15: Biết N có hoá trị V, hãy chọn công thức hoá học phù hợp với qui tắc hoá trị trong đó có các công thức sau:
A. NO.			B. N2O5.		C. N2O3.		D. NO2.
Câu 16: Công thức hóa học của hợp chất A gồm 2Na, 1C, 3O trong phân tử?
A. Na2CO3.		B. Na2CO.		C. Na3CO.		D. Na1Co3.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?  
a, Vật phản xạ âm tốt là: mặt gương, tấm kim loại, mặt đá hoa, tường gạch. 
b, Người ta thường dùng sự phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của biển. 
c, Trường hợp có ô nhiễm tiếng ồn: bệnh viện, trạm xá cạnh chợ.
d, Khi một người thổi sáo, tiếng sáo được tạo ra bởi sự dao động của đôi môi của người thổi. 
Câu 2: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?  
a, Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng cao. 
b, Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng khi vật dao động. 
c, Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng nhỏ. 
d, Biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng to. 
Câu 3: Một hợp chất A có phân tử gồm 1 nguyên tử C liên kết với 4 nguyên tử H. 
a, CTHH của hợp chất A là CH4.
b, Khối lượng phân tử là 44 amu.
c, Liên kết hình thành trong phân tử hợp chất A là liên kết ion.
d, Phần trăm về khối lượng nguyên tử C trong hợp chất là 75%.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1: 
a, Tính tốc độ theo đơn vị m/s của một vận động viên thực hiện cuộc thi chạy cự li 120m trong 10 giây. 
b, Một người di chuyển với tốc độ 35km/h, sau 15phút, người đó đi được quãng đường là bao nhiêu km? 
c, Một xe tải chạy trên đoạn đường đầu dài 47 km trong 25 phút, sau đó xe tiếp tục chạy thêm 38 km trong 35 phút. Tính tốc độ trung bình của xe tải trên cả đoạn đường theo đơn vị km/h?
d, Hai người cùng xuất phát cùng một lúc từ hai điểm A và B cách nhau 80km. Người thứ nhất đi xe máy từ A đến B với tốc độ v1 = 35km/h. Người thứ hai đi xe đạp từ B ngược về A với tốc độ v2 = 45km/h. Coi chuyển động của hai xe là đều. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau? 
Câu 2: 
a, Một âm thoa thực hiện 512 dao động mỗi giây thì sóng âm do nó phát ra có tần số bao nhiêu? 
b, Nếu một mặt trống dao động với tần số 100 Hz thì nó thực hiện được bao nhiêu dao động 0,5 phút? 
c, Một ô tô chuyển động trên đoạn đường đầu với tốc độ 54 km/h trong 20 phút, sau đó tiếp tục chuyển động trên đoạn đường kế tiếp với tốc độ 60 km/h trong 40 phút. Tổng quãng đường ô tô đi được trong 60 phút tính từ lúc bắt đầu chuyển động là bao nhiêu km? 
d, Một thí nghiệm đo tốc độ của xe đồ chơi chạy pin, khi cho xe chạy qua hai cổng quang điện cách nhau 20 cm thì thời gian xe chạy qua hai cổng quang điện được hiển thị trên đồng hồ là 1,25 s. Tính tốc độ chuyển động của xe theo đơn vị m/s? 
Câu 3: Hợp chất B có CTHH là Ca(OH)2 cho biết:
a, Hợp chất B được tạo bởi mấy nguyên tố?
b, Hợp chất B gồm 1 nguyên tử Ca liên kết mấy nhóm nguyên tử hydroxyl (OH)?
c, Số nguyên tử mỗi nguyên tố trong hợp chất B lần lượt là 1Ca, 2H và bao nhiêu nguyên tử O?
d, Phần trăm khối lượng nguyên tử Ca trong hợp chất? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng thập phân thứ nhất) 
(Cho số p của nguyên tử C là 6 , số p của nguyên tử H là 1, số p của nguyên tử O là 8 và Ca= 40 amu , O= 16 amu, C=12 amu, H=1 amu)
--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Trong những trường hợp dưới đây, hiện tượng nào ứng dụng phản xạ âm?
A. Xác định độ sâu của đáy biển.
B. Nói chuyện qua điện thoại.
C. Nói trong phòng thu âm qua hệ thống loa.
D. Nói trong hội trường thông qua hệ thống loa.
Câu 2: Vật liệu nào sau đây phản xạ âm kém nhất?
A. Gỗ.		B. Thép.		C. Len.				D. Đá.
Câu 3: Bằng cách điều chỉnh độ căng của dây đàn (lên dây), người nghệ sĩ guitar muốn thay đổi đặc trưng nào của sóng âm phát ra?
A. Độ to.		B. Độ cao.		C. Tốc độ lan truyền.	D. Biên độ.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về khoảng cách an toàn giữa các xe đang lưu thông trên đường?
A. Khoảng cách an toàn là khoảng cách đủ để phản ứng, không đâm vào xe trước khi gặp tình huống bất ngờ.
B. Khoảng cách an toàn tối thiểu được quy định bởi Luật Giao thông đường bộ.
C. Tốc độ chuyển động càng cao thì khoảng cách an toàn phải giữ càng lớn.
D. Khi trời mưa hoặc thời tiết xấu, lái xe nên giảm khoảng cách an toàn.
Câu 5: Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian của một vật chuyển động trong khoảng thời gian 8 s. Quãng đường vật đi được sau 4s là:
[image: Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian của một vật chuyển động ]

A. 20m.
B. 15m.
C. 10m.
D. 5m.
Câu 6: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường sử dụng những dụng cụ đo nào để đo tốc độ của các vật chuyển động nhanh và có kích thước nhỏ?
A. Thước, cổng quang điện và đồng hồ bấm giây.
B. Thước, đồng hồ đo thời gian hiện số kết nối với cổng quang điện.
C. Thước và đồng hồ đo thời gian hiện số.
D. Cổng quang điện và đồng hồ bấm giây.
Câu 7: Từ đồ thị quãng đường – thời gian, ta không thể xác định được thông tin nào sau đây?
A. Thời gian chuyển động.				B. Quãng đường đi được.
C. Tốc độ chuyển động.				D. Hướng chuyển động.
Câu 8: Gọi s là quãng đường đi được, t là thời gian đi hết quãng đường đó, v là tốc độ chuyển động. Công thức nào sau đây dùng để tính tốc độ chuyển động?
A. v = s.t           		     B. v =                     C. s =                       D. t = 

Câu 9: Hóa trị của các nguyên tố sau: Na, Mg, Al trong hợp chất lần lượt là:
A. I, II, III.		B. III, II, I.
C. II, I, III.		D. II, III, I.
Câu 10: Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử Chlorine (Cl2) là liên kết
A. Cộng hóa trị.		B. Ion.		C. Phi kim.		D. Kim loại.
Câu 11: Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành bởi:
A. Lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
B. Các cặp electron dùng chung.
C. Các đám mây electron.
D. Các electron hoá trị.
Câu 12: Công thức hóa học nào đúng cho cặp nguyên tử Zn (II) và nhóm nguyên tử NO3 (I) ?
A. Zn(NO3).		B. Zn(NO3)2.	C. Zn2CO3.		D. Zn(NO3)3.
Câu 13: Khi hình thành phân tử Potassium chloride (KCl), nguyên tử Potassium (K)?
A. Nhường 2 electron cho nguyên tử Chlorine.
B. Nhận 1 electron từ nguyên tử Chlorine.
C. Nhường 1 electron cho nguyên tử Chlorine.
D. Nhận 2 electron từ nguyên tử Chlorine.
Câu 14: Biết N có hoá trị III, hãy chọn công thức hoá học phù hợp với qui tắc hoá trị trong đó có các công thức sau:
A. NO.			B. N2O.		C. N2O3.		D. NO2.
Câu 15: Công thức hóa học của hợp chất A gồm 1Ca và 2Cl trong phân tử?
A. Ca2Cl.			B. CaCl.		C. CaCl2.		D. Ca2Cl2.
Câu 16: Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là:
A. XY.			B. X2Y.		C. XY2.		D. X2Y3.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 : Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai? 
a, Vật phản xạ âm tốt là: miếng xốp, ghế nệm mút, cao su xốp.
b, Những vật hấp thụ âm tốt là vật phản xạ âm kém.                       
c, Trường hợp có ô nhiễm tiếng ồn là tiếng sấm dội tới tai người trưởng thành. 
d, Khi một người thổi sáo, tiếng sáo được tạo ra bởi sự dao động của cột không khí trong ống sáo.		
Câu 2: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai? 
a, Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng trầm.	
b, Vật dao động càng mạnh thì âm phát ra càng to.
c, Vật dao động càng chậm thì âm phát ra càng nhỏ. 
d, Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng khi vật dao động. 
Câu 3: Hợp chất A tạo bởi Hydrogen (I) và nhóm nguyên tử sulfate (SO4) hóa trị II.
a, Hợp chất A có CTHH là H3SO4.
b, Hóa trị của nguyên tố Hydrogen trong hợp chất là II.  
c, Phân tử khối của hợp chất A là 98 amu.
d, Phần trăm về khối lượng nguyên tử S trong hợp chất A chiếm 32,7%. 
(Làm tròn kết quả đến chữ số hàng thập phân thứ nhất)

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1: 
a, Tính tốc độ theo đơn vị m/s của một vận động viên thực hiện cuộc thi chạy cự li 100m trong 10 giây?
b, Một người di chuyển với tốc độ 25km/h, sau 15phút, người đó đi được quãng đường là bao nhiêu km? 
c, Một xe tải chạy trên đoạn đường đầu dài 45 km trong 45 phút, sau đó xe tiếp tục chạy thêm 18 km trong 15 phút. Tính tốc độ trung bình của xe tải trên cả đoạn đường theo đơn vị km/h.?
d, Hai người cùng xuất phát cùng một lúc từ hai điểm A và B cách nhau 80km. Người thứ nhất đi xe máy từ A đến B với tốc độ v1 = 25km/h. Người thứ hai đi xe đạp từ B ngược về A với tốc độ v2 = 15km/h. Coi chuyển động của hai xe là đều. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau? 
Câu 2: 
a, Nếu một con ong mật khi bay đập cánh lên, xuống 3300 lần trong 10 s thì tần số dao động của cánh nó là bao nhiêu? 
b, Nếu một mặt trống dao động với tần số 150 Hz thì nó thực hiện được bao nhiêu dao động 0,5 phút? 
c, Một ô tô chuyển động trên đoạn đường đầu với tốc độ 45 km/h trong 20 phút, sau đó tiếp tục chuyển động trên đoạn đường kế tiếp với tốc độ 60 km/h trong 40 phút. Tổng quãng đường ô tô đi được trong 60 phút tính từ lúc bắt đầu chuyển động là bao nhiêu km? 
d, Một thí nghiệm đo tốc độ của xe đồ chơi chạy pin, khi cho xe chạy qua hai cổng quang điện cách nhau 30 cm thì thời gian xe chạy qua hai cổng quang điện được hiển thị trên đồng hồ là 2,5 s. Tính tốc độ chuyển động của xe theo đơn vị m/s? 
Câu 3: Hợp chất B có CTHH là KOH cho ta biết:
a, Số nguyên tố tạo nên hợp chất B?
b, Số nguyên tử mỗi nguyên tố trong hợp chất B lần lượt là 1K và 1H và mấy nguyên tử O?
c, Hóa trị của nhóm nguyên tử Hydroxyl (OH) trong hợp chất?
d, Phần trăm khối lượng nguyên tử K trong hợp chất B? 
(Làm tròn kết quả đến hàng thập phân thứ nhất)
(Cho số p của nguyên tử K =19, số p của nguyên tử Cl=17 và K=39 amu, O=16 amu, H=1 amu, S=32 amu)
--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	C
	A
	B
	C
	D
	A



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	C
	D
	C
	D
	A
	C
	D



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	3
	3
	12
	15,8
	12
	8,75
	85
	1
	512
	3000
	58
	0,16
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	A
	B
	C
	C
	A
	D



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	C
	B
	D
	B



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	3
	1
	1
	57,5
	10
	6,25
	63
	2
	330
	4500
	55
	0,12
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	D
	C
	D
	A
	C
	D



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	C
	A
	A
	B
	B
	A



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	12
	8,75
	85
	1
	512
	3000
	58
	0,16
	3
	2
	2
	54,1
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	C
	B
	D
	B



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	C
	D



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	10
	6,25
	63
	2
	330
	4500
	55
	0,12
	3
	1
	1
	69,6
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	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC

	MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7



A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	STT
	Chủ đề
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ %
Điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng- Sai
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 1: Ánh sáng
	Sự phản xạ ánh sáng
	
	
	
	
	
	
	
	3 ý
	1 ý
	
	
	
	
	3 ý
	1 ý
	10

	
	
	Ánh của vật qua gương phẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 
	
	
	1
	1
	10

	2
	Chủ đề 2: Từ
	Nam châm
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	5

	
	
	Từ trường
	1
	
	1
	3 ý
	
	1 ý
	
	
	
	
	
	
	1+ 3 ý
	
	1+ 1 ý
	15

	3
	Chủ đề 3: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
	Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	7,5

	
	
	Quang hợp ở thực vật và một số yếu tố ảnh hưởng
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	1 ý
	1+ 1 ý
	1
	2+ 1 ý
	30

	
	
	Hô hấp tế bào và một số yếu tố ảnh hưởng
	1
	
	
	1 ý
	2 ý
	1 ý
	3 ý
	
	1 ý
	
	
	
	1+ 4 ý
	2 ý
	2 ý
	22,5

	Tổng số câu
	5
	3
	4
	4
	2
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	1
	5+ 8 ý
	4+ 5 ý
	5+ 5 ý 
	18

	Tổng số điểm
	3
	2
	2
	3
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	
	
	
	



















B. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	[bookmark: _Hlk191520703]TT
	Nội dung 
	Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1: Ánh sáng 
	- Sự phản xạ ánh sáng.
- Ảnh của vật qua gương phẳng.
	Biết: Nêu được tính chất của gương phẳng và các bước dựng ảnh của vật qua gương.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: -Xác định tia sáng tới, tia sáng phản xạ, pháp tuyến, góc tới, góc phản xạ, mặt phẳng tới và ảnh.
	
	
	
	
	
	
	
	 3 ý 
NL2
	1
NL2
	
	1
NL2
	

	
	
	
	Vận dụng: -Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng và tính chất của ảnh qua gương phẳng trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	
	
	1 ý
NL3
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề 2: Từ
	- Nam châm.
- Từ trường.
- Nam châm điện
	Biết: 
+ Tác dụng của nam châm đến các vật liệu khác nhau.
+ Sự định hướng của nam châm( kim nam châm)
	2
NL1
	
	
	3 ý
NL1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu:
+ Xác định từ trường mạnh nhất tại vị trí trên thanh nam châm.
+ Xác định chiều và xác định được đường sức từ 
	
	1
NL 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: Dựa vào từ trường để xác định Trái đất là một nam châm khổng lồ.
	
	
	1
NL3
	
	1 ý 
NL 3
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chủ đề 3: Trao đổi chất và
chuyển hóa năng lượng
	- Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
- Quang hợp ở thực vật và một số yếu tố ảnh hưởng.
- Hô hấp tế bào và một số yếu tố ảnh hưởng.
	Biết: + Nêu khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng + + Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp và hô hấp tế bào.
+ Nêu được vai trò trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
	
3
NL1
	



   
	
	
1 ý
NL1
	
	
	

3 ý 
NL1 
	
	1 ý NL1
	1 ý NL1
	
	

	
	
	
	Hiểu: + Mô tả tổng quát quá trình quang hợp và hô hấp ở tế bào.
+ Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
+ Xác định được số nguyên liệu và sản phẩm của quá trình tổng hợp và phân giải hợp chất hữu cơ.
	
	2
NL2
	
	
	1 ý 
NL2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:+ Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được ý nghĩa thực tiễn của việc trồng cây xanh và bảo vệ cây xanh.
+ Vận dụng kiến thức hô hấp tế bào ở sinh vật trong thực tiễn ( ví dụ: Bảo quản nông sản ,…)
	
	
	3
NL3
	
	
	1 ý
NL3
	
	
	1 ý 
NL3
	
	
	1 
Ý NL3

	Tổng số câu
	
	5
	3
	4
	4
	2
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	3
	2
	2
	3

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30



	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
(Đề có 02 trang)
Mã đề: 001

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN KHOA HỌC TỰ NHÊN 7
Thời gian làm bài: 60 phút



Phần I (3 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
[bookmark: _Hlk191554882]Câu 1. Từ trường của nam châm điện chỉ tồn tại trong thời gian nào?
A. Chỉ tồn tại trong thời gian dòng điện chạy trong ống dây.
B. Chỉ tồn tại trong thời gian sau khi ngắt dòng điện.
C. Chỉ tồn tại trong thời gian trước lúc đóng nguồn điện.
D. Cả B và C
Câu 2. Vì sao lõi nam châm điện không làm bằng thép mà lại làm bằng sắt non?
A. Vì lõi thép nhiễm từ yếu hơn lõi sắt non.
B. Vì dùng lõi thép thì sau khi nhiễm từ sẽ biến thành một nam châm vĩnh cửu.
C. Vì dùng lõi thép không thể làm thay đổi cường độ lực từ của nam châm điện.
D. Vì dùng lõi thép thì lực từ bị giảm đi so với khi chưa có lõi.
Câu 3. Thiết bị nào không sử dụng nam châm điện?
A. Cần cẩu dọn rác kim loại.			B. Chuông điện.
C. Tivi.						D. Máy phát điện.
Câu 4. Tại điểm nào dưới đây từ trường là mạnh nhất?
[image: Diagram
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A.Vị trí A.		B. Vị trí B.		C. Vị trí C.		D. Vị trí D.
Câu 5. Sinh vật có thể tồn tại, sinh trưởng, phát triển và thích nghi với môi trường sống là nhờ có quá trình nào?
A. Quá trình trao đổi chất và sinh sản.
B. Quá trình chuyển hóa năng lượng.
C. Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
D. Quá trình trao đổi chất và cảm ứng.
Câu 6. Dạng năng lượng được dự trữ chủ yếu trong các tế bào sinh vật là:
A. Nhiệt năng.				B. Điện năng. 
C. Hóa năng.				D. Quang năng.
Câu 7. Trong quá trình trao đổi chất, luôn có sự:
A. Giải phóng năng lượng.
B. Tích lũy (lưu trữ) năng lượng.
C. Giải phóng hoặc tích lũy năng lượng.
D. Phản ứng dị hóa.
Câu 8. Sản phẩm của quá trình quang hợp:
A.Carbon dioxide và nước.			B.Oxygen và nước.
C.Glucose và oxygen.				D.Glucose và nước.
Câu 9. Những sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp trong điều kiện có ánh sáng:
(1) Tảo lục.		(2) Thực vật.			(3) Ruột khoang.
(4) Nấm.		(5) Trùng roi xanh.
A. (1), (2), (3).		B. (1), (2), (5).		C. (1), (2), (4).		D. (2), (4), (5).
Câu 10. Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật:
A. Lá cây.		B. Rễ cây.		C. Hoa.		D. Thân cây.
Câu 11. Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là:
A. Nước, hàm lượng khí carbon dioxide, hàm lượng khí oxygen.
B. Nước, hàm lượng khí carbon dioxide, ánh sáng, nhiệt độ.
C. Nước, hàm lượng khí oxygen, ánh sáng.
D. Nước, hàm lượng khí oxygen, nhiệt độ.
Câu 12. Biện pháp nào sau đây là hợp lí để bảo vệ sức khỏe hô hấp ở người?
A. Tập luyện thể thao với cường độ mạnh mỗi ngày.
B. Ăn thật nhiều thức ăn có chứa glucose để cung cấp nguyên liệu cho hô hấp.
C. Tập hít thở sâu một cách nhẹ nhàng và đều đặn mỗi ngày.
D. Để thật nhiều cây xanh trong phòng ngủ. 
PHẦN II (2 điểm). Trắc nghiệm Đúng – Sai:
Câu 1. Trong phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a, Các vật bằng sắt có thể làm lệch hướng kim nam châm. 
b,Trái Đất là một nam châm khổng lồ có 2 cực địa từ trùng với 2 cực địa lí. Cực nằm ở Nam bán cầu phải gọi là cực Nam địa từ còn từ cực nằm ở Bắc bán cầu phải gọi là cực Bắc địa từ.  
c, Đường sức từ càng dày đặc thì từ trường càng mạnh. 
d, Đường sức từ của nam châm hình chữ U là những đường thẳng song song. 
Câu 2. Trong phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a, Quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở lục lạp. Lục lạp là bào quan trong tế bào sinh vật nhân sơ.
b, Quá trình hô hấp có ý nghĩa tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật. 
c, Ngừng hô hấp thì tế bào chết và nông sản bị hỏng. 
d, Để bảo quản nông sản, chúng ta cần đưa cường độ hô hấp ở nông sản về mức tối thiểu bằng cách điều chỉnh các yếu tố môi trường như nước, nhiệt độ, nồng độ khí carbon dioxide.  
PHẦN III( 2 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1. Chiếu vào gương một tia tới SI, góc tới bằng 450 như hình vẽ[image: A diagram of a line drawing
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a, Số đo góc phản xạ là bao nhiêu độ?
b, Số đo góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là bao nhiêu độ?
c, Góc tạo bởi tia tới và mặt phẳng gương là bao nhiêu độ?
d, Góc tạo bởi tia pháp tuyến và mặt phẳng gương là bao nhiêu độ? 
Câu 2. Hãy cho biết:
a, Số nguyên liệu tham gia quá trình hô hấp?
b, Số sản phẩm tạo thành từ quá trình hô hấp tế bào?
c, Có mấy yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quá trình hô hấp?
d, Số sản phẩm được tạo ra trong quá trình phân giải hợp chất hữu cơ?  
PHẦN IV( 3 điểm). Tự luận. 
Câu 1 (1 điểm). 
Cho vật sáng AB( mũi tên AB) cao 5cm đặt trước và cách gương phẳng 2 cm. Nêu cách dựng và vẽ ảnh A'B' của vật sáng AB qua gương phẳng?
Câu 2 (2 điểm).
a, Viết phương trình quang hợp ở cây xanh? 
[bookmark: _Hlk108620941]b, Tại sao nhiều loại cây cảnh trồng trong nhà vẫn xanh tốt? Ý nghĩa của việc trồng cây cảnh trong nhà?
-------------HẾT---------------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1. Từ trường của nam châm điện không tồn tại trong thời gian nào?
A. Chỉ tồn tại trong thời gian dòng điện chạy trong ống dây.
B. Chỉ tồn tại trong thời gian sau khi ngắt dòng điện.
C. Chỉ tồn tại trong thời gian trước lúc đóng nguồn điện.
D. Cả B và C
Câu 2. Vì sao lõi nam châm điện không làm bằng thép mà lại làm bằng sắt non?
A. Vì lõi thép nhiễm từ yếu hơn lõi sắt non.
B. Vì dùng lõi thép thì sau khi nhiễm từ sẽ biến thành một nam châm vĩnh cửu.
C. Vì dùng lõi thép không thể làm thay đổi cường độ lực từ của nam châm điện.
D. Vì dùng lõi thép thì lực từ bị giảm đi so với khi chưa có lõi.
Câu 3. Thiết bị nào sử dụng nam châm điện?
A. Cần cẩu dọn rác kim loại.			B. Quyển sách.
C. Tivi.					D. Xe đạp.
Câu 4. Tại điểm nào dưới đây từ trường là mạnh nhất?
[image: Diagram
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A.Vị trí A.		B. Vị trí B.		C. Vị trí C.		D. Vị trí D.
Câu 5. Sinh vật có thể tồn tại, sinh trưởng, phát triển và thích nghi với môi trường sống là nhờ có quá trình nào?
A. Quá trình trao đổi chất và sinh sản.
B. Quá trình chuyển hóa năng lượng.
C. Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
D. Quá trình trao đổi chất và cảm ứng.
Câu 6. Dạng năng lượng được dự trữ chủ yếu trong các tế bào sinh vật là:
A. Nhiệt năng.				B. Điện năng. 
C. Hóa năng.				D. Quang năng. 
Câu 7. Trong quá trình trao đổi chất, luôn có sự:
A. Giải phóng năng lượng.
B. Tích lũy (lưu trữ) năng lượng.
C. Phản ứng dị hóa.
D. Giải phóng và tích lũy năng lượng.
Câu 8. Nguyên liệu của quá trình quang hợp:
A.Carbon dioxide và nước.			B.Oxygen và nước.
C.Glucose và oxygen.				D.Glucose và nước.
Câu 9. Những sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp trong điều kiện có ánh sáng:
(1) Nấm.		(2) Thực vật.			(3) Ruột khoang.
(4) Tảo lục.		(5) Trùng roi xanh.
A. (1), (2), (3).		B. (1), (2), (5).		C. (1), (2), (4).		D. (2), (4), (5).
Câu 10. Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật:
A.  Rễ cây.		B. Lá cây.		C. Hoa.		D. Thân cây.
Câu 11. Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là:
A. Nước, hàm lượng khí carbon dioxide, hàm lượng khí oxygen.
B. Nước, hàm lượng khí carbon dioxide, ánh sáng, nhiệt độ.
C. Nước, hàm lượng khí oxygen, ánh sáng.
D. Nước, hàm lượng khí oxygen, nhiệt độ.
Câu 12. Biện pháp nào sau đây là hợp lí để bảo vệ sức khỏe hô hấp ở người?
A. Tập luyện thể thao với cường độ mạnh mỗi ngày.
B. Ăn thật nhiều thức ăn có chứa glucose để cung cấp nguyên liệu cho hô hấp.
C. Tập hít thở sâu một cách nhẹ nhàng và đều đặn mỗi ngày.
D. Để thật nhiều cây xanh trong phòng ngủ. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. 
Câu 1. Trong phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a, Quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở ti thể. Ti thể là bào quan trong tế bào nhân thực.
b, Quá trình hô hấp có ý nghĩa tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật. 
c, Ngừng hô hấp thì tế bào chết và nông sản bị hỏng. 
d, Để bảo quản nông sản, chúng ta cần đưa cường độ hô hấp ở nông sản về mức cao nhất bằng cách điều chỉnh các yếu tố như nước, nhiệt độ, nồng độ khí carbon dioxide.  
Câu 2. Trong phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a, Các vật bằng sắt có thể làm lệch hướng kim nam châm. 
b,Trái Đất là một nam châm khổng lồ có 2 cực địa từ không trùng với 2 cực địa lí. 
c, Đường sức từ càng dày đặc thì từ trường càng yếu. 
d, Đường sức từ của nam châm hình chữ U là những đường thẳng song song. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 16.
Câu 1.
a, Số nguyên liệu tham gia quá trình quang hợp?
b, Số sản phẩm tạo thành từ quá trình hô hấp tế bào?
c, Có mấy yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quá trình hô hấp?
d, Số sản phẩm được tạo ra trong quá trình phân giải hợp chất hữu cơ?  
[image: https://video.vietjack.com/upload2/images/1655787249/1655787465-image26.png]Câu 2. Chiếu vào gương một tia tới SI, góc tạo bởi tia tới và mặt phẳng gương là 30 độ (như hình vẽ)
a, Số đo góc tới là bao nhiêu độ?
b, Số đo góc phản xạ là bao nhiêu độ?
c, Góc tạo bởi tia phản xạ và mặt phẳng gương là bao nhiêu độ?
d, Góc tạo bởi tia pháp tuyến và mặt phẳng gương là bao nhiêu độ?
PHẦN IV. Tự luận. 
Câu 1 (1 điểm). 
Cho vật sáng AB( mũi tên AB) cao 4 cm đặt trước và cách gương phẳng 3 cm. Nêu cách dựng và vẽ ảnh A'B' của vật sáng AB qua gương phẳng?
Câu 2 (2 điểm).
a, Viết phương trình quang hợp ở cây xanh? 
b, Tại sao nhiều loại cây cảnh trồng trong nhà vẫn xanh tốt? Ý nghĩa của việc trồng cây cảnh trong nhà?
-------------HẾT---------------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[bookmark: _Hlk191555536]Đáp án
	A
	B
	C
	A
	C
	C



	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	C
	B
	A
	B
	C


PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ


PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	45
	90
	45
	90
	2
	3
	4
	3


Phần IV: Tự luận:[image: ]

Câu 1: 
· Vẽ A’ là ảnh ảo của A qua (G) sao cho: AA’ vuông góc
 với gương tại H; AH= A’H.
· Vẽ B’ là ảnh ảo của B qua (G) sao cho: BB’ vuông góc 
với gương tại K; BK= B’K.
· Nối A’ với B’ ta được A’B’ là ảnh ảo của AB qua gương.
Câu 2: Mỗi ý đúng được 1 điểm
a, Phương trình quang hợp ở thực vật ở điều kiện ánh sáng và diệp lục:                                     
Nước + Carbon dioxide  Glucose + Oxygen
b, Nhiều giống cây cảnh trồng trong chậu để trong nhà vẫn xanh tốt vì những cây cảnh này có nhu cầu ánh sáng không cao (ưa ánh sáng yếu) nên khi đặt trong nhà vẫn có thể quang hợp được và phát triển xanh tốt.
Ví dụ: cây vạn niên thanh, cây lưỡi hổ,…
-Ý nghĩa của việc trồng cây cảnh trong nhà là:
+ Tạo cảnh quan đẹp.
+ Làm sạch không khí trong nhà.
+ Cung cấp oxygen.
+ Hấp thu ô nhiễm do máy móc.
+Ngăn chặn tia bức xạ từ các thiết bị điện tử trong.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mã đề: 002

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	B
	A
	A
	C
	C



	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	D
	B
	B
	C


PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S


PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	2
	3
	4
	3
	600
	600
	300
	900


Phần IV: Tự luận:[image: ]

Câu 1. 
· Vẽ A’ là ảnh ảo của A qua (G) sao cho: AA’ vuông góc
 với gương tại H; AH= A’H.
· Vẽ B’ là ảnh ảo của B qua (G) sao cho: BB’ vuông góc 
với gương tại K; BK= B’K.
· Nối A’ với B’ ta được A’B’ là ảnh ảo của AB qua gương.
Câu 2. Mỗi phần đúng được 1 điểm
a, Phương trình quang hợp ở thực vật ở điều kiện ánh sáng và diệp lục:                                     
Nước + Carbon dioxide  Glucose + Oxygen
b, Nhiều giống cây cảnh trồng trong chậu để trong nhà vẫn xanh tốt vì những cây cảnh này có nhu cầu ánh sáng không cao (ưa ánh sáng yếu) nên khi đặt trong nhà vẫn có thể quang hợp được và phát triển xanh tốt.
Ví dụ: cây vạn niên thanh, cây lưỡi hổ,…
-Ý nghĩa của việc trồng cây cảnh trong nhà là:
+ Tạo cảnh quan đẹp.
+ Làm sạch không khí trong nhà.
+ Cung cấp oxygen.
+ Hấp thu ô nhiễm do máy móc.
+Ngăn chặn tia bức xạ từ các thiết bị điện tử trong. 




	Duyệt của BGH





	Duyệt của tổ trưởng

	            Phạm Thị Đức Hạnh 
	Nguyễn Thị Kim Dung
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B. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	STT
	Chủ đề
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ %
Điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng- Sai
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 1: Từ trường
	Nam châm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	Từ trường
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	12.5

	2
	Chủ đề 2: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
	Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	Quang hợp ở thực vật và một số yếu tố ảnh hưởng
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5

	
	
	Hô hấp tế bào và một số yếu tố ảnh hưởng
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	12.5

	
	
	Trao đổi khí ở sinh vật
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	12.5

	
	
	Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật
	
	
	2
	
	
	
	2 ý
	1 ý
	
	1
	
	
	
	
	
	25

	
	
	Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vât
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.5

	
	
	Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	
	
	
	
	12.5

	Tổng số câu
	2
	3
	7
	2
	0
	0
	2 ý
	1+1 ý
	1 ý
	1
	1
	1
	7
	6
	6
	19

	Tổng số điểm
	3
	2
	2
	3
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100



















C. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1: Từ trường
	- Nam châm
- Từ trường
	Biết: 
- Đặc điểm của nam châm.
- Nhận biết từ trường
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
- Giải thích từ trường Trái Đất.
- Vẽ đường sức từ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	2
	Chủ đề 2: Trao đổi chất và
chuyển hóa năng lượng
	- Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
- Quang hợp ở thực vật. 
- Hô hấp tế bào 
- Trao đổi khí 
- Vai trò của nước và chất dinh dưỡng
– Trao đổi nước và chất dinh dưỡng 
	Biết: 
- Vận chuyển các chất.
- Trao đổi khí.
- Trao đổi nước và chất dinh dưỡng.
- Vai trò của nước.
- Phân loại chất dinh dưỡng.
	
	
	
	2
	
	
	2 ý
	
	
	1
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
- Phân biệt phân giải và tổng hợp.
- Vai trò của trao đổi nước và chất dinh dưỡng.
- Hô hấp tế bào
	
	2
	
	
	
	
	
	1 + 1 ý
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- So sánh tốc độ hô hấp trong các trường hợp.
- Thí nghiệm chứng minh quang hợp.
- Thí nghiệm hô hấp
- Nhận biết cá tươi.
- Giải thích nguyên tắc tìm kiếm sự sống.
- Các trường hợp mất nước.
- Thí nghiệm chứng minh vận chuyển các chất.
- Tính lượng nước cần cung cấp.
	
	
	7
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	1

	Tổng số câu
	
	2
	3
	7
	2
	0
	0
	2 ý
	1 + 1 ý
	1 ý
	1
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	3
	2
	2
	3

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30
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Phần I (3 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1. Một thanh nam châm bị gãy làm hai thì:
A. Một nửa là cực Bắc, một nửa là cực Nam.
B. Cả hai nửa đều mất từ tính.
C. Mỗi nửa đều là một nam châm có hai cực Bắc – Nam.
D. Mỗi nửa đều là một nam châm và cực của mỗi nửa ở chỗ đứt gãy cùng tên.
Câu 2. Trái Đất là một nam châm khổng lồ vì:
A. Trái Đất hút mọi vật về phía nó.
B. Kim của la bàn đặt trên mặt đất luôn chỉ theo hướng Bắc – Nam.
C. Trái Đất có Bắc cực và Nam cực.
D. Ở trái Đất có nhiều quặng sắt.
Câu 3. Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết sự tồn tại của từ trường?
A. Nhiệt kế.						B. Đồng hồ.
C. Kim nam châm có trục quay.			D. Cân.
Câu 4. Sự biến đổi các chất có kích thước phân tử lớn thành các chất có kích thước phân tử nhỏ trong quá trình tiêu hóa thức ăn ở cơ thể người được gọi là:
A. Phân giải.            B. Tổng hợp.         C. Đào thải.          D. Chuyển hóa năng lượng.
Câu 5. Cho ba trường hợp sau:
(A) người đang chơi thể thao. 	(B) người đang ngủ. 	(C) người đang đi bộ.
Tốc độ trao đổi chất ở trường hợp nào là nhanh nhất?
A. Người A.        B. Người B.           C. Người C.        D. Cả 3 người đều như nhau.
Câu 6. Cho một cành rong đuôi chó vào ống nghiệm, sau đó đổ đầy nước vào ống nghiệm sao cho không có bọt khí lọt vào. Úp ngược ống nghiệm vào bình lớn chứa nước. Đặt bình nước ở nơi có nắng thì sau một thời gian:
A. Nước trong ống nghiệm chuyển màu xanh thẫm.
B. Bọt khí nổi lên và chuyển nước thành màu hồng nhạt.
C. Cây mất màu xanh lục, chuyển sang màu xanh tím.
D. Bọt khí nổi lên và khí dần chiếm chỗ nước trong ống nghiệm.
Câu 7. Hạt sẽ mất hoàn toàn khả năng nảy mầm trong trường hợp nào?
A. Bị luộc chín.				B. Vùi vào cát ẩm.
C. Ngâm qua nước ấm.			D. Phơi ngoài ánh sáng mặt trời.
Câu 8. Đặc điểm nhận biết cá vẫn còn tươi là:
A. Vảy dễ bong.                                   B. Mang cá màu đỏ thẫm.
C. Mang cá màu đỏ tươi.                     D. Mang cá màu trắng. 
Câu 9. Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem ở đó có nước hay không vì:
A.Nước được cấu tạo từ các nguyên tố quan trọng là oxygen và hydrogen.
B. Nước là thành phần chủ yếu của mọi tế bào và cơ thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hóa vật chất và duy trì sự sống.
C. Nước là dung môi hòa tan các chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.
D. Nước là môi trường sống của nhiều loài sinh vật.
Câu 10. Cơ thể sẽ gặp nguy hiểm nếu không được bổ sung nước kịp thời trong những trường hợp nào dưới đây?
(1) Sốt cao.					(2) Đi dạo.
(3) Nôn mửa và tiêu chảy.			(4) Ngồi xem phim.				
 (5) Hoạt động thể thao ngoài trời với cường độ mạnh.
A. (1), (3), (5).	          B. (1), (2), (3).	   C. (1), (3), (4).	D. (2), (4), (5).
Câu 11. Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hướng xảy ra sau khoảng một ngày?
A. Ngọn cây (phần xa mặt đất nhất) chỉ có thuốc nhuộm đỏ, còn chóp rễ (phần sâu nhất dưới đất) chỉ có thuốc nhuộm vàng.
B. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.
C. Ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.
D. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm đỏ; chóp rễ có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng.
Câu 12. Ý nghĩa chủ yếu của việc ra mồ hôi ở cơ thể người là
A. Giảm nhịp tim.				B. Bài tiết chất thải.
C. Điều hòa thân nhiệt.			           D. Giảm cân.
PHẦN II (2 điểm). Trắc nghiệm Đúng – Sai:
Câu 1. Trong phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a. Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là các chất hữu cơ tổng hợp ở rễ. 
b. Nước được vận chuyển chủ yếu qua mạch gỗ.
c. Khi tế bào khí khổng no nước thì khí khổng đóng.
d. Phần lớn nước vào cây được thải ra ngoài qua quá trình thoát hơi nước.
Câu 2. Trong phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a. Chỉ có nước tiểu mới chứa các chất bài tiết khỏi cơ thể.
b. Trong cùng điều kiện môi trường, nhu cầu nước của người ở các lứa tuổi đều giống nhau. 
c. Máu giàu oxygen có màu đỏ tươi, máu giàu carbon dioxide có màu đỏ thẫm.
d. Máu được vận chuyển trong hệ mạch nhờ sự co bóp của tim.
PHẦN III( 2 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1. Trả lời các câu hỏi sau:
a. Trong các quá trình sau đây, có bao nhiêu quá trình của tế bào cần năng lượng?
(1) Sinh trưởng	(2) Phát triển	(3) Trao đổi chất	(4) Sinh sản 
b. Trong các chất sau đây, có bao nhiêu chất là sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào? 
(1) Khí oxygen.	(2) Glucose.	(3) Carbon dioxide.
(4) Nitrogen.	(5) Nước.	(6) ATP.
c. Ở người, nhiệt độ trên bao nhiêu sẽ làm hô hấp tế bào gặp khó khăn? 
d. Ở thực vật, cường độ hô hấp sẽ giảm nếu nồng độ khí oxygen ngoài môi trường xuống dưới bao nhiêu phần trăm?
Câu 2. Hãy cho biết:
a. Ở người, nước chiếm khoảng bao nhiêu % khối lượng cơ thể?
b. Theo khuyến nghị năm 2012 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ em ở tuổi vị thành niên cần 40mL nước/ 1kg thể trọng mỗi ngày. Dựa vào khuyến nghị, lượng nước cần uống mỗi ngày của một bạn học sinh lớp 7 có cân nặng 40 kg là bao nhiêu ml?
c. Số nhóm chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng cho cơ thể động vật?
d. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật?
(1) Cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên tế bào sinh vật.
(2) Cung cấp môi trường thuận lợi cho các phản ứng sinh hóa diễn ra.
(3) Cung cấp năng lượng cho nhiều hoạt động sống của cơ thể.
(4) Giúp tái tạo các tế bào và làm lành vết thương.
(5) Giúp cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển.
(6) Giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể sinh vật.
PHẦN IV( 3 điểm). Tự luận. 
Câu 1 (1 điểm). 
Hãy vẽ một số đường sức từ trong khoảng giữa hai nam châm đặt gần nhau (H19.3).
[image: Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence]
Câu 2 (1 điểm).
Nêu các chức năng chính của nước đối với sinh vật?
Câu 3 (1 điểm).
Giải thích tại sao khi sưởi ấm bằng than hoặc củi trong phòng kín, người trong phòng có thể bị ngất hoặc nguy hiểm đến tính mạng? Em hãy đề xuất biện pháp giúp hạn chế nguy hiểm trong trường hợp sưởi ấm bằng than hoặc củi?

-------------HẾT---------------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Phần I (3 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1. Ta có thể quan sát từ phổ của một nam châm bằng cách rải các
A. Vụn nhôm vào trong từ trường của nam châm.
B. Vụn sắt vào trong từ trường của nam châm.
C. Vụn nhựa vào trong từ trường của nam châm.
D. Vụn của bất kỳ vật liệu nào vào trong từ trường của nam châm.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nam châm?
A. Mọi nam châm luôn có hai cực.
B. Có thể có nam châm hai cực và nam châm một cực.
C. Một nam châm có thể có hai cực cùng tên và hai cực khác tên.
D. Cực Bắc của thanh nam châm luôn có từ tính mạnh hơn cực Nam nên kim nam châm luôn chỉ hướng Bắc.
Câu 3. Trái Đất là một nam châm khổng lồ vì:
A. Trái Đất hút mọi vật về phía nó.
B. Kim của la bàn đặt trên mặt đất luôn chỉ theo hướng Bắc – Nam.
C. Trái Đất có Bắc cực và Nam cực.
D. Ở trái Đất có nhiều quặng sắt.
Câu 4. Cho ba trường hợp sau:
(A) người đang chơi thể thao, 	(B) người đang ngủ, 	(C) người đang đi bộ.
Tốc độ trao đổi chất ở trường hợp nào là nhanh nhất?
A. Người A.        B. Người B.           C. Người C.        D. Cả 3 người đều như nhau.
Câu 5. Hạt sẽ mất hoàn toàn khả năng nảy mầm trong trường hợp nào?
A. Bị luộc chín.				B. Vùi vào cát ẩm.
C. Ngâm qua nước ấm.			D. Phơi ngoài ánh sáng mặt trời.
Câu 6. Cho một cành rong đuôi chó vào ống nghiệm, sau đó đổ đầy nước vào ống nghiệm sao cho không có bọt khí lọt vào. Úp ngược ống nghiệm vào bình lớn chứa nước. Đặt bình nước ở nơi có nắng thì sau một thời gian:
A. Nước trong ống nghiệm chuyển màu xanh thẫm.
B. Bọt khí nổi lên và chuyển nước thành màu hồng nhạt.
C. Cây mất màu xanh lục, chuyển sang màu xanh tím.
D. Bọt khí nổi lên và khí dần chiếm chỗ nước trong ống nghiệm.
Câu 7. Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem ở đó có nước hay không vì:
A. Nước được cấu tạo từ các nguyên tố quan trọng là oxygen và hydrogen.
B. Nước là thành phần chủ yếu của mọi tế bào và cơ thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hóa vật chất và duy trì sự sống.
C. Nước là dung môi hòa tan các chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.
D. Nước là môi trường sống của nhiều loài sinh vật.
Câu 8. Đặc điểm nhận biết cá vẫn còn tươi là:
A. Vảy dễ bong.                                    B. Mang cá màu đỏ thẫm.
C. Mang cá màu đỏ tươi.                      D. Mang cá màu trắng. 
Câu 9. Dạng năng lượng được dự trữ chủ yếu trong các tế bào của cơ thể sinh vật:
A. Nhiệt năng.               B. Điện năng.              C. Hóa năng.              D. Quang năng.
Câu 10. Ý nghĩa chủ yếu của việc ra mồ hôi ở cơ thể người là:
A. Giảm nhịp tim.				B. Bài tiết chất thải.
C. Điều hòa thân nhiệt.				D. Giảm cân.
Câu 11. Cơ thể sẽ gặp nguy hiểm nếu không được bổ sung nước kịp thời trong những trường hợp nào dưới đây?
(1) Sốt cao.					
(2) Đi dạo.
(3) Nôn mửa và tiêu chảy.			
(4) Ngồi xem phim.				
 (5) Hoạt động thể thao ngoài trời với cường độ mạnh.
A. (1), (3), (5).	        B. (1), (2), (3).	         C. (1), (3), (4).		  D. (2), (4), (5).
Câu 12. Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hướng xảy ra sau khoảng một ngày?
A. Ngọn cây (phần xa mặt đất nhất) chỉ có thuốc nhuộm đỏ, còn chóp rễ (phần sâu nhất dưới đất) chỉ có thuốc nhuộm vàng.
B. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.
C. Ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.
D. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm đỏ; chóp rễ có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng.
PHẦN II (2 điểm). Trắc nghiệm Đúng – Sai:
Câu 1. Trong phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a. Chỉ có nước tiểu mới chứa các chất bài tiết khỏi cơ thể.
b. Trong cùng điều kiện môi trường, nhu cầu nước của người ở các lứa tuổi đều giống nhau. 
c. Máu giàu oxygen có màu đỏ tươi, máu giàu carbon dioxide có màu đỏ thẫm.
d. Máu được vận chuyển trong hệ mạch nhờ sự co bóp của tim.
Câu 2. Trong phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a. Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là các chất hữu cơ tổng hợp ở rễ. 
b. Nước được vận chuyển chủ yếu qua mạch gỗ.
c. Khi tế bào khí khổng no nước thì khí khổng đóng.
d. Phần lớn nước vào cây được thải ra ngoài qua quá trình thoát hơi nước.
PHẦN III( 2 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1. Hãy cho biết:
a. Ở người, nước chiếm khoảng bao nhiêu % khối lượng cơ thể?
b. Theo khuyến nghị năm 2012 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ em ở tuổi vị thành niên cần 40mL nước/ 1kg thể trọng mỗi ngày. Dựa vào khuyến nghị, lượng nước cần uống mỗi ngày của một bạn học sinh lớp 7 có cân nặng 50 kg là bao nhiêu ml?
c. Số nhóm chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng cho cơ thể động vật?
d. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật?
(1) Cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên tế bào sinh vật.
(2) Cung cấp môi trường thuận lợi cho các phản ứng sinh hóa diễn ra.
(3) Cung cấp năng lượng cho nhiều hoạt động sống của cơ thể.
(4) Giúp tái tạo các tế bào và làm lành vết thương.
(5) Giúp cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển.
(6) Giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể sinh vật.


Câu 2. Trả lời các câu hỏi sau:
a. Trong các quá trình sau đây, có bao nhiêu quá trình của tế bào cần năng lượng?
(1) Sinh trưởng	(2) Phát triển	(3) Trao đổi chất	(4) Sinh sản 
b. Trong các chất sau đây, có bao nhiêu chất là sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào? 
(1) Khí oxygen.	(2) Glucose.	(3) Carbon dioxide.
(4) Nitrogen.	(5) Nước.	(6) ATP.
c. Ở người, nhiệt độ trên bao nhiêu sẽ làm hô hấp tế bào gặp khó khăn? 
d. Ở thực vật, cường độ hô hấp sẽ giảm nếu nồng độ khí oxygen ngoài môi trường xuống dưới bao nhiêu phần trăm?
PHẦN IV(3 điểm). Tự luận. 
Câu 1 (1 điểm). 
Hãy vẽ một số đường sức từ trong khoảng giữa hai nam châm đặt gần nhau (H19.3).
[image: Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence]
Câu 2 (1 điểm).
Nêu các chức năng chính của nước đối với sinh vật?
Câu 3 (1 điểm).
Giải thích tại sao khi sưởi ấm bằng than hoặc củi trong phòng kín, người trong phòng có thể bị ngất hoặc nguy hiểm đến tính mạng? Em hãy đề xuất biện pháp giúp hạn chế nguy hiểm trong trường hợp sưởi ấm bằng than hoặc củi?

-------------HẾT---------------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	C
	A
	A
	D



	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	C
	C


PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ


PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	4
	3
	40
	5
	70
	1600
	3
	4


Phần IV: Tự luận:
Câu 1: (1 điểm)
[image: A diagram of a graph

AI-generated content may be incorrect.]
Câu 2: (Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)
- Nước là thành phần chủ yếu tham gia cấu tạo nên tế bào và cơ thể sinh vật.
- Nước là dung môi hoà tan nhiều chất dinh dường cho cơ thể, góp phần vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ thể. 
- Nước là nguyên liệu và môi trường của nhiều quá trình sống trong cơ thể như quá trình quang hợp ở thực vật, tiêu hoá ở động vật... 
- Nước còn góp phần điều hoà nhiệt độ cơ thể. 
Câu 3: (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
- Khi sưởi ấm bằng cách đốt than, củi trong phòng kín, lượng khí O2 trong phòng tiêu hao dần, đồng thời sinh ra khí CO và CO2 trong quá trình cháy. Khi hít vào cơ thể, CO và CO2 sẽ thay thế O2 liên kết với tế bào hồng cầu dẫn đến tình trạng cơ thể thiếu O2, gây nguy hiểm đến tính mạng.
- Biện pháp giúp hạn chế nguy hiểm trong trường hợp sưởi ấm bằng than hoặc củi: Mở cửa lưu thông khí; không đốt than, củi khi ngủ,…
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	B
	A
	A
	D



	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	C
	C
	A
	C


PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ


PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	70
	2000
	3
	4
	4
	3
	40
	5


Phần IV: Tự luận:
Câu 1: (1 điểm)
[image: A diagram of a graph

AI-generated content may be incorrect.]
Câu 2: (Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)
- Nước là thành phần chủ yếu tham gia cấu tạo nên tế bào và cơ thể sinh vật.
- Nước là dung môi hoà tan nhiều chất dinh dường cho cơ thể, góp phần vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ thể. 
- Nước là nguyên liệu và môi trường của nhiều quá trình sống trong cơ thể như quá trình quang hợp ở thực vật, tiêu hoá ở động vật... 
- Nước còn góp phần điều hoà nhiệt độ cơ thể. 
Câu 3: (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
- Khi sưởi ấm bằng cách đốt than, củi trong phòng kín, lượng khí O2 trong phòng tiêu hao dần, đồng thời sinh ra khí CO và CO2 trong quá trình cháy. Khi hít vào cơ thể, CO và CO2 sẽ thay thế O2 liên kết với tế bào hồng cầu dẫn đến tình trạng cơ thể thiếu O2, gây nguy hiểm đến tính mạng.
- Biện pháp giúp hạn chế nguy hiểm trong trường hợp sưởi ấm bằng than hoặc củi: Mở cửa lưu thông khí; không đốt than, củi khi ngủ,…




	Duyệt của BGH





	Duyệt của tổ trưởng

	Phạm Thị Đức Hạnh
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A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Mạch kiến thức
	Năng lực
	Cấp độ tư duy
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	Phần I
	Phần II
	Phần III
	

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1. Nhận thức KHTN chung
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	8

	2. Chất và sự biến đổi của chất
	1. Nhận thức khoa học
	2
	
	
	5
	1
	
	0
	2
	
	10

	
	2. Tìm hiểu thế giới tự nhiên
	1
	
	1
	
	3
	
	
	
	
	5

	
	3. Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
	
	1
	
	
	
	
	
	
	4
	5

	3. Năng lượng và sự biến đổi
	1. Nhận thức khoa học
	3
	
	
	3
	
	
	
	2
	
	8

	
	2. Tìm hiểu thế giới tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3. Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
	
	
	2
	
	1
	1
	
	
	
	4

	Tổng lệnh hỏi
	10
	5
	3
	8
	5
	1
	0
	4
	4
	40





B. BẢN ĐẶC TẢ
	Mạch kiến thức
	Các năng lực cần kiểm tra, đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1. Nhận thức KHTN chung 
	- Nêu được khái niệm Khoa học tự nhiên.
- Trình bày được vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống.
- Phân biệt được các lĩnh vực Khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu.
- Dựa vào các đặc điểm đặc trưng, phân biệt được vật sống và vật không sống.
- Biết cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.
- Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành.
- Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.
Đọc và phân biệt được các hình ảnh quy định an toàn phòng thực hành.
	4
	4
	0
	8

	2. Chất và sự biến đổi của chất 
	2.1 Các thể (trạng thái) của chất
Nhận thức khoa học 
- Nêu được sự đa dạng của chất (chất có ở xung quanh chúng ta, trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh...).
- Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể (rắn; lỏng; khí) thông qua quan sát.
- Đưa ra được một số ví dụ về một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất.
- Nêu được một số tính chất của chất (tính chất vật lí, tính chất hoá học).
- Nêu được khái niệm về sự nóng chảy; sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, đông đặc.
- Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể (trạng thái): nóng chảy, đông đặc; bay hơi, ngưng tụ; sôi.
Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
- Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể (trạng thái) của chất.
Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
- Vận dụng kiến thức về các thể của chất và sự chuyển thể để giải thích một số hiện tượng thực tế.
2.2  Oxygen (oxi) và không khí
Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
- Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan, ...).
- Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt nhiên liệu.
- Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide (cacbon đioxit), khí hiếm, hơi nước).
- Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.
- Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.
Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
- Tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí.
Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.
- Tính thể tích không khí và thể tích khí oxygen 
- Cách dập tắt đám cháy
	8
	7
	5
	20

	3. Năng lượng và sự biến đổi
	Nhận thức khoa học 
- Trình bày được cách sử dụng một số dụng cụ đo thông thường khi học tập môn Khoa học tự nhiên (các dụng cụ đo chiều dài, thể tích, ...).
Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
- Xác định GHĐ, ĐCNN của dụng cụ đo chiều dài, khối lượng
- Sử dụng các dụng cụ đo để giải quyết các trường hợp cụ thể trong thực tế.
	6
	3
	3
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1: Lĩnh vực nào sau đây không thuộc về khoa học tự nhiên?
A. Sinh học.            B. Hóa học.               C. Lịch sử.                D. Vật Lý.
Câu 2: Đối tượng nào sau đây là đối tượng nghiên cứu của KHTN?
    A. Nghiên cứu tâm lý của vận động viên bóng đá.  
B. Nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ.
C. Nghiên cứu về ngoại ngữ.
D. Nghiên cứu về luật đi đường.
Câu 3: Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cẩn thiết nhất là phải làm gì?
A. Đưa ra trung tâm ỵ tế cấp cứu.	
B. Hô hấp nhân tạo.
C. Lấy lá cây thuốc bỏng ép vào.	
D. Cởi bỏ phần quẩn áo dính hoá chất, xả tay dưới vòi nước sạch ngay lập tức.
Câu 4: Các biển báo trong hình dưới có ý nghĩa gì?
[image: https://quizizz.com/media/resource/gs/quizizz-media/quizzes/e030cc02-e7a8-4b3a-a88b-86f99cba5a75?w=90&h=90]
A. Cấm thực hiện.                                        	B. Bắt buộc thực hiện.
C. Cảnh bảo nguy hiểm.                                	D. Không bắt buộc thực hiện.
Câu 5: Người nào dưới đây sử dụng loại kính lúp không phù hợp?
A. Chú Quang dùng kính lúp để bàn có đèn để sửa bảng vi mạch điện tử.
B. Cô Nga dùng kính lúp để bàn để soi mẫu vải.
C. Bạn Huy dùng kính lúp cầm tay để quan sát cây nấm.
D. Bạn Hoa dùng kính lúp đeo mắt để xem tivi.
Câu 6: Hoạt động nào không được làm trong phòng thực hành?
A. Tiến hành thí nghiệm khi có người hướng dẫn.
B. Mặc trang phục gọn gàng, đeo găng tay và các thiết bị bảo hộ khác.
C. Ăn uống, đùa nghịch trong phòng thực hành
D. Thu gom chất thải để đúng nơi quy định.
Câu 7: Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau được sử dụng để đo chiều dài của phòng học?
A. Thước cuộn.      	B. Compa.	C. Thước kẹp.      	D. Thước kẻ thẳng.
Câu 8: Khi đo độ dài một vật, người ta chọn thước đo:
A. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và có ĐCNN thích hợp.
B. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và không cần để ý đến ĐCNN của thước.
C. Thước đo nào cũng được.
D. Có GHĐ nhỏ hơn chiều dài cần đo vì có thể đo nhiều lần.
Câu 9: Khi làm muối từ nước biển, người dân làm muối (diêm dân) dẫn nước biển vào các ruộng muối. Nước biển bay hơi, người ta thu được muối. Theo em, thời tiết như thế nào thì thuận lợi cho nghề làm muối?
A. Trời lạnh.                 B. Trời nhiều gió.         C. Trời hanh khô.        D. Trời nắng nóng.
Câu 10: Để xác định thời gian chạy của một vận động viên, ta nên lựa chọn đồng hồ nào để đo thời gian?
A. Đồng hồ cát.                                           	B. Đồng hồ bấm giờ.
C. Đồng hồ thông minh.                              D. Đồng hồ hẹn giờ.
Câu 11: Tính chất nào sau đây mà oxygen không có:
A. Oxygen là chất khí.	B. Không màu, không mùi, không vị.
C. Tan nhiều trong nước.	D. Nặng hơn không khí.
Câu 12: Phương pháp nào để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng dầu?
A. Quạt.	B. Phủ chăn bông ướt hoặc vải dày ướt.
C. Dùng nước.	D. Dùng cồn.
Câu 13:  Úp một cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy. Vì sao cây nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn?
A. Khi úp cốc lên, vì không có gió nên cây nến tắt.
B. Khi úp cốc lên, không khí trong cốc bị cháy hết nên nến tắt.
C. Khi úp cốc lên, oxygen trong cốc bị mất dần nên nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn.
D. Khi úp cốc lên, khí oxygen và khí carbon dioxide bị cháy hết nên nến tắt.
Câu 14: Biện pháp nào duy trì nguồn cung cấp oxygen trong không khí?
A. Trồng cây gây rừng, chăm sóc cây xanh.
B. Thải các chất khí thải ra môi trường không qua xử lí.
C. Đốt rừng làm rẫy.
D. Phá rừng để làm đồn điền, trang trại.
Câu 15: Một hộp quả cân có các loại cân 3g, 5g, 10g, 50g, 300g, 500g, 300mg, 500mg. Để cân một vật có khối lượng 568,3 g thì có thể sử dụng các quả cân nào?   
A. 3g, 10g, 50g, 300g, 500g, 300mg. 	   B. 3g, 5g, 50g, 300g, 300mg, 500mg.
C. 3g, 5g, 10g, 50g, 500g, 300mg.                 	D. 3g, 50g, 300g, 500g, 500mg.  
Câu 16: Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình
[image: Bài tập trắc nghiệm Đo chiều dài có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức]
A. GHĐ 10 cm, ĐCNN 1 mm.                  	B. GHĐ 20 cm, ĐCNN 1 cm.
C. GHĐ 100 cm, ĐCNN 1 cm.               	D. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,5 cm.
Câu 17: Vật nào sau đây là vật không sống?
A. Con ong.                 B. Vi khuẩn.                   C. Con robot.             D. Cây cam.
Câu 18: Ví dụ nào sau đây liên quan đến ngành Sinh học?
1. Theo dõi diễn biến của cơn bão.
1. Quan sát hướng chuyển động của viên đạn.
1. Theo dõi quá trình lớn lên của cây cà chua.
1. Khi cho baking soda vào giấm ăn, ta thấy hiện tượng sủi bọt khí.
Phần II. Câu trắc nghiệm Đúng/Sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a,b,c,d,e.. học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Chất có ở quanh ta, ở đâu có vật thể thì ở đó có chất. Chất tồn tại ở 3 trạng thái chính trên bề mặt Trái Đất là: thể rắn, thể lỏng và thể khí. Các thể có những tính chất riêng:
 a, Thể lỏng có tính chất: không thể rót được mà chỉ chảy tràn trên bề mặt không thấm chất lỏng.
 b, Chất khí dễ bị nén hơn chất lỏng.
 c, Nhiệt độ sôi của dầu ăn là khoảng 300oC, nước là 100oC, cồn y tế là khoảng 78oC. Vì vậy thứ tự sắp xếp từ cao đến thấp về mức độ bay hơi của các chất lỏng trên là cồn y tế > nước > dầu ăn.
 d, Tiến hành mở lọ nước hoa ở cuối một căn phòng kín, sau một thời gian ta thấy ở đầu căn phòng cũng có mùi nước hoa, điều này chứng tỏ chất khí có khả năng lan toả trong không gian
 e, Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là -39oC vì vậy ở nhiệt độ thường, thủy ngân sẽ ở trạng thái rắn.
Câu 2:  Khí Oxygen có trong không khí là chìa khóa giúp duy trì cho sự sống. Một vài thông tin về không khí hiện nay như sau:
a, Thành phần không khí luôn không đổi là: 78% khí Nitrogen; 21% khí Oxygen; 1% là hơi nước và các khí khác ở tất cả mọi nơi trên bề mặt Trái đất.
b, Ô nhiễm không khí là khi thành phần không khí bị thay đổi, lượng khí Oxygen bị giảm đi và các khí độc hại, khói bụi tăng lên.
c, Cần tích cực trồng nhiều cây xanh, giảm thiểu tối đa việc đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch, phân loại và xử lý rác thải đúng quy định để góp phần bảo vệ môi trường không khí.
d, Các quá trình làm giảm lượng khí Oxygen trong không khí như: đốt cháy, quang hợp ở cây xanh.
Câu 3:  Trong thực tế có rất nhiều loại cân dùng để đo khối lượng, trong các trường hợp khác nhau sẽ dùng các loại cân khác nhau sao cho phù hợp, ví dụ như:
a, Dùng cân đòn để cân khối lượng một bạn học sinh lớp 6.
b, Dùng cân đồng hồ có ĐCNN là 10g để cân vàng làm trang sức.
c, Dùng cân lò xo để cân khối lượng viên thuốc.
d, Dùng cân điện tử để cân khối lượng hóa chất dùng cho các thí nghiệm hóa học.
e, Chọn cân có ĐCNN càng bé thì càng thích hợp để cân các vật nhỏ, cần độ chính xác cao.
Phần III. Câu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. 
Câu 1: Trả lời các yêu cầu sau:
a, Nhiệt độ cơ thể người bình thường khoảng 37oC, hãy đổi sang thang nhiệt độ Fahrenheit(oF)
b, Theo thang nhiệt độ Kelvin thì nước đá tan ở 273K, hãy cho biết nước sôi ở bao nhiêu độ K?
Câu 2: Một căn phòng có chiều dài là 11m, chiều rộng là 5m, cao 4m. Hãy tính:
a, Thể tích không khí chứa được trong căn phòng là bao nhiêu m3?
b, Nếu coi khí oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí thì thể tích oxygen có trong phòng đó là bao nhiêu m3?
Câu 3: Bảng sau cho biết nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất:
	Chất
	Nhiệt độ nóng chảy (oC)
	Nhiệt độ sôi (oC)

	A
	899
	1883

	B
	-15
	78

	C
	0
	100

	D
	-139
	4


a, Ở nhiệt độ nào chất A bắt đầu chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng? 
b, Ở nhiệt độ nào chất B bắt đầu chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí? 
c, Ở nhiệt độ nào chất C bắt đầu chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng?
d, Ở nhiệt độ nào chất D bắt đầu chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí? 
-----------------------------Hết-----------------------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1: Khi đo độ dài một vật, người ta chọn thước đo:
A. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và có ĐCNN thích hợp.
B. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và không cần để ý đến ĐCNN của thước.
C. Thước đo nào cũng được.
D. Có GHĐ nhỏ hơn chiều dài cần đo vì có thể đo nhiều lần.
Câu 2: Đối tượng nào sau đây không phải là đối tượng nghiên cứu của KHTN?
A. Nghiên cứu sự chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.
B. Nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ.
C. Nghiên cứu về ngôn ngữ.
D. Nghiên cứu về tính chất hoá học của oxygen.
Câu 3: Phương pháp nào để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng dầu?
A. Quạt.	B. Phủ chăn bông ướt hoặc vải dày ướt.
C. Dùng nước.	D. Dùng cồn.
Câu 4: Các biển báo trong hình dưới có ý nghĩa gì?
[image: A yellow triangle sign with black border
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A. Cấm thực hiện.                                      	   B. Bắt buộc thực hiện.
C. Cảnh bảo nguy hiểm.                                	D. Không bắt buộc thực hiện.
Câu 5: Ví dụ nào sau đây liên quan đến ngành Hóa học?
A. Ấp trứng gà bằng máy chuyên dụng.
B. Quan sát hướng chuyển động của viên đạn.
C. Theo dõi quá trình lớn lên của cây cà chua.
D. Khi cho baking soda vào giấm ăn, ta thấy hiện tượng sủi bọt khí.
Câu 6: Hoạt động nào là đúng khi ở trong phòng thực hành?
A. Tiến hành thí nghiệm khi có người hướng dẫn.
B. Mặc trang phục cầu kỳ, đeo kính râm.
C. Ăn uống, đùa nghịch trong phòng thực hành.
D. Thu gom chất thải để vào cùng chất thải sinh hoạt.
Câu 7: Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo trực tiếp chiều dài?
A. Thước dây.      	B. Compa. 	C. Thước kẹp.      	D. Thước mét. 
Câu 8: Vật nào sau đây là vật sống?
A. Cái bàn.                 B. Cái quạt điện.        C. Con robot.              	D. Cây đậu.
Câu 9: Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi:
A. Nước trong cốc càng nhiều.                   	B. Pha thêm muối vào nước.         
C. Nước trong cốc càng lạnh.          	D. Nước trong cốc càng nóng.
Câu 10: Để xác định thời gian làm bài kiểm tra 45 phút, ta không nên lựa chọn đồng hồ nào để đo thời gian?
A. Đồng hồ cát.                                           	B. Đồng hồ đeo tay.
C. Đồng hồ điện tử.                                     	D. Đồng hồ hẹn giờ.
Câu 11: Tính chất nào sau đây mà oxygen không có:
A. Oxygen là chất khí.	B. Không màu, không mùi, không vị.
C. Tan nhiều trong nước.	D. Nặng hơn không khí.
Câu 12: Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cẩn thiết nhất là phải làm gì?
A. Đưa ra trung tâm ỵ tế cấp cứu.	
B. Hô hấp nhân tạo.
C. Lấy lá cây thuốc bỏng ép vào.	
D. Cởi bỏ phần quẩn áo dính hoá chất, xả tay dưới vòi nước sạch ngay lập tức.
Câu 13:  Úp một cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy. Vì sao cây nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn?
A. Khi úp cốc lên, vì không có gió nên cây nến tắt.
B. Khi úp cốc lên, không khí trong cốc bị cháy hết nên nến tắt.
C. Khi úp cốc lên, oxygen trong cốc bị mất dần nên nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn.
D. Khi úp cốc lên, khí oxygen và khí carbon dioxide bị cháy hết nên nến tắt.
Câu 14: Biện pháp nào duy trì nguồn cung cấp oxygen trong không khí?
A. Trồng cây gây rừng, chăm sóc cây xanh.
B. Thải các chất khí thải ra môi trường không qua xử lí.
C. Đốt rừng làm rẫy.
D. Phá rừng để làm đồn điền, trang trại.
Câu 15: Một hộp quả cân có các loại cân 2g, 5g, 10g, 50g, 200mg, 200g, 500g, 500mg. Để cân một vật có khối lượng 257,5 g thì có thể sử dụng các quả cân nào?   
A. 2g, 5g, 50g, 200g, 500mg. 	B. 2g, 5g, 10g, 200g, 500mg.
C. 200g, 5g, 10g, 50g, 500mg.                 	D. 5g, 10g, 200mg, 500g, 500mg.  
Câu 16: Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình
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A. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,1 cm.                  	B. GHĐ 20 cm, ĐCNN 1 cm.
C. GHĐ 20 cm, ĐCNN 0,1 cm.               	D. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,5 cm.
Câu 17: Lĩnh vực nào sau đây không thuộc về khoa học tự nhiên?
A. Sinh học.            B. Hóa học.               C. Lịch sử.                D. Vật Lý.
Câu 18: Người nào dưới đây sử dụng loại kính lúp không phù hợp?
A. Chú Quang dùng kính lúp để bàn có đèn để sửa bảng vi mạch điện tử.
B. Cô Nga dùng kính lúp để bàn để soi mẫu vải.
C. Bạn Huy dùng kính lúp cầm tay để quan sát cây nấm.
D. Bạn Hoa dùng kính lúp đeo mắt để xem tivi.
Phần II. Câu trắc nghiệm Đúng/Sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a,b,c,d,e.. học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trong thực tế có rất nhiều loại cân dùng để đo khối lượng, trong các trường hợp khác nhau sẽ dùng các loại cân khác nhau sao cho phù hợp, ví dụ như:
a, Dùng cân đòn để cân khối lượng một bạn học sinh lớp 6.
b, Dùng cân đồng hồ có ĐCNN là 10g để cân vàng làm trang sức.
c, Dùng cân lò xo để cân khối lượng viên thuốc.
d, Dùng cân điện tử để cân khối lượng hóa chất dùng cho các thí nghiệm hóa học.
e, Chọn cân có ĐCNN càng lớn thì càng thích hợp để cân các vật nhỏ, cần độ chính xác cao.
Câu 2:  Khí Oxygen có trong không khí là chìa khóa giúp duy trì cho sự sống. Một vài thông tin về không khí hiện nay như sau:
a, Thành phần không khí luôn không đổi là: 78% khí Nitrogen; 21% khí Oxygen; 1% là hơi nước và các khí khác ở tất cả mọi nơi trên bề mặt Trái đất.
b, Ô nhiễm không khí là khi thành phần không khí bị thay đổi, lượng khí Oxygen bị giảm đi và các khí độc hại, khói bụi tăng lên.
c, Cần tích cực trồng nhiều cây xanh, giảm thiểu tối đa việc đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch, phân loại và xử lý rác thải đúng quy định để góp phần bảo vệ môi trường không khí.
d, Các quá trình làm giảm lượng khí Oxygen trong không khí như: đốt cháy, quang hợp ở cây xanh.
[bookmark: _Hlk179904693]Câu 3: Chất có ở quanh ta, ở đâu có vật thể thì ở đó có chất. Chất tồn tại ở 3 trạng thái chính trên bề mặt Trái Đất là: thể rắn, thể lỏng và thể khí. Các thể có những tính chất riêng:
 a, Thể lỏng có tính chất: có thể rót được và chảy tràn trên bề mặt không thấm chất lỏng.
 b, Chất khí dễ bị nén hơn chất lỏng.
 c, Nhiệt độ sôi của dầu ăn là khoảng 300oC, nước là 100oC, cồn y tế là khoảng 78oC. Vì vậy thứ tự sắp xếp từ cao đến thấp về mức độ bay hơi của các chất lỏng trên là nước > cồn y tế > dầu ăn.
 d, Tiến hành mở lọ nước hoa ở cuối một căn phòng kín, sau một thời gian ta thấy ở đầu căn phòng cũng có mùi nước hoa, điều này chứng tỏ chất khí có khả năng lan toả trong không gian
 e, Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là -39oC vì vậy ở nhiệt độ thường, thủy ngân sẽ ở trạng thái rắn.
Phần III. Câu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.  
Câu 1: Trả lời các yêu cầu sau:
a, Nhiệt độ cơ thể người bình thường khoảng 36,5oC, hãy đổi sang thang nhiệt độ Fahrenheit (oF)
b, Theo thang nhiệt độ Kelvin thì nước đá tan ở 273K, hãy cho biết nước sôi ở bao nhiêu độ K?
Câu 2: Một căn phòng có chiều dài là 10m, chiều rộng là 5m, cao 4m. Hãy tính:
a, Thể tích không khí chứa được trong căn phòng là bao nhiêu m3?
b, Nếu coi khí oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí thì thể tích oxygen có trong phòng đó là bao nhiêu m3?


Câu 3: Bảng sau cho biết nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất:
	Chất
	Nhiệt độ nóng chảy (oC)
	Nhiệt độ sôi (oC)

	A
	899
	1883

	B
	-15
	78

	C
	0
	100

	D
	-139
	4


a, Ở nhiệt độ nào chất A bắt đầu chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng? 
b, Ở nhiệt độ nào chất B bắt đầu chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí? 
c, Ở nhiệt độ nào chất C bắt đầu chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng?
d, Ở nhiệt độ nào chất D bắt đầu chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí? 
-----------------------------Hết---------------------------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	C
	B
	D
	A
	D
	C
	A
	A
	D



	Câu
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	A
	C
	D
	C
	C



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	e
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	e

	Đáp án
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	S
	Đ
	Đ



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	a
	b
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	98.6
	373
	220
	44
	899
	78
	0
	4
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	D
	A
	B
	D
	D



	Câu
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	A
	C
	D
	C
	A
	A
	A
	C
	D



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	e
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	e

	Đáp án
	S
	S
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	a
	b
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	97.7
	373
	200
	40
	899
	78
	0
	4
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	BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024-2025
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6


A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Mạch kiến thức
	Năng lực
	Cấp độ tư duy
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	Phần I
	Phần II
	Phần III
	

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1. Nhận thức KHTN chung
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2. Chất và sự biến đổi của chất
	1. Nhận thức khoa học
	4
	4
	
	2
	6
	
	4
	
	
	20

	
	2. Tìm hiểu thế giới tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3. Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
	
	
	3
	
	
	
	
	
	4
	7

	3. Vật sống
	1. Nhận thức khoa học
	2
	1
	
	3
	1
	
	
	
	4
	11

	
	2. Tìm hiểu thế giới tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3. Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	Tổng lệnh hỏi
	7
	5
	4
	5
	7
	0
	4
	0
	8
	40



B. BẢN ĐẶC TẢ
	Mạch kiến thức
	Các năng lực cần kiểm tra, đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng lệnh hỏi

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1. Nhận thức KHTN chung 
	- Nêu được khái niệm Khoa học tự nhiên.
- Trình bày được vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống.
- Phân biệt được các lĩnh vực Khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu.

	1
	
	
	1

	2. Chất và sự biến đổi của chất 
	2.1 Chất - Các thể (trạng thái) của chất
Nhận thức khoa học 
- Nêu được sự đa dạng của chất (chất có ở xung quanh chúng ta, trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh...).
- Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể (rắn; lỏng; khí) thông qua quan sát.
- Đưa ra được một số ví dụ về một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất.
- Nêu được một số tính chất của chất (tính chất vật lí, tính chất hoá học).
- Nêu được khái niệm về sự nóng chảy; sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, đông đặc.
- Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể (trạng thái): nóng chảy, đông đặc; bay hơi, ngưng tụ; sôi.
Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
- Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể (trạng thái) của chất.
Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
- Vận dụng kiến thức về các thể của chất và sự chuyển thể để giải thích một số hiện tượng thực tế.
	1
	
	
	1

	
	2.2 Oxygen (oxi) và không khí
Nhận thức khoa học 
- Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan, ...).
- Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt nhiên liệu.
- Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide (cacbon đioxit), khí hiếm, hơi nước).
- Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.
- Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.
Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
- Tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí.
Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.
- Tính thể tích không khí và thể tích khí oxygen 
- Cách dập tắt đám cháy
- Phân biệt, nhận biết khí oxygen dựa theo tính chất hoá học.
	
	
	1
	1

	
	2.3 Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng
Nhận thức khoa học 
- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như:
+ Một số vật liệu (kim loại, nhựa, gỗ, cao su, gốm, thuỷ tinh, ...);
+ Một số nhiên liệu (than, gas, xăng dầu, ...); sơ lược về an ninh năng lượng;
+ Một số nguyên liệu (quặng, đá vôi, ...);
+ Một số lương thực – thực phẩm.
Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
- Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất (tính cứng, khả năng bị ăn mòn, bị gỉ, chịu nhiệt, ...) của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng.
- Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm.
Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
- Nêu được cách sử dụng một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.
	8
	8
	
	16

	
	2.4 Chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch 
Nhận thức khoa học 
- Nêu được khái niệm hỗn hợp, chất tinh khiết.
- Thực hiện được thí nghiệm để biết dung môi, dung dịch là gì; phân biệt được dung môi và dung dịch.
- Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất.
- Quan sát một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền phù, nhũ tương.
- Nhận ra được một số khí cũng có thể hoà tan trong nước để tạo thành một dung dịch; các chất rắn hoà tan và không hoà tan trong nước.
- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hoà tan trong nước.
Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
- Vận dụng kiến thức học để giải thích một số hiện tượng trong thực tế.
	1
	1
	5
	7

	
	2.5 Tách chất ra khỏi hỗn hợp
Nhận thức khoa học 
- Trình bày được một số cách đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các cách tách đó.
- Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc, cô cạn, chiết.
- Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của một số chất thông thường với phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn.
Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
- Vận dụng kiến thức học để giải thích một số hiện tượng trong thực tế.
	
	1
	1
	2

	3. Vật sống
	Tế bào – đơn vị cơ sở của sự sống
Nhận thức khoa học 
- Nêu được khái niệm tế bào, chức năng của tế bào.
- Nêu được hình dạng và kích thước của một số loại tế bào.
- Trình bày được cấu tạo tế bào và chức năng mỗi thành phần (ba thành phần chính:
màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào); nhận biết được lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh.
- Nhận biết được tế bào là đơn vị cấu trúc của sự sống.
- Phân biệt được tế bào động vật, tế bào thực vật; tế bào nhân thực, tế bào nhân sơ thông qua quan sát hình ảnh.
- Dựa vào sơ đồ, nhận biết được sự lớn lên và sinh sản của tế bào (từ 1 tế bào → 2 tế bào → 4 tế bào... → n tế bào).
- Nêu được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào.
Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
- Thực hành quan sát tế bào lớn bằng mắt thường và tế bào nhỏ dưới kính lúp và kính hiển vi quang học.
Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
- Tính toán số tế bào con được sinh ra hay xác định số lần phân bào.

	5
	2
	5
	12

	
	Tổng lệnh hỏi
	16
	12
	12
	40
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1: Em đang đun nước, sau một thời gian thấy tiếng nước reo và mặt nước sủi lăn tăn, nước bắt đầu sôi. Vậy hiện tượng nước sôi liên quan tới lĩnh vực khoa học nào?
A. Hóa học.      B. Vật lí học.          C. Sinh học.                   D. Hóa học và sinh học.
Câu 2: Điều nào sau đây không đúng?
 A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng.
 B. Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.
 C. Sự ngưng tụ là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
 D. Sự sôi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.
Câu 3: Mô hình 3R có nghĩa là gì?
A. Sử dụng vật liệu có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
B. Sử dụng vật liệu với mục tiêu giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng.
C. Sử dụng các vật liệu ít gây ô nhiễm môi trường.
D. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hình thức phù hợp.
Câu 4: Vật liệu nào sau đây không thể tái chế?
A. Thuỷ tinh.	B. Thép xây dựng.	C. Nhựa composite.         D. Xi măng.
Câu 5: Gạo sẽ cung cấp chất dinh dưỡng nào nhiều nhất cho cơ thể?
A. Carbohydrate (chất đường, bột).	B. Protein (chất đạm).
C. Lipid (chất béo).	D. Vtamin và khoáng chất.
Câu 6: Vitamin tốt cho mắt là
A.Vitamin A.     	  B. Vitamin D.                  C. Vitamin K.                  D. Vitamin B.
Câu 7: Việc làm nào sau đây là quá trình tách chất dựa theo sự khác nhau về kích thước hạt?
A. Giặt giẻ lau bảng bằng nước từ vòi nước.
B. Dùng nam châm hút bột sắt từ hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh.
C. Lọc nước bị vẩn đục bằng giấy lọc.
D. Ngâm quả dâu với đường để lấy nước dâu.
Câu 8: Đơn vị cấu tạo nên cơ thể sống gọi là gì?
A. Mô.           	B. Tế bào.         	C. Biểu bì.         	D. Bào quan.
Câu 9: Hai chất không thể hòa tan với nhau tạo thành dung dịch là:
A. Nước và đường.	B. Dầu ăn và xăng.
C. Rượu và nước.	D. Dầu ăn và cát.
Câu 10: Dung dịch là hỗn hợp:
A. Của chất rắn trong chất lỏng.	B. Của chất khí trong chất lỏng.
C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi.	D. Đồng nhất của dung môi và chất tan.
Câu 11: Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide, em nên lựa chọn cách nào dưới đây?
A. Quan sát màu sắc của 2 khí đó.		
B. Ngửi mùi của 2 khí đó.
C. Oxygen duy trì sự sống và sự chảy.
D. Dẫn từng khí vào cây nến đang cháy, khí nào làm nến cháy tiếp thì đó là Oxygen, khí làm tắt nến là carbon dioxide.
Câu 12: Ở nông thôn, để tách thóc lép ra khỏi thóc, người dân thường đổ thóc rơi trước một cái quạt gió. Những hạt thóc lép sẽ bị gió thổi bay ra, đó là do thóc lép có
A. Khối lượng nhẹ hơn.                        	B. Kích thước hạt nhỏ hơn.
C. Tốc độ rơi lớn hơn.                         	D. Lớp vỏ trấu dễ tróc hơn.
Câu 13: Khí nitrogen và khí oxygen là hai thành phần chính của không khí. Trong kĩ thuật, người ta có thể hạ thấp nhiệt độ xuống dưới – 196oC để hóa lỏng không khí, sau đó nâng nhiệt độ đến dưới -183 oC. Khi đó, nitrogen bay ra và còn lại là oxygen dạng lỏng. Phương pháp tách khí nitrogen và khí oxygen ra khỏi không khí như trên được gọi là
A. Phương pháp lọc.	B. Phương pháp chiết.
C. Phương pháp cô cạn.	D. Phương pháp chưng phân đoạn.
Câu 14: Quan sát tế bào bên và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào?
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A. Màng tế bào.              B. Chất tế bào.             C. Nhân tế bào.            D. Vùng nhân.
Câu 15: Quá trình nào sau đây xảy ra nhờ sự sinh trưởng và sinh sản của tế bào?
A. Quả bóng to lên khi được bơm hơi.
B. Quả táo trên cây to lên sau nhiều ngày đậu quả.
C. Áo phao phồng lên sau khi lấy ra khỏi túi hút chân không.
D. Gấu bông phồng lên sau khi được nhồi thêm bông.
Câu 16: Vì sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của sự sống?
A. Nó có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản.
B. Nó có đầy đủ hết các loại bào quan cần thiết.
C. Nó có nhiều hình dạng khác nhau để thích nghi với các chức năng khác nhau.
D. Nó có nhiều kích thước khác nhau để đảm nhiệm các vai trò khác nhau.
Phần II: Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a, Các loại tế bào đều có hình đa giác. 
b, Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ đơn vị cơ bản là tế bào. 
c, Hầu hết các tế bào có thể quan sát được bằng mắt thường. 
d, Lớp biểu bì vảy hành được cấu tạo từ tế bào còn lá hành thì không. 
Câu 2: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a, Nhiên liệu được phân chia thành: nhiên liệu ở dạng rắn và lỏng. 
b, Than đá, củi, than mỡ, than cốc,…là các nhiên liệu ở dạng rắn. 
c, Nhiên liệu là những chất không cháy được. 
d, Trong mỏ dầu thì lớp dầu mỏ ở giữa là vì dầu mỏ nhẹ hơn nước và không tan trong nước nhưng lại nặng hơn khí mỏ dầu. 
Câu 3: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a, Cao su được sử dụng làm lốp xe vì dễ cháy, không dẫn điện và nhiệt.
b, Gốm, sứ được làm bát, đĩa ăn uống là vì dẫn nhiệt tốt, không bị ăn mòn.
c, Các dụng cụ thí nghiệm thường làm bằng thuỷ tinh vì trong suốt dễ quan sát, dễ bị ăn mòn.
d, Cần phân loại rác thải để thuận tiện cho việc tái chế, góp phần bảo vệ môi trường.
Phần III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1: Cho một số loại lương thực, thực phẩm sau: lúa mì, khoai lang, mía, đậu xanh, sữa, bơ, rau muống, thịt bò, cá, trứng, bưởi, mít, ngô, mỡ lợn. 
a, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng carbohydrate là chủ yếu?
b, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng protein là chủ yếu?
c, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng lipid là chủ yếu?
d, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng vitamin và khoáng chất là chủ yếu?
Câu 2: Từ một tế bào trưởng thành ban đầu, sau một lần phân bào sẽ tạo ra 2 tế bào con. Hãy cho biết:
a, Một tế bào sau khi trải qua 3 lần phân bào liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?
b, Một tế bào sau khi trải qua 6 lần phân bào liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?
c, Một tế bào ban đầu, cần trải qua bao nhiêu lần phân bào thì tạo ra 32 tế bào con?
d, Một tế bào ban đầu, cần trải qua bao nhiêu lần phân bào thì tạo ra 128 tế bào con?
Câu 3: Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a, Pha 10g muối vào 60g nước, khuấy đều cho muối tan hết. Dung dịch thu được có khối lượng là bao nhiêu gam?
b, Ở 25oC, để thu được 100g dung dịch nước muối ta cần lấy bao nhiêu gam muối vào 85g nước?
c, Ở 25oC, pha 12g muối vào 30g nước, khuấy kĩ còn 1,2g chưa tan. Dung dịch thu được có khối lượng là bao nhiêu?
d, Ở 25oC, 100g nước hòa tan tối đa 36g muối ăn. Cho một cốc chứa 50g nước. Lấy thìa xúc 25g muối ăn cho vào cốc và khuấy đều thật kĩ. Dung dịch nước muối thu được có khối lượng là bao nhiêu?
--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1: Trong số các câu sau, câu nào đúng nhất khi nói về khoa học hoá học?
A. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất vật lí của chất.
B. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất hoá học của chất.
C. Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng. 
D. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất và ứng dụng của chất. 
Câu 2: Hãy chỉ ra đâu là chất, đâu là vật thể trong câu sau: Lưỡi dao được làm bằng sắt, cán dao được làm bằng nhựa.
A.Từ chỉ vật thể là : lưỡi dao, cán dao ; từ chỉ chất là : sắt, nhựa.
B.Từ chỉ vật thể là : lưỡi dao, sắt ; từ chỉ chất là : cán dao, nhựa.
C.Từ chỉ vật thể là : sắt, cán dao ; từ chỉ chất là : lưỡi dao, nhựa.
D.Từ chỉ vật thể là : sắt, nhựa ; từ chỉ chất là : lưỡi dao, cán dao.
Câu 3: Khi một can xăng do bất cẩn bị bốc cháy ở một bãi đất trống thì chọn giải pháp chữa cháy nào được cho dưới đây là phù hợp nhất?
A. Phun nước.					
B. Dùng chiếc chăn khô trùm vào. 
C. Dùng bình chữa cháy gia đình để phun vào.	
D. Dùng cát ẩm đổ trùm lên.
Câu 4: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào dẫn điện tốt? 
A. Thuỷ tinh.	B. Gốm.	              C. Kim loại.	          D. Cao su.  
Câu 5: Vì sao xoong, nồi, ấm đun thường được làm bằng nhôm? Chọn câu trả lời đúng nhất.
A. Nhôm có ánh kim, phản xạ ánh sáng.	B. Nhôm có tính dẻo.
C. Nhôm tỏa nhiều nhiệt.	D. Nhôm dẫn nhiệt tốt.
Câu 6: Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất?
A. Gạo.		   B. Rau xanh.	         C.Thịt.	              D. Gạo và rau xanh.
Câu 7: Nước giếng khoan thường lẫn nhiều tạp chất. Để tách bỏ tạp chất, người dân cho nước giếng khoan vào bể lọc, đáy bể lót các lớp cát mịn, sỏi và than hoạt tính. Nước chảy qua các lớp này sẽ trong hơn. Nhận định nào sau đây là không đúng?
A. Lớp cát mịn có tác dụng giữ các hạt đất, cát ở lại.
B. Lớp sỏi làm cho nước có vị ngọt.
C. Lớp than hoạt tính có tác dụng giữ lại các chất hữu cơ, vi khuẩn.
D. Sau một thời gian sử dụng, ta phải thau rửa các lớp đáy bể lọc.
Câu 8: Muốn hoà tan được nhiều muối ăn vào nước, ta không nên sử dụng phương pháp nào dưới đây?
A. Nghiền nhỏ muối ăn.	B. Đun nóng nước.
C. Vừa cho muối ăn vào nước vừa khuấy đều.	D. Bỏ thêm đá lạnh vào.
Câu 9: Khi hòa tan dầu ăn trong cốc xăng thì xăng đóng vai trò gì?
A. Chất tan.		B. Dung môi.	    C. Chất bão hòa.	        D. Chất chưa bão hòa.
Câu 10: Chất tan tồn tại ở dạng
A. Chất rắn.		B. Chất lỏng.	           C. Chất khí.	         D. Chất rắn, lỏng, khí.
Câu 11: Bệnh bướu cổ là do thiếu chất khoáng gì?
A. Iodine (iot).                                                   	B. Calcium (canxi).
C. Zinc (kẽm).                                                    	C. Phosphorus (photpho).
Câu 12: Rượu etylic (cồn) sôi ở 78,3oC nước sôi ở 100oC. Muốn tách rượu ra khỏi hỗn hợp rượu và nước có thể dùng cách nào trong số các cách cho dưới đây?
A. Lọc.	B. Chiết.
C. Chưng cất ở nhiệt độ khoảng 80oC.	D. Không tách được.
Câu 13: Thành phần nào dưới đây không thuộc thành phần cấu tạo chính của tế bào?
A. Màng tế bào.                                                  	B. Tế bào chất.
C. Thành tế bào.                                                 	D. Nhân/vùng nhân.
Câu 14: Quan sát tế bào bên và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào.
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A. Màng tế bào.               B. Chất tế bào.            C. Nhân tế bào.             D. Vùng nhân.
Câu 15: Khi tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định sẽ tiến hành quá trình nào?
A. Sinh trưởng.                B. Sinh sản.                C. Thay thế.                   D. Chết.
Câu 16: Quá trình nào sau đây xảy ra nhờ sự sinh trưởng và sinh sản của tế bào?
A. Quả bóng to lên khi được bơm hơi.
B. Quả táo trên cây to lên sau nhiều ngày đậu quả.
C. Áo phao phồng lên sau khi lấy ra khỏi túi hút chân không.
D. Gấu bông phồng lên sau khi được nhồi thêm bông.
Phần II: Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a, Cao su được sử dụng làm lốp xe vì có tính đàn hồi, không dẫn điện và nhiệt.
b, Gốm, sứ được làm bát, đĩa ăn uống là vì dẫn nhiệt kém, không bị ăn mòn.
c, Các dụng cụ thí nghiệm thường làm bằng thuỷ tinh vì trong suốt dễ quan sát, dễ bị ăn mòn.
d, Cần phân loại rác thải để thuận tiện cho việc tái chế, góp phần bảo vệ môi trường.
Câu 2: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a, Nước là dung môi của dầu ăn. 
b, Nước đường không phải là dung dịch. 
c, Nếu muốn đường tan nhanh hơn thì nên sử dụng nước lạnh. 
d, Khi trời nóng, cá thường ngoi lên trên mặt nước để hô hấp là do chất khí (oxygen) tan ít hơn vào nước khi nhiệt độ tăng. 
Câu 3: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a, Các loại tế bào đều có hình đa giác. 
b, Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ đơn vị cơ bản là tế bào. 
c, Hầu hết các tế bào có thể quan sát được bằng mắt thường. 
d, Lớp biểu bì vảy hành được cấu tạo từ tế bào còn lá hành thì không. 
Phần III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
[bookmark: _Hlk183719715]Câu 1: Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a, Pha 10g muối vào 50g nước, khuấy đều cho muối tan hết. Dung dịch thu được có khối lượng là bao nhiêu?
b, Ở 25oC, để thu được 100g dung dịch nước muối ta cần lấy bao nhiêu gam muối vào 90g nước?
c, Ở 25oC, pha 15g muối vào 40g nước, khuấy kĩ còn 0,6g chưa tan. Dung dịch thu được có khối lượng là bao nhiêu?
d, Ở 20oC, 100g nước hòa tan tối đa 36g muối ăn. Cho một cốc chứa 50g nước. Lấy thìa xúc 20g muối ăn cho vào cốc và khuấy đều thật kĩ. Dung dịch nước muối thu được có khối lượng là bao nhiêu?
Câu 2: Cho một số loại lương thực, thực phẩm sau: gạo, khoai lang, mía, đậu đen, sữa, bơ, bông cải xanh, thịt lợn, cá, trứng, táo, cam, ngô, dầu dừa. 
a, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng carbohydrate là chủ yếu?
b, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng protein là chủ yếu?
c, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng lipid là chủ yếu?
d, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng vitamin và khoáng chất là chủ yếu?
Câu 3: Từ một tế bào trưởng thành ban đầu, sau một lần phân bào sẽ tạo ra 2 tế bào con. Hãy cho biết:
a, Một tế bào sau khi trải qua 4 lần phân bào liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?
b, Một tế bào sau khi trải qua 5 lần phân bào liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?
c, Một tế bào ban đầu, cần trải qua bao nhiêu lần phân bào thì tạo ra 64 tế bào con?
d, Một tế bào ban đầu, cần trải qua bao nhiêu lần phân bào thì tạo ra 256 tế bào con?
--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1: Việc làm nào sau đây là quá trình tách chất dựa theo sự khác nhau về kích thước hạt?
A. Giặt giẻ lau bảng bằng nước từ vòi nước.
B. Dùng nam châm hút bột sắt từ hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh.
C. Lọc nước bị vẩn đục bằng giấy lọc.
D. Ngâm quả dâu với đường để lấy nước dâu.
Câu 2: Quá trình nào sau đây xảy ra nhờ sự sinh trưởng và sinh sản của tế bào?
A. Quả bóng to lên khi được bơm hơi.
B. Quả táo trên cây to lên sau nhiều ngày đậu quả.
C. Áo phao phồng lên sau khi lấy ra khỏi túi hút chân không.
D. Gấu bông phồng lên sau khi được nhồi thêm bông.
Câu 3: Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide, em nên lựa chọn cách nào dưới đây?
A. Quan sát màu sắc của 2 khí đó.		
B. Ngửi mùi của 2 khí đó.
C. Oxygen duy trì sự sống và sự chảy.
D. Dẫn từng khí vào cây nến đang cháy, khí nào làm nến cháy tiếp thì đó là Oxygen, khí làm tắt nến là carbon dioxide.
Câu 4: Khí nitrogen và khí oxygen là hai thành phần chính của không khí. Trong kĩ thuật, người ta có thể hạ thấp nhiệt độ xuống dưới – 196oC để hóa lỏng không khí, sau đó nâng nhiệt độ đến dưới -183 oC. Khi đó, nitrogen bay ra và còn lại là oxygen dạng lỏng. Phương pháp tách khí nitrogen và khí oxygen ra khỏi không khí như trên được gọi là
A. phương pháp lọc.	B. phương pháp chiết.
C. phương pháp cô cạn.	D. phương pháp chưng phân đoạn.
Câu 5: Vật liệu nào sau đây không thể tái chế?
A. Thuỷ tinh.             B. Thép xây dựng.	      C. Nhựa composite	  D. Xi măng.
Câu 6: Hai chất không thể hòa tan với nhau tạo thành dung dịch là
A. Nước và đường.	B. Dầu ăn và xăng.
C. Rượu và nước.	D. Dầu ăn và cát.
Câu 7: Quan sát tế bào bên và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào.
[image: Bài tập trắc nghiệm Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức]
A. Màng tế bào.              B. Chất tế bào.             C. Nhân tế bào.             D. Vùng nhân.
Câu 8: Ở nông thôn, để tách thóc lép ra khỏi thóc, người dân thường đổ thóc rơi trước một cái quạt gió. Những hạt thóc lép sẽ bị gió thổi bay ra, đó là do thóc lép có
A. Khối lượng nhẹ hơn.                             	B. Kích thước hạt nhỏ hơn.
C. Tốc độ rơi lớn hơn.                                     	D. Lớp vỏ trấu dễ tróc hơn.
Câu 9: Vitamin tốt cho mắt là
A.Vitamin D.                  B. Vitamin K.              C. Vitamin A.               D. Vitamin B.
Câu 10: Mô hình 3R có nghĩa là gì?
A. Sử dụng vật liệu có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
B. Sử dụng các vật liệu ít gây ô nhiễm môi trường.
C. Sử dụng vật liệu với mục tiêu giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng.
D. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hình thức phù hợp.
Câu 11: Em đang đun nước, sau một thời gian thấy tiếng nước reo và mặt nước sủi lăn tăn, nước bắt đầu sôi. Vậy hiện tượng nước sôi liên quan tới lĩnh vực khoa học nào?
A. Hóa học.             B. Vật lí học.               C. Sinh học.               D. Hóa học và sinh học.
Câu 12: Đơn vị cấu tạo nên cơ thể sống gọi là gì?
A. Mô.                    B. Tế bào.                     C. Biểu bì.                    D. Bào quan.
Câu 13: Dung dịch là hỗn hợp
A. của chất rắn trong chất lỏng.	B. của chất khí trong chất lỏng.
C. đồng nhất của chất tan và dung môi.	D. đồng nhất của dung môi và chất khí.
Câu 14: Quả cam sẽ cung cấp chất dinh dưỡng nào nhiều nhất cho cơ thể?
A. Carbohydrate (chất đường, bột).	B. Protein (chất đạm).
C. Lipid (chất béo).	D. Vtamin và khoáng chất.
Câu 15: Vì sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của sự sống?
A. Nó có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản.
B. Nó có đầy đủ hết các loại bào quan cần thiết.
C. Nó có nhiều hình dạng khác nhau để thích nghi với các chức năng khác nhau.
D. Nó có nhiều kích thước khác nhau để đảm nhiệm các vai trò khác nhau.
Câu 16: Điều nào sau đây không đúng?
A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng.
B. Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.
C. Sự ngưng tụ là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
D. Sự sôi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.
Phần II: Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a, Nhiên liệu được phân chia thành: nhiên liệu ở dạng rắn, lỏng và khí. 
b, Than đá, củi, than mỡ, than cốc,…là các nhiên liệu ở dạng rắn. 
c, Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy toả nhiều nhiệt. 
d, Trong mỏ dầu thì lớp dầu mỏ ở giữa là vì dầu mỏ nặng hơn nước và không tan trong nước nhưng lại nặng hơn khí mỏ dầu. 
Câu 2: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a, Cao su được sử dụng làm lốp xe vì dễ cháy, không dẫn điện và nhiệt.
b, Gốm, sứ được làm bát, đĩa ăn uống là vì dẫn nhiệt kém, không bị ăn mòn.
c, Các dụng cụ thí nghiệm thường làm bằng thuỷ tinh vì trong suốt dễ quan sát, khó bị ăn mòn.
d, Cần phân loại rác thải để thuận tiện cho việc tái chế, góp phần bảo vệ môi trường.
Câu 3: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a, Hầu hết các tế bào không thể quan sát được bằng mắt thường. 
b, Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ đơn vị cơ bản là tế bào. 
c, Các loại tế bào đều có hình đa giác. 
d, Lớp biểu bì vảy hành được cấu tạo từ tế bào còn lá hành thì không. 
Phần III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1: Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a, Pha 10g muối vào 55g nước, khuấy đều cho muối tan hết. Dung dịch thu được có khối lượng là bao nhiêu?
b, Ở 25oC, để thu được 100g dung dịch nước muối ta cần lấy bao nhiêu gam muối vào 80g nước?
c, Ở 25oC, pha 12g muối vào 30g nước, khuấy kĩ còn 1,2g chưa tan. Dung dịch thu được có khối lượng là bao nhiêu?
d, Ở 25oC, 100g nước hòa tan tối đa 36g muối ăn. Cho một cốc chứa 50g nước. Lấy thìa xúc 25g muối ăn cho vào cốc và khuấy đều thật kĩ. Dung dịch nước muối thu được có khối lượng là bao nhiêu?
Câu 2: Từ một tế bào trưởng thành ban đầu, sau một lần phân bào sẽ tạo ra 2 tế bào con. Hãy cho biết:
a, Một tế bào sau khi trải qua 2 lần phân bào liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?
b, Một tế bào sau khi trải qua 7 lần phân bào liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?
c, Một tế bào ban đầu, cần trải qua bao nhiêu lần phân bào thì tạo ra 64 tế bào con?
d, Một tế bào ban đầu, cần trải qua bao nhiêu lần phân bào thì tạo ra 128 tế bào con?
Câu 3: Cho một số loại lương thực, thực phẩm sau: lúa mì, khoai lang, mía, đậu xanh, sữa, bơ, rau muống, thịt bò, cá, trứng, bưởi, mít, ngô, mỡ lợn. 
a, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng carbohydrate là chủ yếu?
b, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng protein là chủ yếu?
c, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng lipid là chủ yếu?
d, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng vitamin và khoáng chất là chủ yếu?
--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1: Nước giếng khoan thường lẫn nhiều tạp chất. Để tách bỏ tạp chất, người dân cho nước giếng khoan vào bể lọc, đáy bể lót các lớp cát mịn, sỏi và than hoạt tính. Nước chảy qua các lớp này sẽ trong hơn. Nhận định nào sau đây là không đúng?
A. Lớp cát mịn có tác dụng giữ các hạt đất, cát ở lại.
B. Lớp sỏi làm cho nước có vị ngọt.
C. Lớp than hoạt tính có tác dụng hút các chất hữu cơ, vi khuẩn.
D. Sau một thời gian sử dụng, ta phải thau rửa các lớp đáy bể lọc.
Câu 2: Rượu etylic (cồn) sôi ở 78,3oC nước sôi ở 100oC. Muốn tách rượu ra khỏi hỗn hợp rượu và nước có thể dùng cách nào trong số các cách cho dưới đây?
A. Lọc.						B. Chiết.
C. Chưng cất ở nhiệt độ khoảng 80oC.		D. Không tách được.
Câu 3: Trong số các câu sau, câu nào đúng nhất khi nói về khoa học hoá học?
A. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất vật lí của chất.
B. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất hoá học của chất.
C. Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng. 
D. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất và ứng dụng của chất. 
Câu 4: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào dẫn điện tốt? 
A. Thuỷ tinh.	           B. Gốm.	              C. Kim loại.	           D. Cao su.  
Câu 5: Vì sao xoong, nồi, ấm đun thường được làm bằng nhôm? Chọn câu trả lời đúng nhất
A. Nhôm có ánh kim, phản xạ ánh sáng.	B. Nhôm có tính dẻo.
C. Nhôm tỏa nhiều nhiệt.	D. Nhôm dẫn nhiệt tốt.
Câu 6: Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất?
A. Gạo.		B. Rau xanh.	    	       C.Thịt.		   D. Gạo và rau xanh.
Câu 7: Bệnh bướu cổ là do thiếu chất khoáng gì?
A. Iodine (iot).                                                   B. Calcium (canxi).
C. Zinc (kẽm).                                                    C. Phosphorus (photpho).
Câu 8: Muốn hoà tan được nhiều muối ăn vào nước, ta không nên sử dụng phương pháp nào dưới đây?
A. Nghiền nhỏ muối ăn.	B. Đun nóng nước.
C. Vừa cho muối ăn vào nước vừa khuấy đều.	D. Bỏ thêm đá lạnh vào.
Câu 9: Khi hòa tan dầu ăn trong cốc xăng thì xăng đóng vai trò gì?
A. Chất tan.	B. Dung môi.	             C. Chất bão hòa.	    D. Chất chưa bão hòa.
Câu 10: Chất tan tồn tại ở dạng
A. Chất rắn.	B. Chất lỏng.	             C. Chất khí.	               D. Chất rắn, lỏng, khí.
Câu 11: Thành phần nào dưới đây không thuộc thành phần cấu tạo chính của tế bào?
A. Màng tế bào.                                                  B. Tế bào chất.
C. Thành tế bào.                                                 D. Nhân/vùng nhân.
Câu 12: Khi tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định sẽ tiến hành quá trình nào?
A. Sinh trưởng.                B. Sinh sản.               C. Thay thế.                   D. Chết.
Câu 13: Quan sát tế bào bên và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào.
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A. Nhân tế bào.               B. Chất tế bào.            C. Màng tế bào.            D. Vùng nhân.
Câu 14: Quá trình nào sau đây xảy ra nhờ sự sinh trưởng và sinh sản của tế bào?
A. Quả bóng to lên khi được bơm hơi.
B. Quả táo trên cây to lên sau nhiều ngày đậu quả.
C. Áo phao phồng lên sau khi lấy ra khỏi túi hút chân không.
D. Gấu bông phồng lên sau khi được nhồi thêm bông.
Câu 15: Hãy chỉ ra đâu là chất, đâu là vật thể trong câu sau:
Lưỡi dao được làm bằng sắt, cán dao được làm bằng nhựa.
A.Từ chỉ vật thể là: lưỡi dao, cán dao ; từ chỉ chất là: sắt, nhựa.
B.Từ chỉ vật thể là: lưỡi dao, sắt ; từ chỉ chất là: cán dao, nhựa.
C.Từ chỉ vật thể là: sắt, cán dao ; từ chỉ chất là: lưỡi dao, nhựa.
D.Từ chỉ vật thể là: sắt, nhựa ; từ chỉ chất là: lưỡi dao, cán dao.
Câu 16: Khi một can xăng do bất cẩn bị bốc cháy ở một bãi đất trống thì chọn giải pháp chữa cháy nào được cho dưới đây là phù hợp nhất?
A. Phun nước.					
B. Dùng chiếc chăn khô trùm vào. 
C. Dùng bình chữa cháy gia đình để phun vào.	
D. Dùng cát ẩm đổ trùm lên.
Phần II: Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a,b,c,d thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a, Các loại tế bào đều có hình đa giác. 
b, Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ đơn vị cơ bản là tế bào. 
c, Hầu hết các tế bào không thể quan sát được bằng mắt thường. 
d, Lớp biểu bì vảy hành được cấu tạo từ tế bào còn lá hành thì không. 
Câu 2: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a, Nước là dung môi của dầu ăn. 
b, Nước đường không phải là dung dịch. 
c, Nếu muốn đường tan nhanh hơn thì nên sử dụng nước nóng. 
d, Khi trời nóng, cá thường ngoi lên trên mặt nước để hô hấp là do chất khí (oxygen) tan ít hơn vào nước khi nhiệt độ tăng. 
Câu 3: Hãy cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a, Cao su được sử dụng làm lốp xe vì dễ cháy, không dẫn điện và nhiệt.
b, Gốm, sứ được làm bát, đĩa ăn uống là vì dẫn nhiệt kém, không bị ăn mòn.
c, Các dụng cụ thí nghiệm thường làm bằng thuỷ tinh vì trong suốt dễ quan sát, dễ bị ăn mòn.
d, Cần phân loại rác thải để thuận tiện cho việc tái chế, góp phần bảo vệ môi trường.
Phần III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1:  Cho một số loại lương thực, thực phẩm sau: gạo, khoai lang, mía, đậu đen, sữa, bơ, bông cải xanh, thịt lợn, cá, trứng, táo, cam, ngô, dầu dừa. 
a, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng carbohydrate là chủ yếu?
b, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng protein là chủ yếu?
c, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng lipid là chủ yếu?
d, Có bao nhiêu loại lương thực, thực phẩm có hàm lượng vitamin và khoáng chất là chủ yếu?
Câu 2: Từ một tế bào trưởng thành ban đầu, sau một lần phân bào sẽ tạo ra 2 tế bào con. Hãy cho biết:
a, Một tế bào sau khi trải qua 4 lần phân bào liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?
b, Một tế bào sau khi trải qua 8 lần phân bào liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?
c, Một tế bào ban đầu, cần trải qua bao nhiêu lần phân bào thì tạo ra 64 tế bào con?
d, Một tế bào ban đầu, cần trải qua bao nhiêu lần phân bào thì tạo ra 256 tế bào con?
Câu 3: Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a, Pha 10g muối vào 70g nước, khuấy đều cho muối tan hết. Dung dịch thu được có khối lượng là bao nhiêu?
b, Ở 25oC, để thu được 100g dung dịch nước muối ta cần lấy bao nhiêu gam muối vào 75g nước?
c, Ở 25oC, pha 15g muối vào 40g nước, khuấy kĩ còn 0,6g chưa tan. Dung dịch thu được có khối lượng là bao nhiêu?
d, Ở 20oC, 100g nước hòa tan tối đa 36g muối ăn. Cho một cốc chứa 50g nước. Lấy thìa xúc 25g muối ăn cho vào cốc và khuấy đều thật kĩ. Dung dịch nước muối thu được có khối lượng là bao nhiêu?
--------------------HẾT--------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
Mã đề: 001

	       ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	B
	D
	A
	A
	C
	B



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	D
	D
	A
	D
	D
	B
	A



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	S
	Đ



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	70
	15
	40,8
	68
	5
	4
	2
	3
	8
	64
	5
	7





	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
Mã đề: 002

	       ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	D
	C
	D
	C
	B
	D



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	C
	C
	B
	B



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	S



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	5
	4
	2
	3
	16
	32
	6
	8
	60
	10
	54,4
	68





	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
Mã đề: 003

	       ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	D
	D
	D
	D
	D
	A



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	C
	B
	B
	C
	D
	A
	C



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	65
	20
	40,8
	68
	4
	128
	6
	7
	5
	4
	2
	3





	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
Mã đề: 004

	       ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	C
	C
	D
	C
	A
	D



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	A
	B
	A
	D



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2
	3

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	5
	4
	2
	3
	16
	256
	6
	8
	80
	25
	54,4
	68
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	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC

	MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6



A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng 
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	

Chủ đề 1:
Nguyên sinh vật
	- Đa dạng nguyên sinh vật.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2.5

	
	
	-  Vai trò của nguyên sinh vật.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2.5

	
	
	- Thực hành quan sát nguyên sinh vật.
	
	
	
	
	1
	
	1 ý
	
	
	
	
	
	1 ý
	1
	
	12.5

	2
	Chủ đề 2:
Nấm


	- Đa dạng nấm.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	5

	
	
	- Vai trò của nấm.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2
	12.5

	
	
	- Thực hành quan sát các loại nấm.
	
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	2.5

	3
	Chủ đề 3:
Thực vật
	- Đa dạng thực vật.
	
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	2.5

	
	
	- Các nhóm thực vật.
	1
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	1
	
	
	2+1 ý
	
	
	15

	
	
	- Vai trò của thực vật.
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2.5

	4
	Chủ đề 4:
Động vật
	- Đa dạng động vật.
	
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	2.5

	
	
	- Các nhóm động vật.
	1
	1
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	
	
	1
	1+1 ý
	
	7.5

	
	
	- Vai trò của động vật
	
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	2.5

	
	
	- Tác hại của động vật.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2.5

	
	
	- Thực hành quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	10

	5
	Chủ đề 5
Đa dạng sinh học
	- Đa dạng sinh học là gì?
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2.5

	
	
	- Vai trò của đa dạng sinh học.
	
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	2.5

	
	
	- Bảo vệ đa dạng sinh học.
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	12.5

	Tổng số câu
	5
	3
	4
	
	1
	1
	1 + 3 ý
	1 ý
	
	1
	1
	1
	6+7 ý
	5+1 ý
	6
	19

	Tổng số điểm
	3
	2
	2
	3
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ phần trăm
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100



B. 
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Nội dung 
	Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề
Nguyên sinh vât
	- Đa dạng nguyên sinh vật.
- Vai trò của nguyên sinh vật.
- Thực hành quan sát nguyên sinh vật.
	Biết:
- Dựa vào hình thái nhận biết được một số đại diện của nguyên sinh vật trong tự nhiên (trùng roi, trùng giày…). 
- Nêu được các bước trùng biến hình bắt mồi.
	1
NL1
	
	
	
	
	
	1 ý
NL1
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
-Giải thích được các bước tiến hành thí nghiệm quan sát nguyên sinh vật.
	
	
	
	
	1
NL2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
Vận dụng để giải thích 1 số hiện tượng trong đời sống.
	
	
	1
NL2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề
Nấm
	- Đa dạng nấm
- Vai trò của nấm
- Thực hành quan sát các loại nấm.
	Biết: 
- Nêu được đặc điểm chung của nấm.
- Nêu được các bước tiến hành thí nghiệm quan sát nấm
	1
NL1 
	
	
	
	
	
	1 ý
NL2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
- Giải thích được các đặc điểm của Nấm
	
	1
NL3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
-Ứng dụng của 1 số nấm trong thực tiễn.
- Tính toán được số lãi khi nuôi trồng nấm.
	
	
	1
NL 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
NL3

	3
	Chủ đề
Thực vật
	- Đa dạng thực vật.
- Các nhóm thực vật.
- Vai trò của thực vật.

	Biết:
- Nhận biết được các nhóm thực vật: Rêu, Dương xỉ, hạt trần, hạt kín thông qua tranh ảnh và mẫu vật, đặc điểm của các nhóm.
	1
NL1
	
	
	
	
	
	2 ý
NL1
	
	
	1
NL 1
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
- Giải thích được vai trò của thực vật.
	
	1
NL3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chủ đề
Động vật
	- Đa dạng động vật.
- Các nhóm động vật.
- Vai trò của động vật.
- Tác hại của động vật.
- Thực hành quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên.
	Biết:
- Nêu được sự đa dạng của động vật.
- Nhận biết được các nhóm động vật qua đặc điểm của các nhóm.
	1
NL1
	
	
	
	
	
	2 ý
NL1
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
- Giải thích được sự khác nhau của các nhóm động vật.
- Nêu được vai trò của động vật trong thực tiễn.
- Giải thích đặc điểm thích nghi của 1 số động vật
	
	1
NL 3
	
	
	
	
	
	1 ý
NL 3
	
	
	1
NL 1
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Liên hệ thực tiễn, đề xuất biện pháp bảo vệ.
	
	
	1
NL2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chủ đề
Đa dạng sinh học
	- Đa dạng sinh học là gì?
- Vai trò của đa dạng sinh học.
- Bảo vệ đa dạng sinh học.
	Biết:
- Nêu được đặc điểm đặc đặc trưng thể hiện sự đa dạng sinh học
- Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên, trong thực tiễn và cho ví dụ. 
	
1
NL1
	
	



	
	
	
	
1 ý
NL3
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Tìm được nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học và hậu quả. Giải thích được lí do cần bảo vệ đa dạng sinh học.
- Liên hệ thực tiễn, đề xuất được các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.
	
	
	1 NL3
	
	
	1
NL3
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	5
	3
	4
	0
	1
	1
	7 ý
	1 ý
	0
	1
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	3
	2
	2
	3

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30

	Quy ước:  NL1: Năng lực nhận biết KHTN; NL2:  Năng lực tìm hiểu KHTN;  NL3: Năng lực vận dụng, sáng tạo
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[image: KHTN 6, trùng roi]Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1. Nguyên sinh vật trong hình ảnh sau đây là:
A. Trùng roi xanh. 			B. Trùng sốt rét. 	
C. Trùng biến hình. 			D. Tảo lục đơn bào.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về nấm?
A. Nấm là sinh vật dị dưỡng.
B. Nấm là sinh vật nhân thực.
C. Thành tế bào nấm được cấu tạo bằng chất chitin.
D. Tế bào nấm có chứa lục lạp.
Câu 3. Đặc điểm nào chỉ có ở thực vật Hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác?
A. Sống chủ yếu ở cạn. 			B. Sinh sản bằng hạt.
C. Thân có mạch dẫn. 				D. Có hoa và quả.
Câu 4. Động vật có xương sống bao gồm:
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú.
B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú.
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
Câu 5. Đa dạng sinh học biểu hiện rõ nhất ở:
A. Môi trường sống. 				B. Sự thích nghi của sinh vật.
C. Số lượng loài sinh vật.			D. Số lượng cá thể trong loài.
Câu 6. Vì sao nấm không được xếp vào giới Thực vật?
A. Là sinh vật nhân thực.	         
B. Hình thái và môi trường sống đa dạng.
C.	Không có khả năng tự dưỡng.		
D. Cơ thể đa bào.
Câu 7. Vì sao nói thực vật có vai trò bảo vệ đất và nguồn nước?
A. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh giữ đất, cản dòng chảy do mưa lớn gây ra, một phần nước mưa thấm dần xuống các lớp đất tạo thành nươc ngầm. 
B. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.
C. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh.
D. Tán lá cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.
Câu 8. Vì sao đẻ con được xem là hình thức sinh sản hoàn chỉnh hơn so với đẻ trứng?
A. Con non được phát triển trong thời gian ngắn hơn.
B. Nhiệt độ trong cơ thể mẹ ấm hơn.
C. Con non sinh ra được bố mẹ chăm sóc tốt hơn.
D. Con non được phát triển trong cơ thể mẹ nên an toàn hơn.
Câu 9. Ốc sên và ốc bươu là những loài gây hại cho cây trồng. Việc làm nào sau đây giúp hạn chế sự phá hoại của các động vật này?
A. Trồng xen canh các loại cây có mùi hăng như tỏi, ớt,... xua đuổi ốc sên và ốc bươu. 
B. Thả thêm ốc sên và ốc bươu để chúng cạnh tranh thức ăn và tự giảm số lượng.
C. Bón phân hóa học với lượng gấp đôi để hạn chế sự phát triển của ốc sên và ốc bươu.
D. Tưới cây bằng nước nóng để tiêu diệt ốc sên và ốc bươu.
Câu 10. Trong kĩ thuật chuẩn bị ao nuôi thủy sản, người nuôi thường tiến hành gây màu nước ao. Màu nước ao nuôi lí tưởng là xanh lơ (xanh nõn chuối), xuất hiện do sự phát triển của tảo lục đơn bào trong nước. Người nuôi thủy sản luôn gây và cố gắng duy trì màu nước này trong suốt vụ nuôi nhằm mục đích gì?
A. Tiêu diệt các loài vi khuẩn gây bệnh cho thủy sản.
B. Tăng lượng oxygen hòa tan trong nước.
C. Tăng nhiệt độ của nước ao.
D. Giảm tốc độ bay hơi của nước ao.
Câu 11. Để bảo vệ mùa màng và tăng năng suất cây trồng, người nông dân phải diệt sâu hại ở giai đoạn nào sau đây?
A. Trứng. 					B. Sâu bướm (ấu trùng).	 
C. Bướm trưởng thành. 	   		D. Nhộng.
Câu 12. Quá trình chế biến rượu vang cần sinh vật nào sau đây là chủ yếu?
A.	Virus.		B. Vi khuẩn. 		C. Nguyên sinh vật.       	D. Nấm men. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. 
Câu 1. Ở các vùng ven biển, mức độ sóng đánh vào bờ sẽ ảnh hưởng đến mức độ xói mòn của đất. Thực hiện đánh giá mức độ sóng đánh ở hai vùng A và B thu được kết quả như trong hình sau đây.
[image: KHTN 6, mức độ sóng đánh vào bờ sẽ ảnh hưởng đến mức độ xói mòn của đất][image: KHTN 6, mức độ sóng đánh vào bờ sẽ ảnh hưởng đến mức độ xói mòn của đất]
a. Sóng đánh càng mạnh thì mức độ xói mòn càng cao.
b. Rừng ngập mặn là môi trường sống chủ yếu của các loài động vật có xương sống.
c. Sau một thời gian, mức độ xói mòn của đất ở vùng A sẽ cao hơn vùng B.
d. Hệ thống rừng ngập mặn ở vùng A giúp giảm mức độ sóng đánh vào bờ.
Câu 2. Trước khi tiến hành quan sát nguyên sinh vật dưới kính hiển vi, người ta thường phải chuẩn bị mẫu vật bằng cách: Lấy nước ao, hồ ở những chỗ đọng, có ánh sáng rọi tới, cho vào một lọ thủy tinh rộng miệng có đựng rơm, rạ, cỏ khô cắt nhỏ; đặt lọ ở chỗ có ánh sáng trong một thời gian.
a. Nếu như không có nước ao, hồ, chúng ta có thể thay thế bằng nước máy.
b. Ánh sáng giúp các tảo và trùng roi trong nước ao thực hiện quá trình quang hợp.
c. Việc cho rơm, rạ cắt nhỏ vào  để hạn chế sự di chuyển của nguyên sinh vật.
d. Quá trình chuẩn bị mẫu vật cần cần diễn ra trong một khoảng thời gian để nguyên sinh vật có đủ thời gian sinh sản tạo ra nhiều cá thể giúp ta dễ dàng quan sát thấy chúng.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1: Trả lời các câu hỏi sau:
a. Cho các loài động vật sau: Cá đuối, cá chép, cá mè, cá voi, lươn, cá mập. Có bao nhiêu loài thuộc lớp Cá sụn?
b. Cho các loài thực vật sau: Na, cà chua, cam, rau bợ (cỏ bợ), khoai tây, bèo ong. Có bao nhiêu loài thực vật có hoa?
c. Cho các cơ quan sau: Rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt. Có bao nhiêu cơ quan xuất hiện ở thực vật thuộc nhóm Rêu?
d. Cho các loài động vật sau: Cá chép, thằn lằn, thỏ, hươu cao cổ, chim bồ câu, chuột túi, đà điểu, cá voi. Có bao nhiêu loài động vật đẻ con?
Câu 2: Trả lời các câu hỏi sau:
a. Khi quan sát nấm mốc dưới kính hiển vi, người ta phải thực hiện các thao tác sau, viết liền các số tương ứng với 4 bước theo đúng thứ tự tiến hành thí nghiệm.
1. Nhỏ 1 - 2 giọt nước cất lên đám mốc trên lam kính.
2. Dùng panh gắp một đám mốc nhỏ lên lam kính.
3. Đậy lamen lên, thấm nước thừa rồi quan sát dưới kính hiển vi ở vật kính 10x và 40x.
4. Dùng kim tách nhẹ đám mốc thành các mảnh nhỏ.
b. Hoạt động bắt mồi của trùng biến hình được mô tả qua các bước sau đây, viết liền các số tương ứng với 4 bước theo đúng thứ tự hoạt động bắt mồi của trùng biến hình.
1. Hình thành không bào tiêu hóa bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa.
2. Di chuyển bằng chân giả để tiếp cận mồi.
3. Tạo ra các chân giả bao quanh mồi, dần dần khép kín để nhốt mồi vào bên trong.
4. Nhận diện mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ,…) nhờ các tín hiệu hóa học.
c. Có bao nhiêu vai trò của đa dạng sinh học đối với thực tiễn trong các vai trò sau:
1.  Cung cấp oxygen điều hòa không khí.	2. Cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm.
3. Cung cấp giống cây trồng.			4. Cung cấp nguồn vật liệu cho xây dựng.
5. Cung cấp các nguồn nhiên liệu, dược liệu,…
d. Có bao nhiêu vai trò của động vật đối với con người trong các vai trò sau:
1.  Làm thực phẩm. 				2. Làm dược liệu.
3. Làm nguyên liệu sản xuất.			4. Cải tạo đất.
5. Giải trí – Thể thao.				6. Thụ phấn cho cây và phát tán hạt cây.
7. Học tập – Nghiên cứu khoa học.		8. Bảo vệ an ninh.
PHẦN IV. Tự luận. 
Câu 1: (1 điểm) Thực vật được chia thành mấy nhóm? Hãy nêu đặc điểm của từng nhóm?
Câu 2: (1 điểm) Hai bạn đang tranh cãi nhau về san hô. Một bạn nói san hô thuộc giới Thực vật vì nó có thể nảy mầm tạo nên rất nhiều nhánh mà ta nhìn thấy như một vườn san hô. Bạn kia lại cho rằng san hô thuộc giới Động vật. Ý kiến của em là gì?
Câu 3: (1 điểm) Hiện nay, mô hình trồng nấm trong nhà đang rất phổ biến. Một người nông dân đã thực hiện mô hình trồng nấm bào ngư trong nhà, biết các chi phí đầu tư ban đầu như sau:
	- Chi phí xây dựng nhà trồng nấm:
- Chi phí làm kệ chứa phôi nấm:
- Chi phí mua 10 000 bịch phôi:
- Chi phí điện, nước cho 1 vụ nấm:
- Chi phí vận chuyển nấm:
	30 000 000 đồng
10 000 000 đồng
39 000 000 đồng
2 000 000 đồng
3 000 000 đồng


Và sau 1 vụ (4 tháng), người nông dân đó đã thu được kết quả:
	- Sản lượng nấm bào ngư thu được:
- Giá bán:
	3 000 kg
30 000 đồng/kg


Biết rằng các chi phí phải bỏ ra cho mỗi vụ nấm bao gồm mua phôi nấm, vận chuyển, điện, nước; sản lượng nấm và giá bán ổn định. Số tiền lãi thu được sau một năm trồng nấm là bao nhiêu triệu đồng?
-------------HẾT---------------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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[image: KHTN 6, trùng giày]Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1. Nguyên sinh vật trong hình ảnh sau đây là:
A. Trùng roi xanh. 			B. Trùng sốt rét. 	
C. Trùng biến hình. 			D. Trùng giày.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về nấm?
A. Nấm là sinh vật tự dưỡng.
B. Nấm là sinh vật nhân thực.
C. Thành tế bào nấm được cấu tạo bằng chất chitin.
D. Tế bào nấm không có lục lạp.
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây chỉ ở thực vật Hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác?
A. Có hoa và quả. 				B. Sinh sản bằng hạt.
C. Thân có mạch dẫn. 				D. Sống chủ yếu ở cạn.
Câu 4. Động vật có xương sống bao gồm:
A. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú.
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú.
D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
Câu 5. Đa dạng sinh học biểu hiện rõ nhất ở:
A. Môi trường sống. 				B. Sự thích nghi của sinh vật.
C. Số lượng loài sinh vật.			D. Số lượng cá thể trong loài.	
Câu 6. Vì sao nấm không được xếp vào giới Thực vật?
A.	Là sinh vật nhân thực.		
B. Hình thái và môi trường sống đa dạng.
C. Không có khả năng tự dưỡng.			
D. Cơ thể đa bào.
Câu 7. Vì sao nói thực vật có vai trò bảo vệ đất và nguồn nước?
A. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh giữ đất, cản dòng chảy do mưa lớn gây ra, một phần nước mưa thấm dần xuống các lớp đất tạo thành nươc ngầm.
B. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.
C. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh.
D. Tán lá cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.
Câu 8. Vì sao đẻ con được xem là hình thức sinh sản hoàn chỉnh hơn so với đẻ trứng?
A. Con non được phát triển trong thời gian ngắn hơn.
B. Nhiệt độ trong cơ thể mẹ ấm hơn.
C. Con non sinh ra được bố mẹ chăm sóc tốt hơn.
D. Con non được phát triển trong cơ thể mẹ nên an toàn hơn.
Câu 9. Ốc sên và ốc bươu là những loài gây hại cho cây trồng. Việc làm nào sau đây giúp hạn chế sự phá hoại của các động vật này?
A. Trồng xen canh các loại cây có mùi hăng như tỏi, ớt,... xua đuổi ốc sên và ốc bươu.
B. Thả thêm ốc sên và ốc bươu để chúng cạnh tranh thức ăn và tự giảm số lượng.
C. Bón phân hóa học với lượng gấp đôi để hạn chế sự phát triển của ốc sên và ốc bươu.
D. Tưới cây bằng nước nóng để tiêu diệt ốc sên và ốc bươu.
Câu 10. Trong kĩ thuật chuẩn bị ao nuôi thủy sản, người nuôi thường tiến hành gây màu nước ao. Màu nước ao nuôi lí tưởng là xanh lơ (xanh nõn chuối), xuất hiện do sự phát triển của tảo lục đơn bào trong nước. Người nuôi thủy sản luôn gây và cố gắng duy trì màu nước này trong suốt vụ nuôi nhằm mục đích gì?
A. Tiêu diệt các loài vi khuẩn gây bệnh cho thủy sản.
B. Tăng lượng oxygen hòa tan trong nước.
C. Tăng nhiệt độ của nước ao.
D. Giảm tốc độ bay hơi của nước ao.
Câu 11. Để bảo vệ mùa màng và tăng năng suất cây trồng, người nông dân phải diệt sâu hại ở giai đoạn nào sau đây?
A. Trứng. 					B. Sâu bướm (ấu trùng).
C. Bướm trưởng thành. 	       		D. Nhộng.
Câu 12. Quá trình chế biến rượu vang cần sinh vật nào sau đây là chủ yếu?
A. Nguyên sinh vật.    	B. Vi khuẩn. 	C. Nấm men. 	D. Virus.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. 
Câu 1. Ở các vùng ven biển, mức độ sóng đánh vào bờ sẽ ảnh hưởng đến mức độ xói mòn của đất. Thực hiện đánh giá mức độ sóng đánh ở hai vùng A và B thu được kết quả như trong hình sau đây.
[image: KHTN 6, mức độ sóng đánh vào bờ sẽ ảnh hưởng đến mức độ xói mòn của đất][image: KHTN 6, mức độ sóng đánh vào bờ sẽ ảnh hưởng đến mức độ xói mòn của đất]
a. Rừng ngập mặn là môi trường sống chủ yếu của các loài động vật có xương sống.
b. Hệ thống rừng ngập mặn ở vùng A giúp giảm mức độ sóng đánh vào bờ.
c. Sau một thời gian, mức độ xói mòn của đất ở vùng A sẽ cao hơn vùng B.
d. Sóng đánh càng mạnh thì mức độ xói mòn càng cao.
Câu 2. Trước khi tiến hành quan sát nguyên sinh vật dưới kính hiển vi, người ta thường phải chuẩn bị mẫu vật bằng cách: Lấy nước ao, hồ ở những chỗ đọng, có ánh sáng rọi tới, cho vào một lọ thủy tinh rộng miệng có đựng rơm, rạ, cỏ khô cắt nhỏ; đặt lọ ở chỗ có ánh sáng trong một thời gian.
a. Ánh sáng giúp các tảo và trùng roi trong nước ao thực hiện quá trình quang hợp.
b. Việc cho rơm, rạ cắt nhỏ vào nhằm hạn chế sự di chuyển của nguyên sinh vật.
c. Nếu như không có nước ao, hồ, chúng ta có thể thay thế bằng nước máy.
d. Quá trình chuẩn bị mẫu vật cần cần diễn ra trong một khoảng thời gian để nguyên sinh vật có đủ thời gian sinh sản tạo ra nhiều cá thể giúp ta dễ dàng quan sát thấy chúng.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1: Trả lời các câu hỏi sau:
a. Cho các loài động vật sau: Cá chép, thằn lằn, thỏ, hươu cao cổ, chim bồ câu, chuột túi, đà điểu, cá voi. Có bao nhiêu loài động vật đẻ con?
b. Cho các loài thực vật sau: Chuối, dương xỉ, lúa, bèo ong, rêu, ngô, xương rồng, đu đủ. Có bao nhiêu loài không được xếp vào nhóm thực vật có hoa?
c. Cho các cơ quan sau: rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt. Có bao nhiêu cơ quan xuất hiện ở thực vật thuộc nhóm Rêu?
d. Cho các loài Chim sau: Đại bàng, đà điểu, cú mèo, chim cánh cụt, chim én, cắt. Có bao nhiêu loài thuộc nhóm Chim bay?
Câu 2: Trả lời các câu hỏi sau:
a. Khi quan sát nguyên sinh vật dưới kính hiển vi, người ta phải thực hiện các thao tác sau, viết liền các số tương ứng với 4 bước theo đúng thứ tự tiến hành thí nghiệm.
1. Đặt lam kính lên bàn kính của kính hiển vi và quan sát ở vật kính 10x để xác định những vị trí có nhiều nguyên sinh vật.
2. Dùng ống nhỏ giọt hút mẫu vật trong cốc thủy tinh rồi nhỏ 1 - 2 giọt lên lam kính, đậy lamen lại. Sử dụng giấy thấm để thấm nước thừa trên lam kính.
3. Chuyển mẫu vật vào cốc thủy tinh.
4. Chuyển sang vật kính 40x để quan sát chi tiết hình dạng, cấu tạo và cách di chuyển của nguyên sinh vật.
b. Hoạt động bắt mồi của trùng biến hình được mô tả qua các bước sau đây, viết liền các số tương ứng với 4 bước theo đúng thứ tự hoạt động bắt mồi của trùng biến hình.
1. Hình thành không bào tiêu hóa bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa.
2. Di chuyển bằng chân giả để tiếp cận mồi.
3. Nhận diện mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ,…) nhờ các tín hiệu hóa học.
4. Tạo ra các chân giả bao quanh mồi, dần dần khép kín để nhốt mồi vào bên trong.
c. Có bao nhiêu vai trò của động vật đối với tự nhiên trong các vai trò sau:
1.  Làm thực phẩm.  				2. Làm dược liệu.
3. Làm nguyên liệu sản xuất. 			4. Cải tạo đất
5. Giải trí – Thể thao. 				6. Thụ phấn cho cây và phát tán hạt cây
7. Học tập – Nghiên cứu khoa học.		8. Bảo vệ an ninh.
d. Có bao nhiêu vai trò của đa dạng sinh học đối với thực tiễn trong các vai trò sau:
1.  Cung cấp oxygen điều hòa không khí.	2. Cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm.
3. Cung cấp giống cây trồng.			4. Cung cấp nguồn vật liệu cho xây dựng.
5. Cung cấp các nguồn nhiên liệu, dược liệu,…
PHẦN IV. Tự luận. 
Câu 1: (1 điểm) Thực vật được chia thành mấy nhóm? Hãy nêu đặc điểm của từng nhóm?
Câu 2: (1 điểm) Hai bạn đang tranh cãi nhau về san hô. Một bạn nói san hô thuộc giới Thực vật vì nó có thể nảy mầm tạo nên rất nhiều nhánh mà ta nhìn thấy như một vườn san hô. Bạn kia lại cho rằng san hô thuộc giới Động vật. Ý kiến của em là gì?
Câu 3: (1 điểm) Hiện nay, mô hình trồng nấm trong nhà đang rất phổ biến. Một người nông dân đã thực hiện mô hình trồng nấm bào ngư trong nhà, các chi phí đầu tư ban đầu như sau:
	- Chi phí xây dựng nhà trồng nấm:
- Chi phí làm kệ chứa phôi nấm:
- Chi phí mua 10 000 bịch phôi:
- Chi phí điện, nước cho 1 vụ nấm:
- Chi phí vận chuyển nấm:
	30 000 000 đồng
10 000 000 đồng
40 000 000 đồng
2 000 000 đồng
5 000 000 đồng


Và sau 1 vụ (4 tháng), người nông dân đó đã thu được kết quả:
	- Sản lượng nấm bào ngư thu được:
- Giá bán:
	3 000 kg
30 000 đồng/kg


Biết rằng các chi phí phải bỏ ra cho mỗi vụ nấm bao gồm mua phôi nấm, vận chuyển, điện, nước; sản lượng nấm và giá bán ổn định. Số tiền lãi thu được sau một năm trồng nấm là bao nhiêu triệu đồng?
-------------HẾT---------------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	D
	D
	C
	C
	C



	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	A
	B
	B
	D


PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ


PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	2
	4
	2
	4
	2143
	4231
	4
	6


PHẦN IV.  Tự luận 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Thực vật được chia thành 4 nhóm: 
- Nhóm rêu: có rễ giả, chưa có mạch, sống ở nơi ẩm ướt, sinh sản bằng bào tử
- Nhóm dương xỉ: có rễ thật, có mạch dẫn, sóng ở nơi đất ẩm, sinh sản bằng bào tử
- Nhóm hạt trần: có mạch dẫn, có noãn, không có hoa và quả
- Nhóm hạt kín: có mạch dẫn, có hoa và quả, hạt nằm trong quả
	
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	Câu 2
	San hô tuy có khả năng nảy mầm sinh trưởng nhưng chúng không phải là thực vật mà là động vật thuộc ngành ruột khoang, có khả năng dị dưỡng. 
	1 điểm

	Câu 3
	- Chi phí xây nhà nấm và làm kệ: 30 triệu + 10 triệu = 40 triệu.
- Chi phí bỏ ra cho mỗi vụ: 39 triệu + 2 triệu + 3 triệu = 44 triệu.
- Số tiền thu được sau mỗi vụ: 3 000 x 30 000 = 90 triệu.
- Lợi nhuận sau một năm trồng nấm (3 vụ): (90 triệu - 44 triệu) x 3 - 40 triệu = 98 triệu.
	Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	A
	D
	C
	C



	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	A
	B
	B
	C


PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ


PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	4
	3
	2
	4
	3214
	3241
	2
	4


PHẦN IV.  Tự luận 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Thực vật được chia thành 4 nhóm: 
- Nhóm rêu: có rễ giả, chưa có mạch, sống ở nơi ẩm ướt, sinh sản bằng bào tử
- Nhóm dương xỉ: có rễ thật, có mạch dẫn, sóng ở nơi đất ẩm, sinh sản bằng bào tử
- Nhóm hạt trần: có mạch dẫn, có noãn, không có hoa và quả
- Nhóm hạt kín: có mạch dẫn, có hoa và quả, hạt nằm trong quả
	
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	Câu 2
	San hô tuy có khả năng nảy mầm sinh trưởng nhưng chúng không phải là thực vật mà là động vật thuộc ngành ruột khoang, có khả năng dị dưỡng. 
	1 điểm

	Câu 3
	- Chi phí xây nhà nấm và làm kệ: 30 triệu + 10 triệu = 40 triệu.
- Chi phí bỏ ra cho mỗi vụ: 40 triệu + 2 triệu + 5 triệu = 47 triệu.
- Số tiền thu được sau mỗi vụ: 3 000 x 30 000 = 90 triệu.
- Lợi nhuận sau một năm trồng nấm (3 vụ): (90 triệu - 47 triệu) x 3 - 40 triệu = 89 triệu.
	Mỗi ý đúng được 0,25 điểm








	Duyệt của BGH





	Duyệt của tổ trưởng

	            Phạm Thị Đức Hạnh 
	Nguyễn Thị Kim Dung









































	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC

	MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6



B. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	STT
	Chủ đề
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ %
Điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng- Sai
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 1: Đa dạng thế giới sống 
	Nguyên sinh vật
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2,5

	
	
	Nấm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	
	
	Thực vật
	
	1
	
	1 ý
	
	1 ý
	
	
	
	
	
	
	1 ý
	1
	1 ý
	7,5

	
	
	Động vật
	1
	
	
	
	1 ý
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1 ý
	
	5

	
	
	Đa dạng SH
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1 ý
	1
	12,5

	2
	Chủ đề 2 : Lực trong đời sống
	Lực
	1
	
	1
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	
	
	1
	1 ý
	1
	7,5

	
	
	Biểu diễn lực
	
	
	1
	1 ý
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1+ 1 ý
	
	1
	15

	
	
	Biến dạng lò xo
	
	1
	
	
	
	1 ý
	2 ý
	
	1 ý
	
	1
	
	2 ý
	2
	2 ý  
	22,5

	
	
	Trọng lượng và lực hấp dẫn
	1
	1
	
	1 ý
	
	
	1 ý
	1 ý
	1 ý
	
	
	
	1 + 2 ý
	1+1 ý
	1 ý
	15

	
	
	Lực ma sát
	1
	
	1
	1 ý
	
	
	
	1 ý
	
	
	
	
	1 + 1 ý 
	1 ý 
	1
	10

	Tổng số câu
	5
	3
	4
	4
	2
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	1
	6 + 7 ý 
	4+ 5 ý
	5+ 4 ý 
	15 + 16 ý

	Tổng số điểm
	3
	2
	2
	3
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	
	
	
	


B. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Nội dung 
	Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1: Đa dạng thế giới sống 
	-Nguyên sinh vật
-Nấm
-Thực vật
-Động vật
-Đa dạng sinh học
	Biết: 
- Xác định được cơ quan sinh sản của nấm.
- Sự đa dạng của động vật thể hiện ở một số đặc điểm.
	2
NL1
	
	
	

 1 ý
NL1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
-Vai trò của thực vật trong đời sống.
	
	1
NL2
	
	
	2 ý NL2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nêu được biện pháp phòng chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra( bệnh sốt rét).
	
	
	1
NL3
	
	
	
1 ý
NL3
	
	
	


	
	
	
    1 
NL3

	2
	Chủ đề 2 : Lực trong đời sống
	-Lực
-Biểu diễn lực
-Biến dạng lò xo
-Trọng lượng, lực hấp dẫn 
-Lực ma sát
	Biết: 
- Sự đẩy hoặc sự kéo, lực có thể làm thay đổi chuyển động, biến dạng vật, phân biệt lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
- Đặc điểm của lực đàn hồi.
- Trọng lượng là độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật, trọng lực là lực hút của Trái Đất. Xác định phương, chiều độ lớn của trọng lực. 
- Khi hai vật tiếp xúc với nhau thì có thể có lực ma sát xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật. 
- Nhận biết được thế nào là biến dạng lò xo, những vật có biến dạng giống biến dạng lò xo và ứng dụng thực tế. 
	3
NL1
	
	
	




 3 ý
NL1
	
	
	




3 ý
NL1
	
	
	




1
NL1
	
	

	
	
	
	Hiểu: -
- Sự tồn tại của trọng lực. 
- Lực ma sát có tác dụng cản trở hoặc thúc đẩy chuyển động.
- Sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của lò xo. 
	
	   2
NL2
	
	
	
	
	
	

3 ý
NL2
	
	
	

1
NL2
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Vận dụng công thức tính độ biến dạng của lò xo để giải bài tập. 
- Biểu diễn các véc tơ lực dựa trên yếu tố đã cho.
	
	
	3 
NL3
	
	
	

1 ý
NL3
	
	
	

2 ý
NL3
	
	
	

	Tổng số câu/ ý
	
	5
	3
	4
	4
	2
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	3
	2
	2
	3

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30
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Phần I (3 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1. Việc làm nào sau đây giúp chúng ta phòng tránh bệnh sốt rét?
A. Hạn chế tiếp xúc với gia súc. 		B. Tắm nắng vào buổi sáng sớm.
C. Dùng màn chống muỗi khi ngủ. 		D. Ăn chín, uống sôi.
Câu 2. Bào tử túi là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây?
A. Nấm hương.	B. Nấm men rượu.		C. Nấm linh chi.	      D. Nấm rơm.
Câu 3. Loài thực vật nào sau đây gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người?
A. Cây thuốc lá.	B. Cây bông.		 C. Cây đay.		D. Cây cà chua.
Câu 4. Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:
A. Cấu tạo cơ thể và số lượng loài. 	
B. Hình thức dinh dưỡng và hình thức vận chuyển.
C. Môi trường sống và hình thức dinh dưỡng.
D. Số lượng loài và môi trường sống.
Câu 5. Một bạn học sinh ném một quả bóng cao su vào tường nhà. Khi quả bóng chạm tường thì lực của tường tác dụng lên quả bóng:
A. Chỉ làm cho quả bóng biến đổi chuyển động.
B. Chỉ làm cho quả bóng bị biến dạng.
C. Vừa làm cho quả bóng biến dạng, vừa làm cho quả bóng biến đổi chuyển động.
D. Không làm quả bóng bị biến dạng, cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
Câu 6. Kết luận nào sau đây là không đúng?
A. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.
B. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động.
C. Một vật bị  co dãn, gãy, bẹp, méo mó là do chịu tác dụng của vật khác.
D. Khi có lực tác dụng thì bao giờ cũng có vật tác dụng lực và vật chịu tác dụng lực.
Câu 7. Một người tác dụng một lực kéo theo phương ngang, chiều từ trái sang phải độ lớn 
Fk = 500N, vật chuyển động thẳng đều. Vậy lực ma sát tác dụng vào vật có đặc điểm:
A. Phương ngang, chiều từ trái sang phải.
B. Phương ngang, chiều từ phải sang trái, độ lớn Fms = 500N.
C. Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
D. Phương xiên, chiều từ phải sang trái, độ lớn Fms = 500N.
Câu 8. Chọn đáp án đúng. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi:
A. Quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng.
B. Ô tô đang chuyển động, đột ngột hãm phanh (thắng).
C. Quả bóng bàn đặt trên mặt nằm ngang nhẵn bóng.
D. Xe đạp đang xuống dốc.
Câu 9. Vật có tính đàn hồi là:
A. Có thể trở lại hình dạng cũ khi lực gây biến dạng ngừng tác dụng lên các vật.
B. Bị biến dạng khi có lực tác dụng.
C. Bị biến dạng càng nhiều khi lực tác dụng càng lớn.
D. Không bị biến dạng khi có lực tác dụng.
Câu 10. Một chiếc bàn có khối lượng 30 kg và đặt một bao gạo nặng 60 kg lên trên mặt bàn. Hỏi tổng trọng lượng của bao gạo và chiếc bàn đã tác dụng xuống mặt đất một trọng lượng là bao nhiêu Newton?
A. 900 N.                      B. 300 N.                  C. 600N.                          D. 90 N.
Câu 11. Hiện tượng nào sau đây là kết quả tác dụng của lực hút của Trái Đất?
A. Quả bưởi rụng trên cây xuống.		B. Căng buồm để thuyền có thể chạy trên mặt nước.
C. Hai nam châm hút nhau.		D. Đẩy chiếc tủ gỗ chuyển động trên sàn nhà. 
Câu 12. Quả táo bị rơi xuống đất do chịu tác dụng của lực có đặc điểm:
A. Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.
B. Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
C. Phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.
D. Phương nằm ngang, chiều từ trên xuống dưới.
PHẦN II (2 điểm). Trắc nghiệm Đúng – Sai:
Câu 1: Trong phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a, Thực vật chia thành hai nhóm chính: thực vật có mạch dẫn và thực vật không có mạch dẫn.
b, Đại diện của nhóm thực vật không có mạch dẫn là nhóm rêu.
c, Động vật không xương sống chiếm khoảng 95% các loài động vật.
d, Đa dạng sinh học được thể hiện ở đặc điểm về hình thức kiếm ăn.
Câu 2: Trong phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a, Người ta biểu diễn lực bằng đoạn thẳng. 
b, Lò xo luôn lấy lại được hình dạng ban đầu khi không tác dụng lực.
c, Tác dụng lực đẩy lên chiếc bàn, chiếc bàn dịch chuyển là kết quả tác dụng của lực hút của Trái Đất.
d, Lực ma sát xuất hiện ở trên bề mặt vật và cản trở chuyển động của vật.
PHẦN III ( 2 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1:
a, Một vật nặng 500g có trọng lượng là bao nhiêu Newton?
b, Khi treo vật nặng có trọng lượng 2N, lò xo dãn ra 0,5 cm. Hỏi khi treo vật nặng có trọng lượng 4N thì lò xo ấy dãn ra bao nhiêu cm?
c, Một lò xo có chiều dài tự nhiên 15cm, khi treo 1 quả nặng lò xo dãn ra 2 cm. Chiều dài của lò xo sau khi treo 1 quả nặng là bao nhiêu?
d, Treo thẳng đứng 1 lò xo có chiều dài tự nhiên là 12cm, đầu dưới gắn với quả cân 1N thì chiều dài lò xo là 13cm. Sau đó nếu treo thêm 3 quả cân 100g thì lò xo có chiều dài bao nhiêu?
Câu 2:
a, Trong các việc làm sau đây, có mấy việc làm cần dùng đến lực: cầm bút viết, nhảy dây, bế em bé, đọc 1 trang sách?
b, Một vật có trọng lượng 20N có khối lượng là bao nhiêu gam?
c, Trong các trường hợp sau đây có mấy trường hợp lực xuất hiện là lực ma sát: Xe đạp đi trên đường, đế giày lâu ngày đi bị mòn, lò xo bị nén, người công nhân đẩy thùng hàng mà nó không xê dịch chút nào?
d, Một vật có trọng lượng là 100N, để nhấc vật theo phương thẳng đứng ta cần sử dụng 1 lực ít nhất là bao nhiêu?
PHẦN IV( 3 điểm). Tự luận. 
Câu 1: Hãy giải thích tại sao đa dạng sinh học ở hoang mạc lại thấp hơn rất nhiều so với đa dạng sinh học ở rừng mưa nhiệt đới?
Câu 2: Chiều dài tự nhiên của một lò xo là 15cm. Khi treo quả nặng 2N vào thì chiều dài lò xo đo được là 17cm. Treo tiếp quả nặng thứ 2 vào thì chiều dài lò xo đo được là 20cm, Tính trọng lượng quả nặng thứ 2.
Câu 3: Biểu diễn lực: Lực kéo có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, độ lớn 20N và cho tỉ lệ xích 5N ứng với 1 cm, điểm đặt lực tại A. 
										 A
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3 điểm)
Câu 1. Bào tử túi là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây?
A. Nấm hương.	B. Nấm men rượu.		C. Nấm linh chi.		D. Nấm rơm.
Câu 2. Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:
A. Cấu tạo cơ thể và số lượng loài. 	
B. Hình thức dinh dưỡng và hình thức vận chuyển.
C. Môi trường sống và hình thức dinh dưỡng.
D. Số lượng loài và môi trường sống.
Câu 3. Việc làm nào sau đây giúp chúng ta phòng tránh bệnh sốt rét?
A. Hạn chế tiếp xúc với gia súc. 		            B. Tắm nắng vào buổi sáng sớm.
C. Dùng màn chống muỗi khi ngủ. 		D. Ăn chín, uống sôi.
Câu 4. Loài thực vật nào sau đây gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người?
A. Cây thuốc lá.		B. Cây bông.		C. Cây đay.		D. Cây cà chua.
Câu 5. Muốn xây một bức thật thẳng đứng, người thợ xây phải dùng:
 A.Thước eke.         	B. Dây dọi.                  C. Thước thẳng.          D. Thước dây.
Câu 6. Một chiếc bàn có khối lượng 10 kg, đặt một bao gạo 40 kg lên mặt bàn. Hỏi tổng trọng lượng của gạo và bàn tác dụng xuống mặt đất là bao nhiêu?
A. 400 N.			B. 500 N.		 C. 100 N.		 D. 50 N
Câu 7. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào lực có phương nằm ngang chiều từ trái sang phải?
A. Hạt mưa rơi.		
B. Hai đội thi kéo co, đội bên phải tác dụng lực vào dây rất mạnh.
C. Mẹ em mở cánh cửa sổ.	
D. Quả bóng bay đang bay lên bầu trời.
Câu 8. Lò xo thường được làm bằng những chất nào?
A. Thép.			B. Chì.			C. Nhôm.		D. Cả 3 loại trên.
Câu 9. Trường hợp nào sau đây thể hiện khi vật chịu tác dụng của lực vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động?
A. Khi có gió thổi qua, cành cây đu đưa qua lại.
B. Khi đập mạnh vào bức tường, quả bóng bật ngược trở lại.
C. Khi bị hãm phanh, chiếc ô tô chạy chậm dần lại.
D. Khi có gió thổi, những hạt mưa rơi theo phương xiên.
Câu 10. Lực nào sau đây không phải là trọng lực?
A. Lực tác dụng lên người để chúng ta có thể đi lại được.
B. Lực tác dụng lên vật đang rơi.
C. Lực của mặt bàn tác dụng lên vật đặt trên bàn.
D. Lực kéo người xuống khi ta muốn nhảy lên cao.
Câu 11. Trường hợp nào sau đây, ma sát có hại?
A. Đi trên sàn đá hoa mới lau dễ ngã.		B. Bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị.
C. Giày đi mãi, đế bị mòn. 			D. Xe ô tô bị lầy trong cát.
Câu 12. Cách nào sau đây làm giảm được lực ma sát?
A. Tăng độ nhám của bề mặt tiếp xúc với vật.	
B. Tăng độ nhẵn giữa các bề mặt tiếp xúc.	
C. Tăng lực ép lên bề mặt tiếp xúc với vật.
D. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với vật.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. (2 điểm)
Câu 1: Trong phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a, Đa dạng sinh học được thể hiện ở đặc điểm về hình thức kiếm ăn.
b, Thực vật chia thành hai nhóm chính : thực vật có mạch dẫn và thực vật không có mạch dẫn.
c, Động vật không xương sống chiếm khoảng 5% các loài động vật.
d, Đại diện của nhóm thực vật không có mạch dẫn là nhóm rêu.
Câu 2: Trong phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a, Lực của vận động viên dùng để nâng tạ là lực tiếp xúc.
b, Sợi dây cao su có tính đàn hồi.  
c, Ba khối kim loại: đồng, sắt, nhôm đều có khối lượng là 1 kg. Ba khối đều có trọng lượng bằng nhau.
d, Lực ma sát xuất hiện ở trên bề mặt vật và thúc đẩy chuyển động của vật.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (2 điểm)
Câu 1:
a, Một vật nặng 800g có trọng lượng là bao nhiêu Newton?
b, Khi treo vật nặng có trọng lượng 2N, lò xo dãn ra 1 cm. Hỏi khi treo vật nặng có trọng lượng 4N thì lò xo ấy dãn ra bao nhiêu cm?
c, Một lò xo có chiều dài tự nhiên 15cm, khi treo 1 quả nặng lò xo dãn ra 3 cm. Chiều dài của lò xo sau khi treo 1 quả nặng là bao nhiêu?
d, Treo thẳng đứng 1 lò xo có chiều dài tự nhiên là 13cm, đầu dưới gắn với quả cân 1N thì chiều dài lò xo là 14cm. Sau đó nếu treo thêm 4 quả cân 100g thì lò xo có chiều dài bao nhiêu?
Câu 2: 
a, Trong các việc làm sau đây, có mấy việc làm không cần dùng đến lực: cầm bút viết, nhảy dây, bế em bé, đọc 1 trang sách?
b, Một vật có trọng lượng 30N có khối lượng là bao nhiêu gam?
c, Trong các trường hợp sau đây có mấy trường hợp lực xuất hiện không phải là lực ma sát: Xe đạp đi trên đường, đế giày lâu ngày đi bị mòn, lò xo bị nén, người công nhân đẩy thùng hàng mà nó không xê dịch chút nào?
d, Một vật có trọng lượng là 200N, để nâng vật lên theo phương thẳng đứng thì cần dùng 1 lực ít nhất là bao nhiêu?
PHẦN IV. Tự luận. (3 điểm)
Câu 1: Hãy giải thích tại sao đa dạng sinh học ở hoang mạc lại thấp hơn rất nhiều so với đa dạng sinh học ở rừng mưa nhiệt đới?
Câu 2: Chiều dài tự nhiên của một lò xo là 17cm. Khi treo quả nặng 3N vào thì chiều dài lò xo đo được là 20cm. Treo tiếp quả nặng thứ 2 vào thì chiều dài lò xo đo được là 22cm, Tính trọng lượng quả nặng thứ 2.
Câu 3: Biểu diễn lực: Lực kéo có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, độ lớn 20N và cho tỉ lệ xích 10N ứng với 1 cm, điểm đặt lực tại A.
A





-------------HẾT---------------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	C
	A



	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	A
	A
	A
	B


PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	S
	S



PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	5
	1
	17
	16
	3
	2000
	3
	100



Phần IV: Tự luận
Câu 1: (1 điểm)Đa dạng sinh học ở hoang mạc lại thấp hơn rất nhiều so với đa dạng sinh học ở rừng mưa nhiệt đới:
- Hoang mạc là nơi có khí hậu khắc nghiệt, môi trường sống cằn cỗi nên có số lượng loài ít.
- Rừng mưa nhiệt đới có khí hậu thuận lợi và môi trường phong phú, màu mỡ mà không cần động vật phải trải qua quá trình thích nghi dài nên có số lượng loài nhiều.
Câu 2: (1 điểm)
Độ biến dạng của lò xo khi treo quả nặng 2N là: 17-15=2cm. (0.25đ)
Độ biến dạng của lò xo khi treo thêm quả nặng thứ 2 là: 20-17= 3cm (0.25đ)
Vì độ biến dạng của lò xo tỉ lệ thuận với trọng lượng của vật : P= 3x2/2= 3N (0.5đ)
Câu 3: (1 điểm): Lực kéo có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, độ lớn 20N và cho tỉ lệ xích 5N ứng với 1 cm, điểm đặt lực tại A.
a.[image: ]
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	C
	A
	B
	B



	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	C
	B



PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S



PHẦN III.  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu/ý
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	8
	2
	18
	18
	1
	3000
	1
	200



Phần IV: Tự luận:
Câu 1: (1 điểm) Đa dạng sinh học ở hoang mạc lại thấp hơn rất nhiều so với đa dạng sinh học ở rừng mưa nhiệt đới:
- Hoang mạc là nơi có khí hậu khắc nghiệt, môi trường sống cằn cỗi nên có số lượng loài ít.
- Rừng mưa nhiệt đới có khí hậu thuận lợi và môi trường phong phú, màu mỡ mà không cần động vật phải trải qua quá trình thích nghi dài nên có số lượng loài nhiều.
Câu 2: (1 điểm)
Độ biến dạng của lò xo khi treo quả nặng 2N là: 20 -17=3cm. (0.25đ)
Độ biến dạng của lò xo khi treo thêm quả nặng thứ 2 là: 22 - 20 = 2cm (0.25đ)
Vì độ biến dạng của lò xo tỉ lệ thuận với trọng lượng của vật : P= 3x2/3= 2N (0.5đ)
Câu 3: (1 điểm)
Lực kéo có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, độ lớn 20N và cho tỉ lệ xích 10N ứng với 1 cm, điểm đặt lực tại A.[image: ]
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